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CHƯƠNG I 
KHÁI QUÁT VỀ HỢP ĐỒNG 
THEO PHÁP LUẬT VIỆT NAM
I. KHÁI NIỆM HỢP ĐỒNG

Trong xã hội loài người, để thỏa mãn các nhu cầu và lợi ích của mình thì các cá nhân, tổ chức phải xác lập các mối quan hệ với nhau, các mối quan hệ này được thể hiện thông qua sự trao đổi, thỏa thuận hay thực hiện một số công việc cụ thể và từ đó làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên. Đây chính là những cơ sở đầu tiên để phát sinh hợp đồng. 
Khi các mối quan hệ về tài sản, các mối quan hệ về nhân thân càng ngày càng phát triển trong xã hội dân sự, một sự nhu cầu về trao đổi tài sản, hàng hóa cũng như vấn đề thuê nhân lực để phục vụ cho việc phát triển tài sản của mình cũng ngày càng phát triển theo. Một khi ý chí của các bên trong việc trao đổi đó gặp nhau ở một số điểm nhất định, một lẽ tự nhiên họ muốn tiến tới thực hiện ý chí của nhau ở những điểm trùng lặp đó. Tuy nhiên, việc đơn thuần để tiến hành những điểm chung đó là chưa đủ, điều quan trọng hơn là cần phải có một cơ chế nhằm giúp đảm bảo thực hiện quyền và nghĩa vụ với nhau khi các bên thực hiện ý chí của mình, và từ đó hợp đồng ra đời. 
Ngày nay, hợp đồng là công cụ pháp lý quan trọng và phổ biến để con người thực hiện các giao dịch nhằm thỏa mãn hầu hết mọi nhu cầu trong đời sống xã hội. Tuy vậy, trong lịch sử lập pháp của nhân loại, để tìm ra được một thuật ngữ chính xác, như thuật ngữ “hợp đồng” đang được sử dụng trong pháp luật nhiều quốc gia ngày nay, là việc không mấy dễ dàng. Nhiều luật gia cho rằng thuật ngữ “hợp đồng” (contractus) được hình thành từ động từ “contrahere” trong tiếng La-tinh, có nghĩa là “ràng buộc”, và xuất hiện lần đầu tiên ở La Mã vào khoảng thế kỷ V – IV trước công nguyên (“TCN”)
. Ban đầu, người La Mã cũng không có khái niệm chung “contractus” mà sử dụng các thuật ngữ riêng biệt để chỉ các hợp đồng cụ thể phổ biến như mua bán (sponsio), vay mượn (mutuum), gửi giữ (depositum), ủy thác (mandatum) … Mãi đến thời của luật gia La-be-ôn (thế kỷ 1 sau công nguyên), người La Mã mới chính thức sử dụng thuật ngữ “contractus” trong luật, và quan hệ hợp đồng được pháp luật công nhận và bảo vệ dưới thời Justinnian
. Sau này, pháp luật các nước phương Tây đã kế thừa và phát triển quan niệm pháp lý từ thời La Mã và đã sử dụng chính thức thuật ngữ “hợp đồng”, mà trong tiếng Anh được viết là “contract”, và trong tiếng Pháp là “contrat”.
Ở Việt Nam, trong thực tế đời sống, có nhiều thuật ngữ khác nhau được sử dụng để chỉ về hợp đồng như: khế ước, giao kèo, văn tự, văn khế, cam kết, tờ giao ước, tờ ưng thuận, chấp thuận… Trong cổ luật, dựa vào các cứ liệu lịch sử còn lại cho đến ngày nay, thuật ngữ “văn tự” hay “văn khế”
, hay “mua”, “bán”, “cho”, “cầm” (trong nghĩa “cầm cố”) đã được sử dụng khá sớm, trong Bộ Quốc triều Hình luật
. Sau này, thuật ngữ “khế ước” mới được sử dụng chính thức trong Sắc lệnh ngày 21/7/1925 (được sửa đổi bởi Sắc lệnh ngày 23/11/1926 và Sắc lệnh ngày 06/9/1927) ở Nam phần thuộc Pháp, trong Bộ Dân luật Bắc 1931, và trong Bộ Dân luật Trung 1936 – 1939. Thuật ngữ “khế ước” cũng được sử dụng trong Sắc lệnh 97/SL của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, được Hồ Chủ tịch ký ban hành ngày 22/5/1950 (Điều 13). Ngoài ra, thuật ngữ “khế ước” cũng được sử dụng trong Bộ Dân luật 1972 của chế độ Việt Nam Cộng hòa ở miền Nam nước ta trước 30/4/1975 (Điều 653). Không chỉ có vậy, trong Bộ Dân luật Bắc 1931, Bộ Dân luật Trung 1936 - 1939 và Bộ Dân luật Sài Gòn 1972 còn sử dụng thuật ngữ “hiệp ước”, trong đó nhà làm luật xem “khế ước” là một “hiệp ước”
 hoặc đồng nhất giữa “khế ước” với “hiệp ước”
.

Các văn bản pháp luật hiện hành của nhà nước ta không còn sử dụng thuật ngữ “khế ước” hay “hiệp ước” như trước đây mà sử dụng các thuật ngữ có tính “chức năng”, “công cụ”
 như hợp đồng dân sự (“HĐDS”), hợp đồng lao động (“HĐLĐ”), hợp đồng thương mại (“HĐTM”). Đây là điểm cá biệt bởi trong pháp luật của nhiều nước, người ta chỉ sử dụng thuật ngữ “hợp đồng” nói chung, chứ không sử dụng các thuật ngữ HĐDS, HĐTM, HĐLĐ… một cách cụ thể như pháp luật Việt Nam.

Ngoài việc chọn “hợp đồng” làm thuật ngữ pháp lý chính thức trong các văn bản pháp luật, các luật gia cũng quan tâm tới việc làm rõ nội hàm của khái niệm “hợp đồng”. Về mặt học thuật và pháp lý, các chuyên gia pháp lý đã gặp nhiều khó khăn trong việc đưa ra một định nghĩa thống nhất về hợp đồng. Đúng như một chuyên gia đã nhận xét, hợp đồng “dường như là một trong những hiện tượng có thể nhận thức được rất dễ dàng nhưng thật khó khăn để có thể đưa ra được một định nghĩa về nó.
”

Trong phạm vi các mối quan hệ về dân sự, kinh tế, lao động thì sự trao đổi, thỏa thuận của các bên về một vấn đề cụ thể nào đó còn được coi là “giao dịch”. Dưới góc độ pháp lý thì giao dịch nói trên luôn được thể hiện bằng hình thức “hợp đồng”. Như vậy, về mặt bản chất, hợp đồng trước tiên là sự thỏa thuận của các bên liên quan nhằm để thực hiện một công việc nhất định hay làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định của các bên tham gia để từ thỏa mãn mục đích mà mỗi bên hướng đến. Nói cách khác, hợp đồng là một “giao kèo” giữa các chủ thể (hai bên hay nhiều bên) để làm hay không làm một công việc nào đó trong khuôn khổ của pháp luật.
Pháp luật hiện hành của Việt Nam không có một định nghĩa thống nhất về hợp đồng mà tùy vào từng loại hợp đồng, pháp luật có các khái niệm tương ứng, bao gồm HĐDS, HĐLĐ, HĐTM hay hợp đồng kinh tế. Ở góc độc dân sự, Điều 388, Bộ luật Dân sự năm 2005 của Việt Nam (“BLDS”) nêu ra một khái niệm khá súc tích về HĐDS, theo đó “HĐDS là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự.”
Theo quy định tại Điều 1 của Pháp lệnh Hợp đồng Kinh tế năm 1989
 (“PLHĐKT”) thì “hợp đồng kinh tế là sự thoả thuận bằng văn bản, tài liệu giao dịch giữa các bên ký kết về việc thực hiện công việc sản xuất, trao đổi hàng hoá, dịch vụ, nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học - kỹ thuật và các thoả thuận khác có mục đích kinh doanh với sự quy định rõ ràng quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.”

Còn tại Bộ luật Lao động năm 2012 (“BLLĐ”), HĐLĐ được xem là “sự thỏa thuận giữa người lao động và sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động” (Điều 15 của BLLĐ).

Luật Thương mại năm 2005 (“LTM”) mặc dù không đưa ra khái niệm về HĐTM mà chỉ có các quy định áp dụng đối với hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng dịch vụ khuyến mại, hợp đồng dịch vụ quảng cáo khuyến mại…Tuy nhiên đặc trưng dễ nhận thấy trong các quy định về HĐTM trong LTM là những quy định này cũng gần giống những quy định áp dụng trong các hợp đồng kinh tế (theo PLHĐKT), HĐDS (theo BLDS) và HĐLĐ (theo BLLĐ), đó là: 

(i) có sự thỏa thuận giữa các chủ thể với nhau, 

(ii) nhằm thực hiện các hoạt động thương mại, 

(iii) làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng.

Nói tóm lại, dù được quy định trong các văn bản pháp lý khác nhau, dù từng loại hợp đồng có bản chất và đặc trưng khác nhau, nhưng ở góc độ khái quát nhất thì: Hợp đồng được xem là sự thỏa thuận giữa các chủ thể nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ trong những quan hệ xã hội cụ thể. Các chủ thể tham gia hợp đồng cùng các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng đều được pháp luật ghi nhận và điều chỉnh.
II. ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG

Dù được hình thành trong lĩnh vực hay quan hệ xã hội nào thì hợp đồng luôn có những điểm chung, cụ thể như sau: 
(1) Hợp đồng là sự thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện của các bên tham gia giao kết;

(2) Hợp đồng làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao kết;

và (3) Các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chủ yếu gắn với lợi ích vật chất của các bên giao kết.
1. Hợp đồng là sự thỏa thuận trên cơ sở tự nguyện của các bên tham gia giao kết

Trong hợp đồng, yếu tố cơ bản nhất là sự thỏa hiệp ý chí của các bên tham gia, tức là có sự ưng thuận giữa các bên với nhau về một vấn đề nào đó mà cả hai hay tất cả các bên cùng quan tâm hay cùng hướng đến. Nói cách khác, nếu không có sự “thỏa hiệp ý chí” đó thì không thể có hợp đồng. Người ta thường gọi nguyên tắc này là “nguyên tắc hiệp ý.” 
Nguyên tắc hiệp ý là kết quả tất yếu của tự do hợp đồng: khi giao kết hợp đồng các bên được tự do quy định nội dung hợp đồng, tự do xác định phạm vi quyền và nghĩa vụ của các bên, tự do phân bổ rủi ro, phân chia lợi nhuận, thỏa thuận luật áp dụng và cơ quan giải quyết tranh chấp... Tuy nhiên cần phải thấy rằng tự do hợp đồng không phải là tự do tuyệt đối, tức là các bên trong quan hệ hợp đồng không thể tùy ý định đoạt hay quy định về bất cứ vấn đề gì đi ngược lại các giá trị chung hay làm tổn hại đến các mối quan hệ xã hội hay lợi ích công cộng khác. 
Ví dụ: các bên không thể thỏa thuận về việc thành lập và điều hành một công ty khi bản thân mỗi bên đều thuộc đối tượng không được phép thành lập doanh nghiệp. Tương tự, các bên cũng không thể thỏa thuận về việc tiêu thụ tài sản do trộm cắp có được do việc tiêu thụ tài sản trộm cắp là hành vi vi phạm pháp luật.
Chính vì vậy, Nhà nước buộc các bên khi giao kết hợp đồng phải tôn trọng đạo đức, trật tự xã hội, trật tự công cộng. Trong những trường hợp thật cần thiết, nhân danh tổ chức quyền lực công, Nhà nước có thể can thiệp vào việc ký kết hợp đồng và do đó giới hạn quyền tự do giao kết hợp đồng của các bên. Tuy nhiên sự can thiệp này phải là sự can thiệp hợp lý và được pháp luật quy định chặt chẽ để tránh sự lạm dụng, vi phạm quyền tự do giao kết hợp đồng.

Trong nền kinh tế thị trường hiện nay yếu tố thỏa thuận trong giao kết hợp đồng đang được đề cao bởi như đã phân tích, tất cả cả các hợp đồng đều đơn thuần là sự thỏa thuận. Tuy nhiên không thể suy luận ngược lại: mọi sự thỏa thuận của các bên đều là hợp đồng bởi pháp luật vẫn có ý nghĩa chi phối nhất định tới tự do của các bên giao kết. Theo đó, chỉ được coi là hợp đồng những thỏa thuận thực sự phù hợp với ý chí của các bên và có sự phù hợp với pháp luật của Nhà nước và không trái với trật tự xã hội. 
Hợp đồng phải là giao dịch hợp pháp do vậy sự ưng thuận ở đây phải là sự ưng thuận hợp lẽ công bằng, hợp pháp luật, hợp đạo đức. Các hợp đồng được giao kết dưới tác động của sự lừa dối, cưỡng bức hoặc mua chuộc là không có sự ưng thuận đích thực. Những trường hợp có sự lừa dối, đe dọa, cưỡng bức thì dù có sự ưng thuận (hoặc bị ép phải ưng thuận) cũng không được coi là hợp đồng. Trong các trường hợp này, hợp đồng thường bị xem như vô hiệu và không có giá trị pháp luật. Như vậy, một sự thỏa thuận không thể hiện ý chí thực của các bên và không thể hiện sự tự nguyện giao kết của các bên thì không phát sinh các quyền và nghĩa vụ pháp lý của các bên.

Sự thỏa thuận của các bên trong hợp đồng trên cơ sở tự do ý chí được cụ thể hóa trong các quy định của pháp luật Việt Nam và được quy định thành các nguyên tắc cơ bản trong giao kết hợp đồng. Điều 389 BLDS quy định về việc tuân thủ các nguyên tắc giao kết hợp đồng, trong đó có nguyên tắc “tự do khi giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, đạo đức xã hội” và việc giao kết hợp đồng được thực hiện “tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.” Điều 3 PLHĐKT cũng có quy định tương tự: “hợp đồng kinh tế được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, cùng có lợi, bình đẳng về quyền và nghĩa vụ, trực tiếp chịu trách nhiệm tài sản và không trái pháp luật.” Đặc điểm “giao kết trên cơ sở tự nguyện” của các bên trong hợp đồng còn thể hiện tại Điều 17 của BLLĐ, theo đó nguyên tắc giao kết HĐLĐ là “tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác và trung thực” và “tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái pháp luật, thỏa ước lao động tập thể và đạo đức xã hội.”
2. Hợp đồng làm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao kết

Xét ở góc độ bản chất là một thỏa thuận, hợp đồng bao giờ cũng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định của các bên tham gia vì thỏa thuận của các bên bao giờ cũng hướng đến những mục đích nhất định, những mục đích này đặt từng bên vào các vị trí khác nhau, do đó, họ có các quyền và nghĩa vụ cũng khác nhau. 
Ví dụ: trong hợp đồng mượn tài sản, đối tượng của hợp đồng mượn tài sản là một tài sản cụ thể được các bên thỏa thuận mượn hay cho mượn. Mục đích của bên mượn tài sản có thể để thực hiện đầu tư, kinh doanh sinh lời dựa vào tài sản mình mượn còn của bên cho mượn tài sản là để thu lãi phát sinh từ giao dịch cho mượn tài sản. Chính vì thế, bên đi mượn tài sản có nghĩa vụ phải giữ gìn, bảo quản tài sản và trả lại tài sản khi hết thời gian mượn, còn bên cho mượn tài sản được quyền đòi lại tài sản khi hết thời hạn hoặc yêu cầu sửa chữa, bồi thường nếu tài sản bị hư hỏng do lỗi của bên đi mượn.
Ngay ở về khái niệm HĐDS, BLDS đã quy định rằng HĐDS là thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự. Theo khái niệm này, đặc điểm “làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia giao kết” của hợp đồng được thể hiện khá rõ trong pháp luật dân sự. Còn theo pháp luật về lao động, Điều 15 của BLLĐ khi quy định về HĐLĐ cũng chỉ rõ HĐLĐ phải thể hiện “quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ lao động.” Đặc điểm này cũng được thể hiện trong PLHĐKT, khi Điều 1 của Pháp lệnh này yêu cầu hợp đồng kinh tế phải“quy định rõ ràng về quyền và nghĩa vụ của mỗi bên để xây dựng và thực hiện kế hoạch của mình.”
Các quy định trong BLDS về một số HĐDS thông dụng như hợp đồng mua bán tài sản, hợp đồng mua bán nhà, hợp đồng vay tài sản đều có các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch. Tương tự như vậy, các quy định về quyền và nghĩa vụ của chủ sử dụng lao động và người lao động cũng không thể thiếu trong các HĐLĐ, theo đó người lao động có quyền yêu cầu trả lương, bố trí công việc đúng khả năng, chuyên môn, được hưởng các chế độ và phúc lợi xã hội, có nghĩa vụ tuân thủ quy định về công việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, tuân thủ nội quy lao động của chủ sử dụng lao động. Về phần mình, chủ sử dụng lao động có quyền điều động và phân công lao động, quyết định các vấn đề về việc làm đồng thời có nghĩa vụ trả lương, thưởng, trợ cấp cho người lao động, tuân thủ quy định về bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động…Như vậy, khi giao kết hợp đồng, các quyền và nghĩa vụ của các bên đều phát sinh một cách rõ rệt. 

3. Các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chủ yếu gắn với lợi ích vật chất của các bên giao kết 


Khi giao kết hợp đồng, các bên liên quan bao giờ cũng hướng đến các mục đích nhất định. Những mục đích này phù hợp ý chí, nguyện vọng và lợi ích của các bên và thông thường được gắn với các lợi ích vật chất. Chẳng hạn trong một hợp đồng mua bán hàng hóa, bên mua quan tâm đến hàng hóa mà mình được nhận để phục vụ các công việc sản xuất kinh doanh, bên bán quan tâm đến số tiền bán được hàng sẽ thu về để tăng doanh thu. Cả hai bên khi giao kết và thực hiện hợp đồng thành công, đều có thể thu được các lợi ích vật chất nhất định trong giao dịch.
Do các quyền và nghĩa vụ trong hợp đồng chủ yếu gắn với lợi ích vật chất của các bên giao kết, pháp luật đã cụ thể hóa nguyên tắc giao kết hợp đồng để đảm bảo các bên “cùng có lợi.” Trong nền kinh tế thị trường hiện nay, mỗi bên tham gia vào quan hệ hợp đồng phần lớn đều xuất phát từ lợi ích riêng của mình. Khi ký kết hợp đồng, các bên cùng nhau thoả thuận những điều khoản hợp đồng có lợi nhất cho mỗi bên hoặc cả hai bên, tuy nhiên, tựu chung lại, các lợi ích về mặt vật chất của các bên đều phần lớn được đảm bảo, hiếm có trường hợp nào hợp đồng chỉ đảm bảo lợi ích cho một bên, trong khi bên còn lại không được các lợi ích nào cả. Hợp đồng “một chiều” như vậy rất ít khi xảy ra và nếu có thì việc thực thi cũng rất khó khăn do một bên không đạt được các lợi ích vật chất từ việc giao kết và thực hiện hợp đồng. Xuất phát từ lợi ích mà các bên tham gia giao kết hợp đồng hướng tới, nên một khi xảy ra hành vi vi phạm, bên bị thiệt hại có quyền yêu cầu bồi thường và bên vi phạm cũng phải thực hiện các trách nhiệm vật chất để đảm bảo quyền lợi của bên vi phạm. Điều này làm nổi bật đặc điểm “lợi ích vật chất” khi giao kết và thực hiện hợp đồng của các bên giao kết.
III. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG


Có rất nhiều quan điểm về phân loại hợp đồng do đặc điểm, tính chất của các hợp đồng không giống nhau. Trên thế giới, ví dụ tại Pháp, Bộ luật dân sự của Cộng hòa Pháp phân chia hợp đồng thành tám loại khác nhau, gồm: hợp đồng song vụ, hợp đồng đơn vụ, hợp đồng ngang giá, hợp đồng không có đền bù, hợp đồng có đền bù, hợp đồng có tên, hợp đồng không có tên. 
Ngoài cách phân chia hợp đồng theo quy định tại bộ luật dân sự của Pháp, hợp đồng còn có thể được phân loại theo quan điểm khoa học khi nghiên cứu hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa. Theo quan điểm của nhà luật học người Pháp Corinne Renault-Brahinsky thì hợp đồng được phân thành các loại sau: Hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm thoả thuận và hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm thoả thuận. Trong đó, loại hợp đồng chưa có hiệu lực từ thời điểm thoả thuận lại được chia thành hai nhóm là nhóm các hợp đồng chỉ có hiệu lực khi các bên phải tuân thủ những thủ tục chặt chẽ được quy định từ trước và nhóm các hợp đồng thực tế, hợp đồng thực hiện ngay và hợp đồng thực hiện theo định kỳ, hợp đồng cá thể và hợp đồng tập thể, hợp đồng chủ thể đơn và hợp đồng chủ thể kép
. Ngoài ra, nếu xét ở góc độ hình thức của hợp đồng thì hợp đồng có thể được chia ra làm hợp đồng được thực hiện bằng văn bản (bao gồm cả bản fax, email… ví dụ: hợp đồng tặng cho bất động sản), hợp đồng miệng (xác lập cho các giao dịch nhỏ có tính thuận tiện, nhanh chóng…ví dụ: các hợp đồng dịch vụ có giá trị thấp như mua bán quần áo, sinh hoạt phẩm), hợp đồng cần công chứng (hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất), hợp đồng theo mẫu (như HĐLĐ).

Ở nước ta, chế định hợp đồng trong BLDS cũ (tức BLDS năm 1995) chỉ tập trung điều chỉnh các vấn đề về HĐDS với cách hiểu là hợp đồng đáp ứng nhu cầu tiêu dùng. Do đó, HĐDS theo BLDS cũ năm 1995 có phạm vi khá hạn hẹp. Đến năm 2005, với cách tiếp cận mới, phạm vi áp dụng của BLDS 2005 mở rộng ra cả các lĩnh vực kinh tế, thương mại, lao động thì chế định về HĐDS cũng được mở rộng tương ứng và được áp dụng rộng rãi không chỉ đối với các quan hệ dân sự thông thường mà còn với các quan hệ lao động hay thương mại.
Trở lại với các quy định pháp lý trước thời điểm ra đời của BLDS năm 2005, có thể thấy căn cứ vào mục đích, chủ thể, nội dung và một số yếu tố khác, pháp luật phân biệt hợp đồng thành ba loại chủ yếu là HĐDS (do BLDS điều chỉnh), hợp đồng kinh tế (do PLHĐKT trước đây và LTM hiện hành điều chỉnh) và HĐLĐ (do pháp luật về lao động điều chỉnh) nhằm xác định chính xác việc áp dụng văn bản pháp luật có liên quan, cũng như cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Tuy nhiên, sự phân biệt trên đã dẫn đến nhiều khó khăn trong việc áp dụng pháp luật và gây chậm trễ trong quá trình giải quyết các tranh chấp về hợp đồng, không bảo vệ được tuyệt đối quyền và lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng. Khắc phục nhược điểm trên, đồng thời học hỏi kinh nghiệm, tinh hoa của các nước trên thế giới để có thể tham khảo có chọn lọc phù hợp với điều kiện kinh tế – văn hoá – xã hội của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới và đáp ứng được các yêu cầu trong quá trình hội nhập với các nước, BLDS năm 2005 (từ Điều 388 đến Điều 427) đã mở rộng phạm vi điều chỉnh trên tinh thần quán triệt quan điểm xây dựng các quy định về HĐDS thành nền tảng cho pháp luật về hợp đồng, thành các quy định gốc về hợp đồng, thống nhất pháp luật về vấn đề này. Từ đây, tạo cơ sở cho các loại hợp đồng nói chung, không phân biệt HĐDS, hợp đồng kinh tế hay HĐTM; các văn bản pháp luật khác chỉ quy định các đặc thù trong các hợp đồng chuyên biệt, nếu có hay nói cách khác trong trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định cụ thể về hợp đồng thì ưu tiên áp dụng các quy định riêng về hợp đồng đó. Còn không, BLDS phải được coi là luật chung điều chỉnh về hợp đồng.
Ở góc độ chung nhất, việc phân loại hợp đồng được căn cứ vào các yếu tố sau: (1) căn cứ vào tính chất và nghĩa vụ trong hợp đồng; (2) căn cứ vào nội dung của hợp đồng và (3) căn cứ vào mục đích của hợp đồng.
1. Căn cứ vào tính chất nghĩa vụ trong hợp đồng, hợp đồng bao gồm:
a) Hợp đồng đơn vụ 
Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng mà chỉ một bên có nghĩa vụ. Cụ thể hơn, trong hợp đồng đơn vụ, chỉ có một hay nhiều chủ thể có nghĩa vụ mà không có quyền gì đối với chủ thể kia, còn một hay nhiều chủ thể kia là người có quyền nhưng không phải thực hiện nghĩa vụ nào. Ví dụ điển hình của hợp đồng đơn vụ là “hợp đồng tặng, cho tài sản”. Trong hợp đồng này, bên có nghĩa vụ chính là bên tặng, cho tài sản. Nghĩa vụ duy nhất của bên này là tặng hay cho tài sản cho bên còn lại trong hợp đồng. Ở chiều ngược lại, bên nhận tài sản có quyền đối với tài sản mà mình được tặng, cho mà không bị ràng buộc một nghĩa vụ nào với bên còn lại của hợp đồng. Vì đặc điểm như vậy, nếu hợp đồng tặng, cho được giao kết dưới hình thức viết thì chỉ cần lập thành văn bản và giao cho bên có quyền giữ hợp đồng. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đúng thời hạn như đã thoả thuận; chỉ được thực hiện trước hoặc sau thời hạn nếu được bên có quyền đồng ý. Theo quy định tại Điều 465 BLDS, “hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, còn bên được tặng cho đồng ý nhận.”
b) Hợp đồng song vụ
Hợp đồng song vụ là hợp đồng mà mỗi bên đều có nghĩa vụ đối với nhau, hay nói cách khác mỗi bên chủ thể tham gia hợp đồng vừa là người có quyền lại vừa có nghĩa vụ. Do vậy, trong nội dung của hợp đồng này, quyền dân sự của chủ thể tham gia này đối lập tương ứng với nghĩa vụ của chủ thể tham gia hợp đồng kia và ngược lại. Ví dụ: trong hợp đồng mua bán tài sản, bên bán có nghĩa vụ giao tài sản cho bên mua và nhận tiền, còn bên mua có nghĩa vụ nhận tài sản và trả tiền cho bên bán. Còn trong hợp đồng vận chuyển tài sản thì bên vận chuyển có nghĩa vụ vận chuyển hàng hóa đến đúng nơi quy định hoặc được thỏa thuận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ thanh toán cước phí cho bên vận chuyển. Điều 535 BLDS quy định: “hợp đồng vận chuyển tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên vận chuyển có nghĩa vụ chuyển tài sản đến địa điểm đã định theo thỏa thuận và giao tài sản đó cho người có quyền nhận, còn bên thuê vận chuyển có nghĩa vụ trả cước phí vận chuyển.”
Mặc dù trong BLDS không quy định việc bắt buộc hợp đồng mua bán phải được thể hiện dưới hình thức cụ thể nào, song trong trường hợp hợp đồng được giao kết theo hình thức văn bản thì thông thường các bên lập hợp đồng thành nhiều bản để mỗi bên giữ một bản khi thực hiện. Khi các bên đã thoả thuận thời hạn thực hiện nghĩa vụ thì mỗi bên phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn; không được hoãn thực hiện với lý do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình, trừ trường hợp tài sản của bên kia đã bị giảm sút nghiêm trọng đến mức không thể thực hiện được nghĩa vụ như đã cam kết cho đến khi bên kia có khả năng thực hiện được nghĩa vụ hoặc có người bảo lãnh; hoặc nếu bên thực hiện nghĩa vụ trước chưa thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến hạn. Trong trường hợp các bên không thoả thuận bên nào thực hiện nghĩa vụ trước thì các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau; nếu nghĩa vụ không thể thực hiện đồng thời thì nghĩa vụ nào khi thực hiện mất nhiều thời gian hơn thì nghĩa vụ đó phải được thực hiện trước.
c) Hợp đồng chính
Hợp đồng chính là hợp đồng mà hiệu lực không phụ thuộc vào hợp đồng phụ. Theo đó, khi hợp đồng chính đã tuân thủ đầy đủ các điều kiện mà pháp luật quy định, thì đương nhiên phát sinh hiệu lực, nghĩa là có giá trị ràng buộc về mặt pháp lý đối với các bên kể từ thời điểm giao kết. Các hợp đồng chính thông thường là các hợp đồng có giá trị lớn, các thỏa thuận trong hợp đồng này có thể làm phát sinh một số giao dịch phụ thuộc và có liên quan, đồng thời hợp đồng này cũng là một giao dịch độc lập, việc giao kết hợp đồng này không phụ thuộc vào giao dịch khác. Ví dụ, khi các bên thỏa thuận về việc vay tài sản, nếu các điều khoản trong hợp đồng đã tuân thủ và đáp ứng các quy định của pháp luật thì thời điểm có hiệu lực của hợp đồng phát sinh kể từ ngày các bên ký vào hợp đồng trừ khi có thỏa thuận khác.
d) Hợp đồng phụ
Hợp đồng phụ là hợp đồng có hiệu lực phụ thuộc vào hợp đồng chính. Để một hợp đồng phụ có hiệu lực thì phải tuân thủ các điều kiện sau đây: Trước hết, hợp đồng phụ phải tuân thủ đầy đủ các điều kiện có hiệu lực của một hợp đồng như điều kiện về chủ thể giao kết hợp đồng, nội dung, hình thức… Thứ hai, hợp đồng chính của hợp đồng phụ đó phải có hiệu lực. Sau khi tuân thủ các điều kiện có hiệu lực nói trên thì hợp đồng phụ còn phải tùy thuộc vào hiệu lực của hợp đồng chính. Ví dụ: đối với hợp đồng cầm cố, thế chấp tài sản gắn liền với hợp đồng vay tài sản với tư cách là các hợp đồng phụ thì các hợp đồng này chỉ có hiệu lực khi hợp đồng cho vay tài sản tức là hợp đồng chính có hiệu lực.
e) Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba
Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng mà các bên giao kết hợp đồng đều phải thực hiện nghĩa vụ và người thứ ba được hưởng lợi ích từ việc thực hiện nghĩa vụ đó. Khi thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba thì người thứ ba có quyền trực tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình; nếu các bên có tranh chấp về việc thực hiện hợp đồng thì người thứ ba không có quyền yêu cầu thực hiện nghĩa vụ cho đến khi tranh chấp được giải quyết. Bên có quyền cũng có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ thực hiện hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba. Trong trường hợp người thứ ba từ chối lợi ích của mình trước khi bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ thì bên có nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ, nhưng phải báo cho bên có quyền và hợp đồng được coi là bị huỷ bỏ, các bên phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu người thứ ba từ chối lợi ích của mình sau khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện nghĩa vụ thì nghĩa vụ được xem là đã hoàn thành và bên có quyền vẫn phải thực hiện cam kết đối với bên có nghĩa vụ. Khi người thứ ba đã đồng ý hưởng lợi ích thì dù hợp đồng chưa được thực hiện, các bên giao kết hợp đồng cũng không được sửa đổi hoặc huỷ bỏ hợp đồng, trừ trường hợp được người thứ ba đồng ý.
Ví dụ: A mua nguyên vật liệu xây dựng (gạch, xi măng…) tại cửa hàng của B để sửa chữa nhà ở cho bố mẹ (là bên thứ ba). A thông báo việc mua bán đã giao kết với B cho bố mẹ biết đồng thời báo cho B việc mình mua nguyên vật liệu để sửa chữa nhà cho bố mẹ. Bố mẹ A có quyền yêu cầu cửa hàng B chuyển nguyên vật liệu đến nhà của mình. Nếu giữa A và cửa hàng còn đang tranh chấp về giá tiền, thì bố mẹ A không có quyền yêu cầu cửa hàng chuyển nguyên vật liệu đến nhà khi còn tranh chấp. Nếu bố mẹ A từ chối sự giúp đỡ của con trước khi cửa hàng chuyển nguyên vật liệu xây dựng đến thì hợp đồng mua bán coi như bị hủy bỏ, cửa hàng thông báo việc này cho A biết. Trường hợp cửa hàng B đã chở nguyên vật liệu xây dựng đến nhà bố mẹ A rồi thì nghĩa vụ được xem như đã hoàn thành, A phải trả tiền mua. Nếu bố mẹ A đồng ý, thì dù hợp đồng chưa được thực hiện, A và cửa hàng B không được hủy bỏ hợp đồng.

f) Hợp đồng có điều kiện
Theo quy định tại Điều 406.6 của BLDS thì “Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng mà việc thực hiện phụ thuộc vào việc phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt một sự kiện nhất định.” Về mặt lý luận, khái niệm hợp đồng có điều kiện còn được hiểu là “những hợp đồng mà khi giao kết, bên cạnh việc thỏa thuận về nội dung của hợp đồng các bên còn thỏa thuận để xác định về một sự kiện để khi sự kiện đó xảy ra thì hợp đồng mới được thực hiện hoặc phải chấm dứt”; hoặc “những hợp đồng trong đó các bên thỏa thuận về một hay nhiều sự kiện là điều kiện mà chỉ khi điều kiện đó xảy ra hoặc không xảy ra thì hợp đồng mới được coi là phát sinh hay chấm dứt hiệu lực”. 
Ví dụ: trong hợp đồng chuyển nhượng khu công nghiệp, bên cạnh việc quy định các nội dung của hợp đồng, nếu bên mua đặt ra một số điều kiện tiên quyết buộc bên bán phải thực hiện đầy đủ (chẳng hạn phải thanh toán đầy đủ tiền thuê đất của cả khu công nghiệp, sửa lại các tiện ích trong khu công nghiệp để đạt tiêu chuẩn, lắp đặt đầy đủ điện nước sinh hoạt và sản xuất, sửa lại hệ thống xử lý nước thải…) trước khi thực hiện thanh toán tiền mua (cùng thời điểm thanh toán đó hợp đồng mới có hiệu lực) thì hợp đồng chuyển nhượng khu công nghiệp sẽ là hợp đồng có điều kiện bởi chỉ đến khi các điều tiên quyết vừa nêu được hoàn thành thì bên mua mới trả tiền, khu công nghiệp mới được chuyển giao và giao dịch chuyển nhượng mới được thực hiện. Nếu các điều kiện tiên quyết mà bên mua đưa ra không được đáp ứng thì việc mua bán không diễn ra và hợp đồng không có hiệu lực.
2. Căn cứ vào nội dung hợp đồng, hợp đồng gồm:

a) HĐDS
HĐDS là “bản giao kèo” để ghi nhận những quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên. HĐDS có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể khi pháp luật không quy định đối với loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định. Khi các bên thoả thuận giao kết hợp đồng bằng hình thức nhất định, thì hợp đồng được coi là đã giao kết khi đã tuân theo hình thức đó. Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản, phải được chứng nhận của công chứng nhà nước, chứng thực, đăng ký hoặc xin phép, thì các bên trong hợp đồng phải tuân theo các quy định này.
HĐDS được giao kết hợp pháp có hiệu lực bắt buộc đối với các bên. HĐDS chỉ có thể bị sửa đổi hoặc huỷ bỏ, nếu có thoả thuận hoặc pháp luật có quy định. HĐDS có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp có thoả thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác.

b) HĐTM
Như trên đã phân tích, hợp đồng nói chung là một hành vi pháp lý, là sự thể hiện ý chí của các bên để làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định. Do đó, hợp đồng là loại hành vi pháp lý cơ bản và thông dụng nhất. Trong giao thương, hợp đồng thường xuyên được sử dụng như một công cụ hữu ích để ghi nhận các quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết đồng thời là một trong các biện pháp để đảm bảo quyền lợi của họ trong các hoạt động kinh doanh. Đôi lúc, hợp đồng trong hoạt động thương mại đóng vai trò là bằng chứng cho giao dịch thương mại của các bên.
LTM Việt Nam không có khái niệm về HĐTM, nhưng có thể hiểu HĐTM là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (ít nhất một trong các bên phải là thương nhân hoặc các chủ thể có tư cách thương nhân) nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại.

Các hoạt động thương mại ở đây được xác định theo LTM 2005, cụ thể tại Điều 1 của LTM 2005, bao gồm: hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa (“CHXHCN”) Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật này hoặc Luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó áp dụng luật này.”
c) HĐLĐ
HĐLĐ là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. HĐLĐ phải được giao kết theo một trong các loại sau đây:

(i) HĐLĐ không xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng;

(ii) HĐLĐ xác định thời hạn: là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng;

(iii) HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng: là các hợp đồng ngắn hạn, dưới 12 tháng và thường giao kết cho những công việc tạm thời hay theo mùa vụ.

HĐLĐ có hiệu lực từ ngày giao kết hoặc từ ngày do hai bên thoả thuận hoặc từ ngày người lao động bắt đầu làm việc. Trong quá trình thực hiện HĐLĐ, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung HĐLĐ được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung HĐLĐ đã giao kết hoặc giao kết HĐLĐ mới. Trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung hoặc giao kết HĐLĐ mới thì tiếp tục thực hiện HĐLĐ đã giao kết hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng.
3. Căn cứ vào mục đích của hợp đồng, hợp đồng gồm:
a) Hợp đồng không có mục đích kinh doanh

Hợp đồng không có mục đích kinh doanh thực chất là HĐDS theo nghĩa hẹp. Các hợp đồng này thường có giá trị giao dịch nhỏ, thể hiện tính thuận tiện và linh động trong giao kết hay thực hiện, xuất phát chủ yếu từ các nhu cầu sinh hoạt. Ví dụ điển hình về loại hợp đồng không có mục đích kinh doanh là hợp đồng tặng cho. Tuy nhiên việc phân loại hợp đồng với “hợp đồng không có mục đích kinh doanh” chỉ mang tính tương đối và cũng chưa hẳn đã chính xác bởi thực tế cho thấy hầu hết các hợp đồng được thực hiện vì một lợi ích vật chất nào đó, kể cả đó là HĐDS do các cá nhân thỏa thuận thiết lập. Chẳng hạn, nhiều người cho rằng các thỏa thuận mua bán phục vụ sinh hoạt hàng ngày của cá nhân (như mua gạo, thịt, rau…) là loại hợp đồng không phục vụ hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên cũng không ít người cho rằng các giao dịch kiểu như vậy làm phát sinh lợi nhuận cho bên bán. Ngoài ra, vì bên bán thu lợi thì hoạt động kinh doanh của mình nên khó có thể coi đây là hợp đồng phục vụ mục đích sinh hoạt mà không có yếu tố “kinh doanh.” Do vậy, việc phân loại hợp đồng trong tình huống này chỉ có ý nghĩa tương đối và người ta còn phải căn cứ vào chủ thể giao kết hợp đồng để xác định hay phân loại cho chính xác (xin xem các ví dụ ở phần (b) dưới đây).
b) Hợp đồng có mục đích kinh doanh, thương mại


Quan hệ kinh doanh thương mại được xác lập và thực hiện thông qua hình thức pháp lý chủ yếu là hợp đồng. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hợp đồng kinh doanh, thương mại có bản chất của hợp đồng nói chung, đó là sự thỏa thuận nhằm xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền và nghĩa vụ trong quan hệ thương mại. Luật Doanh nghiệp năm 2005 (“LDN”),  LTM không đưa ra định nghĩa về hợp đồng trong kinh doanh, thương mại, song có thể xác định bản chất pháp lý của hợp đồng trong kinh doanh, thương mại trên cơ sở quy định của BLDS về hợp đồng. Từ đó cho thấy, hợp đồng trong kinh doanh, thương mại là một dạng cụ thể của HĐDS.


Có thể thấy HĐDS là một dạng hợp đồng bao quát chung nhất, bao trùm các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, trao đổi, mua bán... còn HĐTM chỉ là một phần nhỏ trong HĐDS. Tức là HĐTM là một dạng của HĐDS, một dạng hợp đồng chuyên ngành mà LTM trực tiếp điều chỉnh. 

HĐTM chỉ cho những hoạt động thương mại nhằm mục đích sinh lợi đó có thể là hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, xúc tiến thương mại, đầu tư. Còn HĐDS chỉ các hoạt động của dân sự trong đó có thể có mục đích sinh lợi hoặc không có mục đích sinh lợi (hợp đồng tặng cho). Điểm khác cơ bản về chủ thể thì HĐTM đòi hỏi ít nhất là một trong các bên tham gia phải có tư cách thương nhân. Tư cách thương nhân này được hiểu đó là tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, có đămg ký kinh doanh, còn nếu là cá nhân hoạt động thường xuyên thì phải đăng ký kinh doanh. 

Ví dụ thứ nhất: A mua của B một con bò để về giết thịt làm giỗ nhà thờ họ, trong khi đó thì B là một người chăn nuôi bình thường không có đăng ký kinh doanh chăn nuôi gia súc thì trong trường hợp này có hợp đồng mua bán hàng hóa và đối tượng điểu chỉnh của nó là luật dân sự. Quan hệ giữa A và B là quan hệ dân sự. 

Ví dụ thứ hai: công ty C và D mua bán hàng hóa vật liệu xây dựng để bán lại, hoặc C bán cho F trong đó F là một người dân mua về để là nhà thì cả hai trường hợp, hợp đồng mua bán giữa C và D hay C và F đều là HĐTM. Trường hợp đầu, C bán cho D thì cả hai cùng được đăng ký kinh doanh và việc mua bán để kiếm lời, do đó giao dịch giữa hai bên tạo nên một HĐTM. Còn ở trường hợp C bán cho F thì do C có chức năng kinh doanh và bán cho F với mục đích thu lời thì mặc dù F là cá nhân mua hàng hóa phục vụ nhu cầu cuộc sống thì hợp đồng giữa hai bên cũng vẫn là HĐTM. Trong các trường hợp này, đặc điểm về “chủ thể giao kết hợp đồng là thương nhân” và mục đích “kiếm lời” đã quyết định đến tính chất của hợp đồng mà các bên giao kết. 

IV. HỢP ĐỒNG VÔ HIỆU

1. Khái niệm hợp đồng vô hiệu


Khi giao kết hợp đồng, các bên có thể tự do ràng buộc nghĩa vụ lẫn nhau. Nhưng trong chừng mực nào đó, pháp luật vẫn có quy định về những thoả thuận mà nếu vượt quá giới hạn sẽ dẫn đến vô hiệu, tức là sẽ không còn hiệu lực pháp lý. Khi đó các bên trong giao dịch buộc phải dừng lại trong việc thực hiện hợp đồng. Hợp đồng bị vô hiệu sẽ đương nhiên không làm phát sinh, thay đổi hay chấm dứt nghĩa vụ của các bên giao kết. Tại thời điểm hợp đồng bị tuyên vô hiệu, việc thực hiện hợp đồng có thể bị chấm dứt (trong trường hợp vô hiệu toàn bộ) và có thể phải bị tạm ngưng để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp (trong trường hợp vô hiệu từng phần).


Ở góc độ khái quát, hợp đồng vô hiệu là hợp đồng khi tham gia ký kết và thực hiện đã không đáp ứng được các điều kiện như sau: người tham gia giao dịch không có năng lực hành vi dân sự; mục đích và nội dung của giao dịch vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội; người tham gia giao dịch bị ép buộc và bị lừa dối, các bên không tuân thủ quy định về hình thức của hợp đồng. 


Tùy thuộc vào tính chất và mức độ của sự vô hiệu, hợp đồng vô hiệu có thể được chia thành: (1) Hợp đồng vô hiệu toàn bộ (Hợp đồng vô hiệu tuyệt đối) và (2) Hợp đồng vô hiệu từng phần (Hợp đồng vô hiệu tương đối).
2. Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng


Trên thực tế, các trường hợp vô hiệu của hợp đồng phát sinh khá đa dạng, tùy thuộc vào nhiều yếu tố: năng lực của chủ thể giao kết, mục đích và nội dung của hợp đồng, tính chất mối quan hệ của các bên giao kết. Ở góc độ khái quát, hợp đồng thường vô hiệu trong các trường hợp sau đây:


Hợp đồng có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật và trái đạo đức xã hội. Ví dụ: các bên giao kết hợp đồng để đi ăn trộm xe máy bán kiếm lời. Do mục đích và nội dung của thỏa thuận vừa nêu vi phạm điều cấm của xã hội, do vậy hợp đồng được các bên giao kết đương nhiên vô hiệu.

Hợp đồng vô hiệu do giả tạo: khi các bên xác lập hợp đồng một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu có thể vẫn có hiệu lực. Trong trường hợp xác lập hợp đồng giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch đó vô hiệu. Ví dụ: bà A mua căn nhà của ông B nhưng e ngại vấn đề thủ tục nên đã nhờ C đứng tên mua hộ căn nhà từ B. Sau đó A chuyển về căn nhà này ở ổn định. Được một thời gian, C trở mặt đòi quyền sở hữu căn nhà do căn nhà đứng tên mình, A khởi kiện. Trong trường hợp này, giao dịch mà C thực hiện với B là giao dịch giả tạo để che giấu một giao dịch khác (giao dịch giữa người mua thực sự là giao dịch mua bán giữa A với B). Chính vì vậy, tòa án có thể tuyên bố hợp đồng giữa C và B là vô hiệu do giả tạo đồng thời công nhận việc mua bán căn nhà vừa nêu giữa bà A và ông B. 

Hợp đồng vô hiệu do là người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập và thực hiện. Khi hợp đồng do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Toà án tuyên bố hợp đồng đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật hợp đồng đó phải do người đại diện của họ xác lập và thực hiện. Ví dụ: A mới 15 tuổi nhưng do bố cho nhiều tiền nên nảy sinh việc sở hữu xe máy và đã mua xe máy từ B. Hợp đồng mua bán này vô hiệu do A chưa đủ điều kiện (chưa thành niên) để giao kết hợp đồng với B.

Hợp đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn: khi một bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của hợp đồng mà xác lập hợp đồng thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của hợp đồng đó, nếu bên kia không chấp nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố hợp đồng vô hiệu. Ví dụ: một trong các bên giao kết do nhầm lẫn xe máy Dream II lắp ráp tại Thái Lan với xe Dream II lắp ráp tại Việt Nam nên đã mua xe này. Do vậy khi phát hiện ra, bên nhầm lẫn hoàn toàn có quyền yêu cầu tòa án tuyên bố hợp đồng vô hiệu.

Hợp đồng vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa: Lừa dối trong hợp đồng là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của hợp đồng \ nên đã xác lập giao dịch đó. Ví dụ: A bán co B một chiếc Ti Vi lắp ráp ở Nhật Bản do người thân ở Nhật Bàn gửi về, với điều kiện B phải đặt trước 1/2 giá tiền. Ít ngày sau B đến nhận, A lại giao cho B chiếc tivi lắp ráp tại Việt Nam. Trong trường hợp này A đã lừa dối B. Chính vì thế mà hợp đồng giữa A và B có thể bị tòa tuyên vô hiệu do lừa dối.

Đe dọa trong hợp đồng là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con của mình. Ví dụ: A bắt được B quan hệ bất chính với vợ mình. Ngoài việc đánh B tàn nhẫn, A còn bắt B ký hợp đồng vay nợ của A với số tiền 500 triệu đồng, nếu không ký hợp đồng với nội dung như vậy, A đe dọa sẽ cắt gân của B. Trong trường hợp này, rõ ràng B buộc phải ký hợp đồng dưới sức ep đe dọa của A và do vậy hợp đồng đương nhiên vô hiệu.

Hợp đồng vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình: Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập hợp đồng vào đúng thời điểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. Ví dụ: A và B đi uống rượu về. A say còn B vẫn tỉnh táo. Trong lúc say rượu A thỏa thuận bán nhà cho B. Khi tỉnh rượu A hốt hoảng từ chối việc bán nhà. Trong trường hợp này hợp đồng bán nhà bị coi là vô hiệu vì A đã không làm chủ được hành vi của mình.

Hợp đồng vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức: Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu. Ví dụ: hợp đồng thuê nhà giữa A và B có thời hạn 2 năm, theo quy định hợp đồng này phải có công chứng hoặc chứng thực và phải đăng ký. A và B phải tuân thủ hợp đồng thì mới được coi là có hiệu lực. Ngoài ra, nếu sau thời hạn được tòa án hay cơ quan có thẩm quyền yêu cầu hợp đồng phải công chứng hay chứng thức hợp lệ mà các bên vẫn không thực hiện, thì hợp đồng có thể bị tuyên vô hiệu.
3. Hậu quả pháp lý của hợp đồng vô hiệu


Hợp đồng vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền, nghĩa vụ của các bên kể từ thời điểm xác lập. 


Khi hợp đồng vô hiệu thì các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu, hoàn trả cho nhau những gì đã nhận; nếu không hoàn trả được bằng hiện vật thì phải hoàn trả bằng tiền, trừ trường hợp tài sản, hoa lợi, lợi tức thu được bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Bên có lỗi gây thiệt hại phải bồi thường.

Trong trường hợp hợp đồng vô hiệu nhưng tài sản là động sản không phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một giao dịch khác cho người thứ ba ngay tình thì hợp đồng với người thứ ba vẫn có hiệu lực, trừ quyền lối đi qua bất động sản liền kề.

Trong trường hợp tài sản là bất động sản hoặc là động sản phải đăng ký quyền sở hữu đã được chuyển giao bằng một hợp đồng khác cho người thứ ba ngay tình thì hợp đồng với người thứ ba bị vô hiệu, trừ trường hợp người thứ ba ngay tình nhận được tài sản này thông qua bán đấu giá hoặc giao dịch với người mà theo bản án, quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền là chủ sở hữu tài sản nhưng sau đó người này không phải là chủ sở hữu tài sản do bản án, quyết định bị huỷ, sửa. 

 

CHƯƠNG II
CÁC CHẾ ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG DÂN SỰ 
TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Hợp đồng dân sự là một giao dịch dân sự mà trong đó các bên tự trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sự thỏa thuận cùng nhau làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định. Dưới góc độ pháp lý thì hợp đồng dân sự được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt quyền, nghĩa vụ dân sự (theo Điều 388 Bộ luật Dân sự). Hợp đồng dân sự là một bộ phận các quy phạm pháp luật do Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình dịch chuyển các lợi ích vật chất giữa các chủ thể với nhau.
Cần phân biệt thuật ngữ hợp đồng dân sự với thuật ngữ pháp luật về hợp đồng dân sự. Đây là hai khái niệm không đồng nhất với nhau. Hợp đồng dân sự theo nghĩa chủ quan là quan hệ xã hội được hình thành từ sự thỏa thuận của các bên để thỏa mãn nhu cầu trao đổi trong giao lưu dân sự. Còn pháp luật về hợp đồng dân sự (nghĩa khách quan) là sự thừa nhận và là yêu cầu của Nhà nước đối với các giao lưu dân sự đó.
Khái niệm về hợp đồng dân sự cần phải được xem xét ở nhiều phương diện khác nhau. Theo phương diện khách quan thì hợp đồng dân sự là do các quy phạm pháp luật của Nhà nước ban hành nhằm điều chỉnh các quan hệ xã hội phát sinh trong quá trình dịch chuyển các lợi ích vật chất giữa các chủ thể với nhau.

Theo phương diện chủ quan, hợp đồng dân sự là một giao dịch dân sự mà trong đó các bên tự trao đổi ý chí với nhau nhằm đi đến sự thoả thuận để cùng nhau làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ dân sự nhất định. Theo phương diện này, hợp đồng dân sự vừa được xem xét ở dạng cụ thể vừa được xem xét ở dạng khái quát. Nếu định nghĩa dưới dạng cụ thể thì "hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hay chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của các bên trong mua bán, thuê, vay, mượn, tặng, cho tài sản, làm một việc hoặc không làm một việc, dịch vụ hoặc các thoả thuận khác mà trong đó một hoặc các bên nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng" (Điều 1 Pháp lệnh Hợp đồng dân sự năm 1991). Sự liệt kê cụ thể bao giờ cũng rơi vào tình trạng không đầy đủ và để quy định của pháp luật có thể bao trùm được toàn bộ các hợp đồng dân sự xảy ra trong thực tế, Bộ luật dân sự đã định nghĩa nó ở dạng khái quát hơn: “Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận giữa các bên về việc xác lập, thay đổi và chấm dứt các quyền và nghĩa vụ dân sự" (Điều 388 Bộ luật Dân sự). 
Như vậy, hợp đồng dân sự không chỉ là sự thoả thuận để một bên chuyển giao tài sản, thực hiện một công việc cho bên kia mà có thể còn là sự thoả thuận để thay đổi hay chấm dứt các nghĩa vụ đó. Quay ngược về quá khứ, có thể thấy các bộ cổ luật đã từng tồn tại ở Việt Nam (như Bộ luật Hồng Đức, Bộ luật Gia Long) đều không có quy định riêng về hợp đồng, chưa nói đến hợp đồng dân sự. Nghĩa là, trong các thời kì đó, ở Việt Nam chưa có “luật riêng” về hợp đồng dân sự, mặc dù trong thực tế hình thành rất nhiều quan hệ hợp đồng giữa các chủ thể với nhau. Các quy định của hợp đồng không nhiều, chủ yếu quy định về mua bán, cho vay, ngoài ra, các nguyên tắc chung về giao kết thực hiện hợp đồng được quy định xen kẽ trong các quy định dân sự. Hành vi phạm hợp đồng là hành vi vi phạm pháp luật, cho nên người vi phạm phải chịu trách nhiệm hình sự. 
Ngoài ra, cần phải nói thêm rằng xét về nội dung kinh tế sẽ khó phân biệt giữa một hợp đồng dân sự với một hợp đồng kinh tế nếu nội dung của chúng đều là sự mua bán và trao đổi các lợi ích vật chất. Ở nước ta hiện nay, cùng với sự phát triển chung của xã hội, các thành phần kinh tế ngày một đa dạng và phong phú làm cho các quan hệ kinh tế cũng thay đổi theo. Hợp đồng thương mại trở thành phương tiện phục vụ cho mục đích kinh doanh trên nguyên tắc các chủ thể tự nguyện, bình đẳng với nhau càng làm mờ nhạt ranh giới giữa nó với hợp đồng dân sự. Có những quy định của pháp luật là cơ sở pháp lí để áp dụng chung cho cả hai loại hợp đồng này mặc dù chúng thuộc đối tượng điều chỉnh của hai ngành luật khác nhau.
Tuy nhiên, yêu cầu của quá trình tiến hành tố tụng trong việc giải quyết các tranh chấp từ hợp đồng, đòi hỏi cần phải có sự phân biệt rạch ròi giữa một hợp đồng thương mại với một hợp đồng dân sự vì hiện nay cặp hợp đồng này có rất nhiều điểm tương đồng, rất khó để khó phân biệt. Có thể nói rằng hợp đồng thương mại với một hợp đồng dân sự như một cặp song sinh. Vì vậy, trong thực tế có rất nhiều hợp đồng không thể phân biệt được là hợp đồng thương mại hay hợp đồng dân sự. 
Để có thể cái nhìn chính xác về khái niệm hợp đồng dân sự nhằm giải quyết câu hỏi hợp đồng dân sự là gì cần phải phân biệt được hai loại hợp đồng: dân sự và kinh tế và phải xác định được cụ thể mục đích của từng loại hợp đồng. Nếu các bên chủ thể (hoặc ít nhất có một bên) tham gia hợp đồng với mục đích thoả mãn nhu cầu sinh hoạt tiêu dùng thì hợp đồng đó được xác định là hợp đồng dân sự. Vì vậy, chỉ được coi là hợp đồng thương mại khi các bên chủ thể tham gia đều nhằm mục đích kinh doanh. Tuy nhiên, mục đích tham gia cũng chỉ là một cơ sở mang tính tương đối trong việc phân biệt giữa hai loại hợp đồng vì rằng có những hợp đồng cả hai bên đều mang mục đích kinh doanh nhưng không thể coi đó là hợp đồng thương mại được nếu có một bên chủ thể là cá nhân không có đăng kí kinh doanh.

Theo Điều 388 Bộ luật Dân sự định nghĩa về hợp đồng dân sự thì hợp đồng dân sự có hai nét cơ bản đó là: (1) sự thỏa thuận giữa các bên và (2) làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý. Để làm rõ khái niệm hợp đồng dân sự, có thể nhìn nhận rằng hợp đồng dân sự trước hết phải là một thỏa thuận có nghĩa là hợp đồng phải chứa đựng yếu tố tự nguyện khi giao kết và nó phải có sự trùng hợp ý chí của các bên. Việc giao kết hợp đồng dân sự phải tuân theo các nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng, tự do giao kết hợp đồng, nhưng không được trái với pháp luật và đạo đức xã hội. Tuy nhiên, khái niệm hợp đồng dân sự theo quy định tại Điều 388 khó có thể làm hài lòng những ai đang cố gắng phân biệt hợp đồng dân sự với hợp đồng thương mại bởi hợp đồng thương mại cũng có những đặc điểm tương tự, tức là cũng thể hiện sự thỏa thuận của các bên và cũng làm phát sinh các quyền và nghĩa vụ nhất định. Do vậy, để làm rõ khái niệm hợp đồng dân sự, cần phải có cái nhìn bao quát hơn về các đặc điểm của hợp đồng dân sự trên nhiều góc độ, gồm: đặc điểm về chủ thể giao kết, về mục đích giao kết, về nội dung và hình thức của hợp đồng dân sự.
Về chủ thể tham gia hợp đồng dân sự: Chủ thể giao kết, thực hiện hợp đồng dân sự phải có ít nhất từ hai bên trở lên. Các chủ thể khi giao kết, thực hiện hợp đồng đều phải có tư cách chủ thể tức là phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật đối với một chủ thể của quan hệ dân sự (ví dụ: nếu chủ thể là cá nhân thì phải đáp ứng được các yêu cầu về năng lực pháp luật, năng lực hành vi dân sự…).

Về mục đích, trong hợp đồng dân sự thì một bên hoặc các bên ký kết phải nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng. Tuy nhiên, pháp luật không bắt buộc cả hai bên trong hợp đồng dân sự phải ký kết hợp đồng nhằm mục đích sinh hoạt.

Về nội dung, hợp đồng dân sự có nội dung rất rộng, có thể là mua bán tài sản, thuê tài sản, vận chuyển khách và tài sản, hợp đồng gia công, hợp đồng gửi giữ. Tuỳ thuộc vào nội dung, tính chất của hợp đồng cũng như tuỳ thuộc vào độ tin tưởng lẫn nhau mà các bên có thể lựa chọn một hình thức nhất định trong công việc giao kết hợp đồng cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.
Về hình thức (sẽ đề cập kỹ hơn ở phần dưới), hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng lời nói, bằng văn bản hoặc bằng hành vi cụ thể. Khi pháp luật không quy định đối với loại hợp đồng đó phải được giao kết bằng một hình thức nhất định hay khi các bên thoả thuận giao kết bằng hình thức nhất định thì hợp đồng được coi là đã giao kết khi đã thoả thuận theo từng hình thức đó. Nếu trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng được thể hiện bằng văn bản phải được chứng nhận của công chứng Nhà nước, chứng thực, đăng ký hoặc xin phép thì phải tuân theo các quy định đó. Như vậy, hình thức của hợp đồng dân sự rất phong phú đa dạng.
II. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Vì hợp đồng cũng là một loại giao dịch dân sự, nên từ các quy định nêu trên có thể thấy rằng, hình thức của hợp đồng bao gồm các loại sau: bằng lời nói, bằng văn bản và bằng hành vi cụ thể. Hình thức của hợp đồng dân sự tương đối đa dạng, nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể ký kết có được sự thuận tiện cần thiết để thực hiện những gì giao kết. Đối với những hợp đồng dân sự mà pháp luật đã quy định buộc phải giao kết theo một hình thức nhất định, thì các bên phải tuân theo các hình thức đó. Hợp đồng dân sự có thể được giao kết bằng các hình thức sau đây: 

a) Hình thức lời nói (miệng)
Thông qua hình thức bằng lời nói, các bên chỉ cần thỏa thuận “miệng” với nhau về nội dung cơ bản của hợp đồng. Hình thức miệng được coi là có độ xác thực thấp nhất. Khi có tranh chấp giữa các bên về một hợp đồng đã được giao kết miệng với nhau, bất cứ bên nào cũng có thể phủ nhận tất cả những cam kết trước đây của mình. Các trường hợp cơ bản phổ biến áp dụng hình thức miệng là:

Thứ nhất, hình thức miệng được áp dụng trong những trường hợp các bên tham gia giao kết hợp đồng đã có độ tin cậy lẫn nhau. Độ tin cậy giữa các chủ thể thường được xác lập thông qua các quan hệ ruột thịt, quan hệ hàng xóm láng giềng, quan hệ bạn bè, đồng nghiệp, đồng liêu, đồng ngũ, đồng hương… Sự tin tưởng giữa các chủ thể ở đây đóng vai trò như là một nhân tố chủ quan bổ sung thêm cho sự xác thực của hình thức miệng. Trong nhiều trường hợp do thiếu độ tin cậy nên các chủ thể không thể áp dụng được hình thức miệng. Nhiều người khi tham gia giao dịch miệng hoặc xác lập hợp đồng thường gọi các hợp đồng này là “thỏa thuận quân tử” với lý do một phần là những thỏa thuận này được thực hiện một cách “quân tử” thông qua lời nói (“quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy”) do các bên không cần “giấy trắng mực đen” để làm bằng.
Thứ hai, hình thức miệng được áp dụng với những hợp đồng có giá trị nhỏ. Đối với những hợp đồng có giá trị quá nhỏ (ví dụ: mua mớ rau, bao diêm, mượn cái bút chì,…) thì các bên không có cách nào khác ngoài cách áp dụng hình thức miệng, nếu áp dụng các hình thức khác sẽ có thể tạo nên những chi phí quá lớn, mà giá trị hợp đồng quá nhỏ nên các chi phí đó làm cho việc ký kết hợp đồng trở nên vô nghĩa. Những giao dịch nhỏ, lẻ có giá trị vật chất không cao thường được thiết lập trên cơ sở thỏa thuận “miệng” để những người tham gia giao dịch có thể thực hiện hợp đồng một cách linh hoạt và tiện lợi. Chẳng hạn, hai người bạn thân trao đổi “miệng”, cho nhau vay số tiền khoảng 1 triệu Đồng thì thỏa thuận vay và trả nợ vay giữa hai bên đã hình thành một hợp đồng với quyền lợi và nghĩa vụ phát sinh cho cả hai bên nhưng được xác lập bằng hình thức lời nói (miệng).
Thứ ba, hình thức miệng được áp dụng đối với những hợp đồng có thể được thực hiện và chấm dứt ngay sau khi giao kết. Ví dụ như đa số các hợp đồng bán lẻ và phục vụ mục đích sinh hoạt hàng ngày đều được thực hiện dưới hình thức miệng. Sau khi thỏa thuận miệng xong về giá cả, số lượng và chất lượng …thì hai bên thực hiện ngay thỏa thuận đó. Ví dụ: đối với thỏa thuận mua bán thực phẩm, ngay khi bên bán cân đong và bàn giao thực phẩm cho bên mua, bên mua nhận lấy hàng và trả tiền thì giao dịch coi như đã được hoàn tất. 


b) Hình thức văn bản
Các bên có thể ký kết hợp đồng dưới hình thức cùng nhau lập một văn bản viết. Hình thức hợp đồng bằng văn bản mang tính xác thực cao hơn nhiều so với hình thức hợp đồng miệng. Trong văn bản đó các bên ghi đầy đủ những nội dung đã thỏa thuận, cùng ký tên xác nhận vào văn bản. Đối với các chủ thể là tổ chức, công ty có tư cách pháp nhân, ngoài việc người đại diện hợp pháp ký vào, hợp đồng còn được đóng dấu của tổ chức hay công ty đó. Văn bản hợp đồng thường được soạn thành hai hay nhiều bản gốc giống nhau, đều phải có chữ ký của các bên, mỗi bên được giữ một bản. Căn cứ vào văn bản của hợp đồng, các bên dễ dàng thực hiện quyền yêu cầu của mình đối với bên kia. Các trường hợp cơ bản áp dụng hình thức văn bản này là:
Thứ nhất, hình thức hợp đồng bằng văn bản được áp dụng đối với các giao dịch có giá trị lớn. Ví dụ: khi mua ô tô, các bên trong giao dịch thường thỏa thuận các vấn đề liên quan trong một văn bản tại đó nêu rõ giá trị xe ô tô, đặc điểm chủng loại xe ô tô (số khung, số máy…), quyền và nghĩa vụ các bên trong hợp đồng, trách nhiệm giao và nhận xe ô tô, trách nhiệm đăng ký giấy tờ sở hữu, các trách nhiệm bảo hành, hẫu mãi…
Thứ hai, hình thức hợp đồng văn bản được thiết lập đối với những giao dịch mà việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của các bên có thể diễn ra trong một thời gian dài không cùng lúc với việc giao kết. Ví dụ: trong hợp đồng góp vốn và mua bán căn hộ hình thành trong tương lai, bên bán sẽ thực hiện huy động vốn từ bên mua để đầu tư xây dựng nhà ở theo một tiến độ nhất định, sau khi hoàn tất việc xây dựng sẽ bàn giao cho bên mua, còn bên mua thực hiện góp vốn đầu tư, mua bán tài sản hình thành trong tương lai cho bên bán theo từng giai đoạn mà các bên quy định để đợi được bàn giao căn nhà khi hoàn tất.
Thứ ba, trái ngược với hợp đồng “miệng”, hợp đồng văn bản được lập khi giữa các bên chưa đạt được sự tin cậy nhất định. Ví dụ, trong quản lý và điều hành một công ty, giám đốc có thể phải đi công tác hoặc vắng mặt tại công ty trong một số thời gian nhất định. Trong quãng thời gian vắng mặt này, giám đốc có thể ủy quyền cho phó giám đốc thay mình thực hiện một số công việc cụ thể như tiếp khách hàng, trao đổi về giá cả sản phẩm dịch vụ mà công ty đang kinh doanh, thậm chí đại diện ký kết các hợp đồng thương mại. Vì giám đốc có thể chưa tin tưởng tuyệt đối ở người phó của mình và để yên tâm hơn trong việc xác định rõ thẩm quyền của phó giám đốc theo phạm vi các công việc được giao, giám đốc có thể ký văn bản ủy quyền trong đó nêu rõ phạm vi ủy quyền mà mình muốn phó giám đốc thực hiện. Với văn bản đó, phó giám đốc khó lòng có thể vượt quá phạm vi ủy quyền hoặc làm trái các chỉ đạo của giám đốc trong thời gian vắng mặt.
Ngoài ra, đối với riêng dạng hợp đồng bằng văn bản thì Điều 401.2 Bộ luật Dân sự quy định: “Trong trường hợp pháp luật có quy định hợp đồng phải được thể hiện bằng văn bản có công chứng hoặc chứng thực, phải đăng ký hoặc phải xin phép thì phải tuân theo các quy định đó”. Thông qua chỉ dẫn này ta thấy rằng hợp đồng bằng văn bản được chia tiếp ra làm hai loại nữa là : (1) hợp đồng bằng văn bản thông thường và (2) hợp đồng bằng văn bản có chứng nhận của công chứng hoặc chứng thực của Ủy ban nhân dân (“UBND”) cấp có thẩm quyền. 
Hợp đồng bằng văn bản có chứng nhận, chứng thực được coi là hình thức mang tính xác thực cao nhất và thường được pháp luật quy định đối với các hợp đồng có tính chất phức tạp, dễ xảy ra tranh chấp hoặc với hợp đồng có đối tượng là những tài sản phải đăng ký sở hữu hay nhà nước cần phải quản lý, kiểm soát. Chẳng hạn đối với hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Điều 689 Bộ luật Dân sự quy định: “hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất phải được lập thành văn bản, có công chứng, chứng thực theo quy định của pháp luật.” Như vậy, để đảm bảo về mặt pháp lý và đáp ứng yêu cầu về hình thức của hợp đồng, các bên nhất thiết phải thực hiện công chứng hợp đồng sau khi lập xong. 
Tuy nhiên cũng theo quy định của pháp luật, hợp đồng vi phạm hình thức không đương nhiên bị vô hiệu, nó chỉ vô hiệu khi theo yêu cầu của một hoặc các bên, Tòa án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch mới bị vô hiệu.

Hình thức văn bản của hợp đồng có hai giá trị rất rõ rệt là giá trị chứng cứ và giá trị pháp lý. Do vậy pháp luật khuyến nghị nên giao kết hợp đồng bằng văn bản. Về mặt chứng cứ, thì khi có tranh chấp phát sinh từ hay liên quan đến hợp đồng, bất cứ bên nào đều có thể khởi kiện bên còn lại tại tòa án có thẩm quyền hay cơ quan giải quyết tranh chấp mà các bên lựa chọn (ví dụ: trọng tài) để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Trong trường hợp đó, hợp đồng là một trong những bằng chứng để xác định vi phạm, xác định tranh chấp hay để giải quyết mâu thuẫn. Về mặt pháp lý, một khi hợp đồng được xác lập và có hiệu lực, các bên trong hợp đồng bị ràng buộc quyền và trách nhiệm với nhau, mỗi bên có thể phải thực hiện một số công việc nhất định và phải tuân theo quy định của pháp luật. 

c) Hình thức hành vi cụ thể
Ngoài các hình thức “miệng”, lập thành văn bản, hợp đồng còn có hình thức thể hiện, đó là thông qua “một hành vi cụ thể”. Các hành vi này khi xảy ra sẽ đương nhiên tạo ra quyền và nghĩa vụ của các bên liên quan. Ví dụ: khi người tiêu dùng mua nước tại các máy bán nước tự động, hợp đồng được coi là ký kết khi người tiêu dùng thả tiền vào máy tự động và thực hiện một số các động tác cần thiết để nhận chai nước. Đối với hình thức này thì chỉ cần các bên thực hiện một hoặc một vài (không bắt buộc phải tất cả) hành vi là nghĩa vụ của hợp đồng thì hợp đồng đã được coi là giao kết. Ở một ví dụ khác, trong quan hệ tặng cho, nhà chùa có một số thùng công đức đặt tại cổng chùa, khi người tham quan hay phật tử đến thăm bỏ tiền vào hòm công đức, một giao dịch tặng cho đã được xác lập và thực hiện. Khi đó, chỉ cần một bên thực hiện một hành vi cụ thể thì hợp đồng cũng được xác lập.
d) Hình thức bằng thông điệp dữ liệu (hợp đồng điện tử) 
Ngày nay, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, việc giao kết hợp đồng dưới hình thức văn bản giấy không còn là hình thức thích hợp khi các bên có khoảng cách xa về mặt địa lý. Chủ thể ở một quốc gia này có thể ký kết hợp đồng với chủ thể của một quốc gia khác mà không phải đi đến tận nơi gặp nhau trực tiếp để thương thảo hợp đồng. Thông qua mạng Internet, các doanh nghiệp ở các địa phương khác nhau, ở các quốc gia khác nhau có thể nhanh chóng tìm kiếm được bạn hàng để thiết lập mối quan hệ làm ăn, mở rộng thị trường. Với chiếc máy tính nối mạng Internet, ngồi ở nhà chúng ta có thể dạo quanh thị trường một cách thoải mái vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Khi cần mua một món hàng, chúng ta chỉ cần liên lạc với cửa hàng qua hệ thống mạng, sau đó sẽ có người mang món hàng đó đến tận nơi theo yêu cầu. Sự phát triển mạnh mẽ của giao dịch điện tử kéo theo sự ra đời một hình thức hợp đồng mới: hợp đồng điện tử - hợp đồng được giao kết thông qua phương tiện điện tử. Ví dụ: khi mua sắm hàng hóa trực tuyến, bên bán đưa ra sẵn các điều khoản mua bán hàng hóa trên mạng, bên mua chỉ cần xác nhận mua, thực hiện trả tiền trực tuyến, điền thông tin cần thiết là hợp đồng đã được xác lập đầy đủ.
III. NỘI DUNG CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Hợp đồng dân sự không có một biểu mẫu chung mà tùy theo tính chất, mục đích giao kết, quyền lợi và nghĩa vụ cũng như mối quan hệ giữa các chủ thể, mỗi loại loại đồng mang những nét đặc trưng riêng, mỗi loại hợp đồng được thiết lập và giao kết với những nội dung riêng. Ví dụ với hợp đồng cho thuê nhà, nội dung chủ yếu của hợp đồng này là nhà được cho thuê, các điều kiện và điều khoản về thuê nhà như giá nhà, thanh toán tiền nhà, thời hạn thuê, bồi thường thiệt hại… Với hợp đồng mua bán, các nội dung cơ bản sẽ bao gồm hàng hóa được mua bán, giá bán, phương thức giao nhận, vận chuyển hàng hóa hay điều kiện bảo hành.

Dù mỗi loại hợp đồng có nét đặc trưng riêng và nội dung cơ bản có thể khác nhau, Bộ luật Dân sự hiện hành đã cung cấp một cách khái quát các điểm cơ bản nhất của một hợp đồng dân sự, theo đó Điều 402 quy định:  “tùy theo từng loại hợp đồng, các bên có thể thỏa thuận về những nội dung sau đây: 1. đối tượng của hợp đồng là tài sản phải giao, công việc phải làm và không được làm; 2. số lượng chất lượng; 3. giá, phương thức thanh toán; 4. thời gian, địa điểm, phương thức thực hiện hợp đồng; 5. quyền, nghĩa vụ của các bên; 6. trách nhiệm do vi phạm hợp đồng; 7. phạt vi phạm hợp đồng; 8. các nội dung khác.”

Như vậy, chiếu theo Điều 402 Bộ luật Dân sự thì có thể thấy các nhà làm luật đã rất linh động khi cho phép các bên trong hợp đồng được thỏa thuận một số điều phù hợp “tùy theo từng loại hợp đồng” và được phép đưa “các nội dung khác” mà họ mong muốn vào hợp đồng để thuận tiện cho mục đích giao kết và thực hiện hợp đồng. Trong tất cả các điều khoản nêu tại Điều 402 Bộ luật Dân sự, có những điều khoản mà ở hợp đồng này các bên không cần thoả thuận nhưng ở một hợp đồng khác, các bên lại buộc phải thoả thuận thì hợp đồng mới được coi là giao kết. Mặt khác, ngoài những nội dung cụ thể này, các bên còn có thể thoả thuận để xác định với nhau thêm một số nội dung khác. Vì vậy, có thể phân chia các điều khoản trong nội dung của hợp đồng thành ba loại sau:


a) Điều khoản cơ bản

Các điều khoản cơ bản xác định nội dung chủ yếu của hợp đồng. Đó là những điều khoản không thể thiếu được đối với từng loại hợp đồng. Nếu không thoả thuận được những điều khoản đó thì hợp đồng không thể giao kết được. Điều khoản cơ bản có thể do tính chất của từng hợp đồng quyết định hoặc do pháp luật quy định. Tùy theo từng loại hợp đồng mà điều khoản cơ bản có thể là đối tượng, giá cả, địa điểm... Có những điều khoản đương nhiên là điều khoản cơ bản, vì không thoả thuận tới nó sẽ không thể hình thành hợp đồng. Chẳng hạn, điều khoản về đối tượng luôn là điều khoản cơ bản trong hợp đồng mua bán tài sản. Ngoài ra, có những điều khoản mà vốn dĩ không phải là điều khoản cơ bản nhưng các bên thấy cần phải thoả thuận được điều khoản đó mới giao kết hợp đồng thì những điều khoản này cũng là điều khoản cơ bản của hợp đồng sẽ giao kết.


b) Điều khoản thông thường

Là những điều khoản được pháp luật quy định trước. Nếu khi giao kết hợp đồng, các bên không thoả thuận những điều khoản này thì vẫn coi như hai bên đã mặc nhiên thoả thuận và được thực hiện như pháp luật đã quy định. Khác với điều khoản cơ bản, các điều khoản thông thường không làm ảnh hưởng tới quá trình giao kết hợp đồng. Để giảm bớt những công việc không cần thiết trong giao kết hợp đồng, các bên có thể không cần thoả thuận và không cần ghi vào văn bản hợp đồng những điều khoản mà pháp luật đã quy định nhưng các bên vẫn phải thực hiện những điều khoản đó. Vì vậy, nếu có tranh chấp về những nội dung này thì quy định của pháp luật sẽ là căn cứ để xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Ví dụ: địa điểm giao tài sản động sản (đối tượng của hợp đồng mua bán) là tại nơi cư trú của người mua nếu người mua đã trả tiền và trong hợp đồng các bên không thoả thuận về địa điểm giao tài sản.


c) Điều khoản tùy nghi

Ngoài những điều khoản phải thoả thuận vì tính chất của hợp đồng và những điều khoản mà pháp luật đã quy định trước, khi giao kết hợp đồng, các bên còn có thể thoả thuận để xác định thêm một số điều khoản khác nhằm làm cho nội dung của hợp đồng được cụ thể hoặc tạo điều kiện thuận lợi cho các bên trong quá trình thực hiện hợp đồng. Các điều khoản này được gọi là điều khoản tùy nghi.

Điều khoản tùy nghi là những điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng tự ý lựa chọn và thoả thuận với nhau để xác định quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên. Thông qua điều khoản tùy nghi, bên có nghĩa vụ được phép lựa chọn một trong những cách thức nhất định để thực hiện hợp đồng, sao cho thuận lợi mà vẫn bảo đảm được quyền yêu cầu của bên kia.

Như vậy, một điều khoản trong nội dung của hợp đồng có thể là điều khoản cơ bản, có thể là điều khoản thông thường nhưng cũng có thể là điều khoản tùy nghi. Chẳng hạn, địa điểm giao vật trong hợp đồng mua bán tài sản sẽ là điều khoản cơ bản, nếu khi giao kết, các bên đã thoả thuận cụ thể về nơi giao vật. Ngược lại, nó sẽ là điều khoản thông thường nếu các bên không thoả thuận mà mặc nhiên thừa nhận và thực hiện theo quy định của pháp luật. Mặt khác, địa điểm trong hợp đồng mua bán sẽ là điều khoản tùy nghi nếu các bên đã thoả thuận cho phép bên có nghĩa vụ được lựa chọn một trong nhiều nơi để thực hiện nghĩa vụ giao vật. 
IV. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG DÂN SỰ

Các Điều từ 428 đến 593 của Bộ luật Dân sự hiện hành quy định về 13 loại hợp đồng dân sự thông dụng, trong đó chỉ rõ từng đặc điểm và bản chất của mỗi loại hợp đồng. Các hợp đồng này bao gồm: 

(1) hợp đồng bảo hiểm, 

(2) hợp đồng gia công, 

(3) hợp đồng gửi giữ tài sản, 

(4) hợp đồng mua bán tài sản (trong đó có: hợp đồng mua bán tài sản nói chung, hợp đồng mua bán nhà ở, hợp đồng bán đấu giá), 

(5) hợp đồng mượn tài sản, 

(6) hợp đồng dịch vụ, 

(7) hợp đồng tặng cho tài sản, 

(8) hợp đồng thuê tài sản (trong đó có: hợp đồng thuê nhà ở, hợp đồng thuê nhà khác, hợp đồng thuê tài sản khác, hợp đồng thuê khoán tài sản), 

(9) hợp đồng trao đổi tài sản, 

(10) hợp đồng vay tài sản (trong đó có: hụi, biêu, phường), 

(11) hợp đồng vận chuyển (trong đó có: hợp đồng vận chuyển hành khách, hợp đồng vận chuyển tài sản), 

(12) hợp đồng ủy quyền, 

(13) hứa thưởng và thi có giải. 
Như vậy, Bộ luật Dân sự dù không thể quy định về toàn bộ các hợp đồng dân sự nhưng cũng đã cố gắng quy định về một số hợp đồng phổ biến và thông dụng nhất trong đời sống xã hội. Căn cứ vào sự đa dạng của các loại hợp đồng mà việc phân loại chúng được định đoạt, đôi lúc dựa trên các yếu tố có liên quan như: bản chất của hợp đồng, mục đích của các bên khi giao dịch, tính chất mối quan hệ của các bên giao kết….
1. Căn cứ vào tính chất có đi có lại về vật chất, hợp đồng được chia làm hai loại là: (1) hợp đồng có đền bù và (2) hợp đồng không có đền bù.

a) Hợp đồng có đền bù
Hợp đồng đền bù là hợp đồng trong đó các bên đều nhận được một lợi ích vật chất và đều phải chuyển giao cho nhau một lợi ích vật chất. Ví dụ: ở hợp đồng mua bán tài sản, bên bán trao tài sản cho bên mua trong khi đó bên mua “đền bù” cho bên bán bằng một khoản tiền nhất định tương đương hoặc nhiều hơn giá trị của tài sản được trao đổi.

b) Hợp đồng không có đền bù

Hợp đồng không có đền bù là loại hợp đồng mà trong đó chỉ có một bên nhận được một lợi ích vật chất mà không phải chuyển giao một lợi ích vật chất nào cho bên kia. Ví dụ: trong hợp đồng tặng tài sản, bên có nghĩa vụ phải tặng tài sản cho bên được tặng trong khi đó bên được tặng không có nghĩa vụ phải “đền bù” bất cứ lợi ích nào cho bên tặng tài sản,
2. Căn cứ vào quyền và các nghĩa vụ của các chủ thể trong quan hệ hợp đồng thì hợp đồng được chia làm hai loại là (1) hợp đồng song vụ và (2) hợp đồng đơn vụ.
(a)
Hợp đồng song vụ 
Hợp đồng song vụ là hợp đồng trong đó các bên đều có nghĩa vụ đối với nhau (Ví dụ: hợp đồng thuê tài sản). (Xem chi tiết tại mục III.1(b), Chương I – Khái quát về hợp đồng theo pháp luật Việt Nam).
(b)
Hợp đồng đơn vụ

Hợp đồng đơn vụ là hợp đồng trong đó chỉ một bên có nghĩa vụ và một bên có quyền (Ví dụ: hợp đồng tặng cho tài sản). (Xem chi tiết tại mục III.1(a), Chương I – Khái quát về hợp đồng theo pháp luật Việt Nam).
3. Căn cứ vào thời điểm có hiệu lực của hợp đồng, hợp đồng được chia làm hai loại là (1) hợp đồng ưng thuận và (2) hợp đồng thực tế.

a) Hợp đồng ưng thuận

Hợp đồng ưng thuận là hợp đồng có hiệu lực từ thời điểm các bên thoả thuận xong những nội dung của hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Ví dụ: trong hợp đồng mua bán tài sản, một khi bên bán và bên mua thỏa thuận xong với nhau về hàng hóa được bán, giá bán hàng hóa, cách thức vận chuyển hàng hóa, cách thức thanh toán, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên thì hợp đồng có hiệu lực kể từ thời điểm các bên ký, tức là thời điểm các bên “ưng thuận” với nhau về việc mua bán hàng hóa.

b) Hợp đồng thực tế


Hợp đồng thực tế là hợp đồng có hiệu lực kể từ khi các bên giao cho nhau đối tượng. Ví dụ: ở hợp đồng cầm cố tài sản, thì kể từ khi bên cầm cố giao tài sản cầm cố cho bên nhận cầm cố, hợp đồng thực tế giữa các bên được thiết lập.
4. Các hợp đồng được lập theo quy định của pháp luật, gồm (1) hợp đồng theo mẫu, (2) hợp đồng có điều kiện và (3) hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba


a) Hợp đồng theo mẫu


Hợp đồng theo mẫu là hợp đồng mà một bên soạn sẵn các điều khoản còn bên còn lại ký vào hợp đồng mẫu đó nếu đồng ý. Ví dụ: hiện nay pháp luật quy định về mẫu hợp đồng mua bán điện theo đó các công ty điện lực khi bán điện cho khách hàng đều phải tuân thủ biểu mẫu hợp đồng này. Trên thực tế, các công ty điện lực đều chủ động đưa mẫu hợp đồng mua bán điện cho khách hàng và yêu cầu xem xét, ký kết hợp đồng. Nếu khách hàng đồng ý với các điều khoản trong hợp đồng mẫu về mua bán điện và thực hiện ký kết, đương nhiên hợp đồng được xác lập với các điều khoản theo biểu mẫu định sẵn. 

b) Hợp đồng có điều kiện


Hợp đồng có điều kiện là hợp đồng trong đó các bên thỏa thuận về một điều kiện nào đó mà khi điều kiện đó xảy ra thì làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt hợp đồng. (Xem chi tiết tại Mục III.1(f), Chương I – Khái quát về hợp đồng theo pháp luật Việt Nam).


c) Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba


Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba là hợp đồng trong đó các bên tham gia hợp đồng nhưng người thứ ba được hưởng lợi. Ví dụ: theo thỏa thuận trong hợp đồng vận chuyển hành khách thì bên vận chuyển hành khách phải có nghĩa vụ mua bảo hiểm cho hành khách. Khi bên vận chuyển thực hiện ký kết hợp đồng bảo hiểm với công ty bảo hiểm để bảo hiểm cho hành khách của mình thì hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba đã được xác lập. (Xem chi tiết tại Mục III.1(e), Chương I – Khái quát về hợp đồng theo pháp luật Việt Nam).


V. THỜI ĐIỂM CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Về nguyên tắc, hầu hết các hợp đồng dân sự có hiệu lực kể từ thời điểm giao kết. Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng dân sự còn được xác định theo sự thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật. Vì vậy hợp đồng dân sự được coi là có hiệu lực vào một trong các thời điểm sau đây:

Hợp đồng bằng miệng hoặc bằng các hành vi cụ thể có hiệu lực tại thời điểm các bên đã trực tiếp thỏa thuận với nhau về những nội dung chủ yếu của hợp đồng.

Hợp đồng bằng văn bản thường có hiệu lực tại thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản hợp đồng.

Hợp đồng bằng văn bản có chứng nhận, chứng thực, đăng ký hoặc xin phép có hiệu lực tại thời điểm hợp đồng đó được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho phép.

Ngoài ra hợp đồng còn có thể có hiệu lực sau thời điểm nói trên nếu các bên đã tự thỏa thuận với nhau hoặc trong trường hợp pháp luật đã quy định cụ thể (ví dụ: Điều 466 Bộ luật dân sự 2005 về hợp đồng tặng cho động sản: “Hợp đồng tặng cho động sản có hiệu lực khi bên được tặng cho nhận tài sản; đối với động sản mà pháp luật có quy định đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký”).

Việc xác định thời điểm có hiệu lực của hợp đồng có ý nghĩa rất quan trọng vì xác định được thời điểm có hiệu lực của hợp đồng là xác định được thời điểm phát sinh quyền và nghĩa vụ của các bên với nhau, và đặc biệt là khi giải quyết các tranh chấp về tài sản trong hợp đồng mà quy ra thành tiền thì xác định giá trị của tài sản đó theo thời giá thị trường tại thời điểm hợp đồng có hiệu lực. Đồng thời hiệu lực của hợp đồng cũng là một trong những căn cứ để xem xét về tính hợp lệ và thời hiệu khởi kiện trong vụ án dân sự (ví dụ: khi hợp đồng được giao kết nhưng chưa có hiệu lực thì các tranh chấp, nếu có, sẽ không được tòa án thụ lý giải quyết tại thời điểm đó).
Để một hợp đồng có hiệu lực thì bản thân hợp đồng đó phải tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của một hợp đồng dân sự, các điều kiện đó tùy theo tính chất, đặc điểm của các hợp đồng mà sẽ có sự khác nhau. Tuy nhiên, có ba điều kiện cơ bản để một hợp đồng khi đáp ứng các điều kiện đó sẽ có hiệu lực theo luật định, bao gồm: (1) điều kiện về mặt chủ thể; (2) điều kiện về mặt nội dung và (3) điều kiện về mặt hình thức. 
Cụ thể, theo quy định tại Điều 122 Bộ luật Dân sự về điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự (hợp đồng là một trong những hình thức giao dịch dân sự) thì giao dịch dân sự được coi là có hiệu lực khi có đủ ba điều kiện. 
Thứ nhất: người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự (theo Điều 18 của Bộ luật Dân sự thì người thành niên là người có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, còn người từ sáu tuổi đến chưa đủ 18 tuổi khi xác lập, thực hiện giao dịch dân sự phải được người đại diện theo pháp luật đồng ý, trừ khi giao dịch nhằm phục vụ nhu cầu sinh hoạt hàng hàng phù hợp với lứa tuổi). 
Thứ hai: mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Như vậy về mặt nội dung, hợp đồng phải phản ánh các thỏa thuận không đi ngược lại với lợi ích của nhà nước, của tập thể, cá nhân khác, phải tuân thủ những quy tắc nhất định và không trái với đạo đức xã hội.
 Thứ ba: người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện, tức là các bên hoàn toàn tự do trong giao kết hợp đồng, không bị hạn chế, ép buộc, đe dọa phải giao kết hợp đồng.
VI. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Giao kết hợp đồng dân sự là việc các bên bày tỏ ý chí với nhau theo những nguyên tắc và trình tự nhất định để qua đó xác lập với nhau các quyền và nghĩa vụ dân sự.

1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự 


Theo quy định tại Điều 389 Bộ Luật Dân sự thì “việc giao kết hợp đồng dân sự  phải tuân theo các nguyên tắc sau đây: 1. Tự do giao kết hợp đồng nhưng không được trái với pháp luật, đạo đức xã hội; 2. Tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng.”
Như vậy, hợp đồng dân sự là sự thỏa thuận thống nhất ý chí của các chủ thể tham gia dựa trên nguyên tắc tự do giao kết và tự nguyện, bình đẳng khi giao kết vì vậy tất cả các hợp đồng được giao kết do bị nhầm lẫn, bị lừa dối, đe dọa là những hợp đồng không đáp ứng được nguyên tắc tự nguyện, tự do khi giao kết hay là những hợp đồng có nội dung trái pháp luật, đạo đức xã hội đều bị coi là vô hiệu.
a) Tự do giao kết hợp đồng nhưng không trái với pháp luật, đạo đức xã hội

Nhằm tạo điều kiện cho các chủ thể thoả mãn được các nhu cầu về đời sống vật chất cũng như tinh thần, Bộ luật Dân sự cho phép mọi chủ thể được quyền "tự do giao kết hợp đồng". Theo nguyên tắc này, mọi cá nhân, tổ chức khi có đủ tư cách chủ thể đều có quyền tham gia giao kết bất kì một hợp đồng dân sự   nào, nếu họ muốn mà không ai có quyền ngăn cản. Bằng ý chí tự do của mình, các chủ thể có quyền giao kết những hợp đồng dân sự   đã được pháp luật quy định cụ thể cũng như những hợp đồng dân sự   khác dù rằng pháp luật chưa quy định. Tuy nhiên, sự tự do ý chí đó phải nằm trong một khuôn khổ nhất định. Bên cạnh việc chú ý đến quyền lợi của mình, các chủ thể phải hướng tới việc bảo đảm quyền lợi của những người khác cũng như lợi ích của toàn xã hội. Vì vậy, tự do của mỗi chủ thể phải không trái pháp luật, đạo đức xã hội. Nằm trong mối liên hệ tương ứng giữa quyền và nghĩa vụ, mỗi một chủ thể vừa có quyền "tự do giao kết hợp đồng" vừa có nghĩa vụ tôn trọng pháp luật và đạo đức xã hội. Lợi ích của cộng đồng (được quy định bằng pháp luật) và đạo đức xã hội được coi là “sự giới hạn” ý chí tự do của mỗi một chủ thể trong việc giao kết hợp đồng dân sự  nói riêng, cũng như đối với mọi hành vi nói chung của họ.

Trong “xã hội xã hội chủ nghĩa” – mục tiêu “cao cả” mà Đảng và Nhà nước ta đang theo đuổi, tính cộng đồng và đạo đức xã hội không cho phép các cá nhân được tự do ý chí tuyệt đối để biến các hợp đồng dân sự  thành phương tiện bóc lột. Do đó, tự do của các bên trong giao kết hợp đồng là “tự do trong khuôn khổ” hoặc “tự do hữu hạn”. Nguyên tắc này không đi ngược quyền lợi của các chủ thể tham gia giao kết hợp đồng mà chỉ là sự đảm bảo chắc chắn các quyền lợi của Nhà nước hay của số đông vẫn được đảm bảo.

b) Các bên tự nguyện và bình đẳng trong giao kết hợp đồng


Nguyên tắc này thể hiện bản chất của quan hệ dân sự. Quy luật giá trị đòi hỏi các bên khi thiết lập các quan hệ trao đổi phải bình đẳng với nhau. Không một ai được lấy lí do khác biệt về thành phần xã hội, dân tộc, giới tính, tôn giáo, hoàn cảnh kinh tế v.v. để làm biến dạng các quan hệ dân sự. Mặt khác, chỉ khi nào các bên bình đẳng với nhau về mọi phương diện trong giao kết hợp đồng thì ý chí tự nguyện của các bên mới thật sự được bảo đảm. Vì vậy, theo nguyên tắc trên, những hợp đồng được giao kết thiếu bình đẳng và không có sự tự nguyện của các bên sẽ không được pháp luật thừa nhận. Tuy nhiên, đánh giá một hợp đồng có phải là thỏa thuận thể hiện ý chí tự nguyện của các bên hay không là một công việc tương đối phức tạp.

Hợp đồng dân sự là sự thoả thuận thống nhất ý chí của các chủ thể tham gia. Vì thế, muốn xem xét các chủ thể có tự nguyện trong giao kết hợp đồng hay không, cần phải dựa vào sự thống nhất biện chứng giữa hai phạm trù: ý chí và sự bảy tỏ ý chí. Như chúng ta đã biết, ý chí là mong muốn chủ quan bên trong của mỗi một chủ thể. Nó phải được bày tỏ ra bên ngoài thông qua một hình thức nhất định. Ý chí và sự bày tỏ ý chí là hai mặt của một vấn đề, chúng luôn có quan hệ mật thiết, gắn bó khăng khít với nhau.

Ý chí tự nguyện chính là sự thống nhất giữa ý muốn chủ quan bên trong và sự bày tỏ ý chí đó ra bên ngoài. Vì vậy, để xác định một hợp đồng dân sự có tuân theo nguyên tắc tự nguyện hay không cần phải dựa vào sự thống nhất ý chí của người giao kết hợp đồng và sự thể hiện (bày tỏ) ý chí đó trong nội dung của hợp đồng mà người đó đã giao kết. Chỉ khi nào hợp đồng là hình thức phản ánh một cách khách quan, trung thực những mong muốn bên trong của các bên giao kết thì việc giao kết đó mới được coi là tự nguyện. Như vậy, tất cả các hợp đồng được giao kết do bị nhầm lẫn, do bị lừa dối hoặc đe dọa đều là những hợp đồng không đáp ứng được nguyên tắc tự nguyện khi giao kết; và vì thế, nó sẽ bị coi là vô hiệu (xem thêm Điều 131, Điều 132 Bộ luật Dân sự).

2. Trình tự giao kết

Trình tự giao kết hợp đồng là quá trình mà trong đó các bên chủ thể bày tỏ ý chí với nhau bằng cách trao đổi ý kiến để đi đến thoả thuận trong việc cùng nhau làm xác lập những quyền và nghĩa vụ dân sự. Thực chất, đó là quá trình mà hai bên "mặc cả" về những điều khoản trong nội dung của hợp đồng. Quá trình này diễn ra thông qua hai giai đoạn:

a) Giai đoạn thứ nhất: Đề nghị giao kết hợp đồng

Khi một người muốn thiết lập một hợp đồng dân sự thì ý muốn đó phải thể hiện ra bên ngoài thông qua một hành vi nhất định. Chỉ có như vậy, phía đối tác mới có thể nhận biết được ý muốn của họ và từ đó mới có thể đi đến việc giao kết hợp đồng. Đề nghị giao kết hợp đồng là việc một bên biểu lộ ý chí của mình trước người khác bằng cách bày tỏ cho phía bên kia biết ý muốn tham gia giao kết với người đó một hợp đồng dân sự. Theo Điều 390.1 Bộ luật Dân sự thì “đề nghị giao kết hợp đồng là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể.”
Để người mà mình muốn giao kết hợp đồng với họ có thể hình dung được hợp đồng đó như thế nào, người đề nghị phải đưa ra những điều khoản của hợp đồng một cách cụ thể và rõ ràng. Việc đề nghị giao kết hợp đồng được thực hiện bằng nhiều cách khác nhau. Người đề nghị có thể trực tiếp (đối mặt) với người được đề nghị để trao đổi, thoả thuận hoặc có thể thông qua điện thoại v.v… Trong những trường hợp này, thời hạn trả lời là một khoảng thời gian do hai bên thoả thuận ấn định. Ngoài ra, đề nghị giao kết còn có thể được thực hiện bằng việc chuyển công văn, giấy tờ qua đường bưu điện. Trong những trường hợp này, thời hạn trả lời là khoảng thời gian do bên đề nghị ấn định.

Để bảo đảm quyền lợi cho người được đề nghị, Điều 390 Bộ luật Dân sự đã quy định: "Trong trường hợp đề nghị giao kết hợp đồng có nêu rõ thời hạn trả lời, nếu bên đề nghị lại giao kết hợp đồng với người thứ ba trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời thì phải bồi thường thiệt hại cho bên được đề nghị mà không được giao kết hợp đồng nếu có thiệt hại phát sinh".
Như vậy, lời đề nghị mặc dù chưa phải là một hợp đồng nhưng ít nhiều đã có tính chất ràng buộc đối với người đề nghị. Tuy nhiên, bên đề nghị vẫn có thể thay đổi hoặc rút lại đề nghị trong các trường hợp sau:

· Bên được đề nghị chưa nhận được đề nghị.

· Bên đề nghị có nêu rõ điều kiện được thay đổi hoặc rút lại đề nghị và điều kiện đó đã đến.

Ngoài ra, đề nghị giao kết hợp đồng được coi là chấm dứt khi bên nhận được đề nghị trả lời không chấp nhận hoặc chậm trả lời chấp nhận.

b) Giai đoạn thứ hai: Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng

Chấp nhận giao kết hợp đồng là việc bên được đề nghị nhận lời đề nghị và đồng ý tiến hành việc giao kết hợp đồng với người đã đề nghị. Về nguyên tắc, bên được đề nghị phải trả lời ngay về việc có chấp nhận giao kết hợp đồng hay không. Trong những trường hợp cần phải có thời gian để bên được đề nghị cân nhắc, suy nghĩ mà các bên đã ấn định thời hạn trả lời thì bên được đề nghị phải trả lời trong thời hạn đó. Nếu sau thời hạn nói trên, bên được đề nghị mới trả lời về việc chấp nhận giao kết hợp đồng thì lời chấp nhận đó được coi như một lời đề nghị mới của bên chậm trả lời.

Nếu việc trả lời được chuyển qua bưu điện thì ngày gửi đi theo dấu của bưu điện được coi là thời điểm trả lời. Căn cứ vào thời điểm đó để bên đã đề nghị xác định việc trả lời có chậm hay không so với thời hạn đã ấn định.

Người được đề nghị có thể chấp nhận toàn bộ nội dung đề nghị, cũng có thể chỉ chấp nhận một phần trong nội dung đó hoặc có thể chỉ chấp nhận việc giao kết hợp đồng nhưng không đồng ý với nội dung mà bên đề nghị đã đưa ra. Nghĩa là trong những trường hợp này, người được đề nghị muốn sửa đổi hoặc thay đổi nội dung mà người đề nghị đã đưa ra. Vì vậy, họ sẽ trở thành người đề nghị mới và người đã đề nghị trước đó lại trở thành người được đề nghị. Người đề nghị mới cũng chịu sự ràng buộc của mình về những nội dung đã đề nghị. Sự hoán vị này có thể xảy ra nhiều lần cho đến khi nào các bên thống nhất thoả thuận được với nhau toàn bộ nội dung của hợp đồng thì sẽ đi đến chính thức giao kết hợp đồng.

c) Thực hiện giao kết

Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự: Địa điểm giao kết hợp đồng dân sự do các bên thoả thuận; nếu không có thoả thuận thì địa điểm giao kết hợp đồng dân sự là nơi cư trú của cá nhân hoặc trụ sở của pháp nhân đã đưa ra đề nghị giao kết hợp đồng.

Thời điểm giao kết hợp đồng dân sự: hợp đồng dân sự được giao kết vào thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết. Hợp đồng dân sự cũng xem như được giao kết khi hết thời hạn trả lời mà bên nhận được đề nghị vẫn im lặng, nếu có thoả thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết. Tuy nhiên, hợp đồng dân sự không được coi là đã giao kết nếu các bên không có thỏa thuận cụ thể rằng khi hết hạn nếu bên nhận đề nghị không trả lời có thể xem như mặc nhiên chấp thuận đề nghị giao kết. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng lời nói là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. Thời điểm giao kết hợp đồng bằng văn bản là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản.

Giải thích hợp đồng:

· Nếu hợp đồng có điều khoản không rõ ràng thì không chỉ dựa vào ngôn từ của hợp đồng mà còn phải căn cứ vào ý chí chung của các bên để giải thích điều khoản đó.

· Nếu một điều khoản của hợp đồng có thể được hiểu theo nhiều nghĩa thì phải chọn nghĩa nào làm cho điều khoản đó khi thực hiện có lợi nhất cho các bên.

· Nếu hợp đồng có ngôn từ có thể hiểu theo nhiều nghĩa khác nhau thì phải giải thích theo nghĩa phù hợp nhất với tính chất của hợp đồng.

· Nếu hợp đồng có điều khoản hoặc ngôn từ khó hiểu thì phải được giải thích theo tập quán tại địa điểm giao kết hợp đồng.

· Nếu hợp đồng thiếu một số điều khoản thì có thể bổ sung theo tập quán đối với loại hợp đồng đó tại địa điểm giao kết hợp đồng.

· Nếu các điều khoản trong hợp đồng phải được giải thích trong mối liên hệ với nhau, sao cho ý nghĩa của các điều khoản đó phù hợp với toàn bộ nội dung hợp đồng.

· Nếu trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa ý chí chung của các bên với ngôn từ sử dụng trong hợp đồng thì ý chí chung của các bên được dùng để giải thích hợp đồng.

· Nếu trong trường hợp bên mạnh thế đưa vào hợp đồng nội dung bất lợi cho bên yếu thế thì khi giải thích hợp đồng phải theo hướng có lợi cho bên yếu thế.

VII. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Thực hiện hợp đồng dân sự là việc tiến hành các hành vi mà mỗi bên tham gia hợp đồng phải thực hiện nhằm đáp ứng những quyền dân sự tương ứng của bên kia. Theo quy định tại Điều 409 Bộ luật Lao động về nguyên tắc thực hiện hợp đồng dân sự thì các bên phải tuân theo các nguyên tắc như thực hiện đúng hợp đồng, đúng đối tượng, chất lượng, số lượng, chủng loại, thời hạn, phương thức và các thoả thuận khác; thực hiện một cách trung thực, theo tinh thần hợp tác và có lợi nhất cho các bên, bảo đảm tin cậy lẫn nhau; không được xâm phạm đến công cộng, lợi ích hợp pháp của người khác.

1. Nội dung thực hiện hợp đồng dân sự
Khi thực hiện hợp đồng dân sự ngoài việc tuân thủ các quy tắc đã được quy định thì việc thực hiện hợp đồng còn phải tuân thủ theo những quy tắc nhất định đối với từng loại hợp đồng cụ thể như sau:

Đối với hợp đồng đơn vụ (Điều 413 Bộ luật Dân sự)
Bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đó đúng thời hạn đã thoả thuận. Việc thực hiện trước hoặc sau thời hạn mà không được sự đồng ý của người có quyền sẽ bị coi là vi phạm hợp đồng dân sự.

Đối với hợp đồng song vụ (Điều 414 Bộ luật Dân sự)

Trong hợp đồng song vụ, mỗi bên đều phải thực hiện nghĩa vụ của mình khi đến thời hạn. Các bên đều không được lấy lí do bên kia chưa thực hiện nghĩa vụ đối với mình mà hoãn việc thực hiện nghĩa vụ (trừ trường hợp việc không thực hiện nghĩa vụ của bên kia làm cho bên này không thể thực hiện được nghĩa vụ).

Nếu trong hợp đồng song vụ không xác định bên nào phải thực hiện nghĩa vụ trước thì cùng một lúc, các bên phải đồng thời thực hiện nghĩa vụ đối với nhau. Mặt khác, để bảo đảm tính công bằng và quyền lợi của các bên trong hợp đồng, pháp luật còn quy định cho bên phải thực hiện nghĩa vụ trước có quyền hoãn việc thực hiện nghĩa vụ đó nếu tài sản của bên kia giảm sút nghiêm trọng đến mức không có khả năng để thực hiện hợp đồng. Khi nào bên kia khôi phục được khả năng để có thể thực hiện được hợp đồng hoặc đã có người bảo lãnh thì người phải thực hiện nghĩa vụ trước tiếp tục thực hiện hợp đồng.

Đối với hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba (Điều 419 BLDS)
Trong các hợp đồng này, bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đó trước người thứ ba khi đến thời hạn. Bên có quyền có thể yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ đối với mình. Nếu giữa các bên tham gia hợp đồng đang có tranh chấp về việc thực hiện thì người thứ ba phải tạm dừng quyền yêu cầu cho đến khi tranh chấp được giải quyết.

Nếu người thứ ba từ chối lợi ích của mình trước khi bên có nghĩa vụ thực hiện nghĩa vụ đó thì bên có nghĩa vụ không phải thực hiện nghĩa vụ nhưng phải thông báo cho bên có quyền biết và hợp đồng được coi là huỷ bỏ. Nếu sau khi bên có nghĩa vụ đã thực hiện nghĩa vụ mà người thứ ba mới từ chối lợi ích của mình thì nghĩa vụ được xem là đã hoàn thành. Vì vậy, bên có quyền vẫn phải thực hiện các vấn đề đã cam kết với bên có nghĩa vụ. Mặt khác, bên có quyền trong giao kết hợp đồng phải bồi thường thiệt hại cho bên đã thực hiện nghĩa vụ nếu có thiệt hại xảy ra. Ví dụ: Hợp đồng mua bán cho người thứ ba hưởng tài sản mua bán. Sau khi kí hợp đồng mà người bán đã chuyển vật đến nơi cư trú của người thứ ba nhưng họ không nhận, trường hợp này người bán đã hoàn thành nghĩa vụ nhưng vì người thứ ba từ chối tiếp nhận nghĩa vụ và gây thiệt hại cho bên có nghĩa vụ, họ phải vận chuyển hàng hoá trở lại và bảo quản tài sản đã bán đó. Trường hợp này, người có quyền phải bồi thường thiệt hại cho bên có nghĩa vụ.
2. Sửa đổi hợp đồng dân sự
Sửa đổi hợp đồng dân sự là việc các bên đã tham gia giao kết hợp đồng bằng ý chí tự nguyện của mình thỏa thuận với nhau để phủ nhận (hoặc làm thay đổi) một số điều khoản trong nội dung của hợp đồng mà mình đã giao kết trước đó. Sau khi hợp đồng đã được sửa đổi, các bên thực hiện hợp đồng theo những phần không bị sửa đổi trong nội dung của hợp đồng trước đó cùng với những nội dung mới được sửa đổi đồng thời cùng nhau giải quyết những hậu quả khác của việc sửa đổi hợp đồng.

Điều 423 BLDS quy định về việc sửa đổi hợp đồng dân sự như sau:

“1. Các bên có thể thoả thuận sửa đổi hợp đồng và giải quyết hậu quả của việc sửa đổi, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Trong trường hợp hợp đồng được lập thành văn bản, được công chứng, chứng thực, đăng ký hoặc cho phép thì việc sửa đổi hợp đồng cũng phải tuân theo hình thức đó.”
Như vậy, việc sửa đổi hợp đồng dân sự bắt nguồn từ thực tiễn thực hiện hợp đồng đã giao kết. Cụ thể, trong quá trình thực hiện hợp đồng, một trong hai bên hoặc cả hai bên nhận thấy việc tiếp tục thực hiện hợp đồng với các điều khoản đã giao kết có thể không đáp ứng được kỳ vọng của các bên hoặc không đảm bảo được yêu cầu của các bên đặt ra khi giao kết hợp đồng, hoặc đơn giản hơn, hợp đồng cần phải thiết thực hơn so với thực tế, hay các điều khoản đã giao kết không phù hợp, không thực hiện được thì việc sửa đổi hợp đồng là một lối thoát để các bên lựa chọn cho việc tiếp tục thực hiện hợp đồng.
Khi các bên tiến hành sửa đổi hợp đồng thì những phần sửa đổi của hợp đồng được các bên xác nhận sẽ có hiệu lực, các nội dung bị sửa đổi sẽ hết hiệu lực và bị thay thế. Tuy nhiên, những nội dung khác trong hợp đồng không bị sửa đổi thì vẫn có hiệu lực pháp luật, phải được tôn trọng và nghiêm túc thực hiện.

3. Chấm dứt hợp đồng dân sự


Hợp đồng dân sự chấm dứt theo một số trường hợp nhất định nhưng phổ biến nhất bởi các lý do: 
(i) các bên đã hoàn thành hợp đồng, 
(ii) các bên thỏa thuận chấm dứt hợp đồng, 
(iii) chủ thể giao kết hợp đồng không tồn tại, 
và (iv) một trong các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng hay hủy hợp đồng. 
Ngoài ra, hợp đồng dân sự còn có thể bị chấm dứt trong các trường hợp đặc biệt như bất khả kháng (bão, lũ, thiên tai…) mà khi các sự kiện đó xảy ra, một trong hai bên hoặc cả hai đều không thể thực hiện được hợp đồng dân sự.
Hợp đồng dân sự chấm dứt khi các bên đã hoàn thành hợp đồng: Khi các bên tham gia hợp đồng đã thực hiện toàn bộ nội dung hợp đồng và do vậy mỗi bên đều đã đáp ứng được quyền dân sự của mình (mục đích khi giao kết hợp đồng dân sự đã đạt được) thì hợp đồng coi như đã hoàn thành

Chấm dứt theo thoả thuận của các bên: Trong những trường hợp bên có nghĩa vụ không có khả năng thực hiện hợp đồng hoặc nếu hợp đồng được thực hiện sẽ gây ra tổn thất lớn về vật chất của một hoặc hai bên thì các bên có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng. Hợp đồng đã giao kết được coi là chấm dứt tại thời điểm các bên đạt được sự thỏa thuận về việc chấm dứt hợp đồng đó.

Chủ thể giao kết hợp đồng không tồn tại: Trường hợp này hợp đồng không có một bên hoặc nhiều bên để thực hiện. Ví dụ: người giao kết hợp đồng chết, tổ chức giải tán, chấm dứt hoạt động…

Hợp đồng bị hủy bỏ hay bị đơn phương chấm dứt thực hiện: một trong các căn cứ để chấm dứt hợp đồng dân sự là khi hợp đồng đó bị hủy bỏ dựa theo các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận ghi nhận trong hợp đồng. Ví dụ: trong hợp đồng thuê nhà xưởng, các bên thỏa thuận rằng đến một thời điểm nhất định, bên cho thuê sẽ xây dựng nhà xưởng theo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu của bên đi thuê thì việc thuê nhà xưởng sẽ được thực hiện, bên đi thuê đặt trước tiền để bên cho thuê thực hiện xây dựng và hoàn thiện nhà xưởng tiêu chuẩn theo yêu cầu của bên đi thuê. Các bên cũng thỏa thuận rằng đến thời điểm ghi nhận trong hợp đồng mà nhà xưởng chưa hoàn tất thì hợp đồng sẽ bị hủy bỏ và bên cho thuê phải trả lại chi phí ứng trước của bên đi thuê. Như vậy, khi đến thời điểm mà các bên thỏa thuận, nếu nhà xưởng chưa được xây xong, hợp đồng có thể bị hủy bỏ dựa trên các điều khoản mà các bên đã giao kết trước đó. Khi hợp đồng bị hủy bỏ, thì hợp đồng không có hiệu lực từ thời điểm giao kết và các bên phải hoàn trả cho nhau tài sản đã nhận, nếu không hoàn trả được bằng hiện vật, thì phải trả bằng tiền. Bên có lỗi trong việc họp đồng bị hủy bỏ phải bồi thường thiệt hại. 
Đối với trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng, nếu các bên có thỏa thuận trong hợp đồng về một số trường hợp, theo đó, một trong các bên được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng (mà không cần quan tâm đến phản ứng của bên còn lại) thì hợp đồng sẽ bị chấm dứt kể từ thời điểm một bên thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng đó. Ví dụ: đối với một hợp đồng vay tiền nhiều kỳ, các bên thỏa thuận rằng khi bên đi vay lâm vào tình trạng kinh doanh kém (doanh thu giảm ở một mức độ nhất định do các bên thỏa thuận) thì bên cho vay có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng vay và đòi lại số tiền đã cho vay ngay lập tức cùng với lãi tính đến thời điểm đó. Như vậy, khi bên đi vay có doanh thu sụt giảm (đến mức mà các bên thỏa thuận trong hợp đồng) thì bên cho vay có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng vay và đòi lại tiền gốc cho vay cùng lãi kèm theo đến thời điểm chấm dứt hợp đồng.
VIII. PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG DÂN SỰ
Hợp đồng là sự thỏa thuận mang tính bắt buộc giữa các bên về việc xác lập, thay đổi hoặc chấm dứt các quyền hay nghĩa vụ dân sự. Tuy vậy, nhằm đảm bảo các thỏa thuận được thực hiện nghiêm chỉnh, bảo vệ lợi ích hợp pháp của bên có quyền, pháp luật có quy định thỏa thuận phạt vi phạm là một biện pháp phòng ngừa, xử lý vi phạm nghĩa vụ hợp đồng. Bên cạnh đó, pháp luật cũng có quy định về bồi thường thiệt hại để đảm bảo người có quyền và lợi ích bị xâm phạm có thể yêu cầu bồi hoàn cho các tổn thất mà mình phải gánh chịu và bên gây ra tổn thất phải có nghĩa vụ bù đắp cho các tổn thất đó.
1. Phạt vi phạm
Theo quy định tại Điều 422 BLDS, “phạt vi phạm là sự thoả thuận giữa các bên trong hợp đồng, theo đó bên vi phạm nghĩa vụ phải nộp một khoản tiền cho bên bị vi phạm. Mức phạt vi phạm do các bên thoả thuận.” Như vậy việc phạt vi phạm chỉ được thực hiện khi có sự thỏa thuận của các bên về điều khoản phạt và mức phạt trong hợp đồng. Nếu các bên không có thỏa thuận về phạt vi phạm trong hợp đồng dân sự thì khi xảy ra vi phạm, bên bị vi phạm không thể áp dụng chế tài phạt vi phạm đối với bên thực hiện hành vi vi phạm.
Về mức phạt vi phạm, BLDS cho phép các bên trong hợp đồng tự do thỏa thuận về mức phạt mà không bị khống chế ở mức cao nhất hay thấp nhất. Do đó, tùy vào thỏa thuận của các bên mà mức phạt vi phạm được ấn định.

2. Bồi thường thiệt hại

Riêng đối với chế định về bồi thường thiệt hại theo pháp luật về dân sự, có một việc rất quan trọng là cần làm rõ, đó là: thế nào là bồi thường thiệt hại trong hợp đồng và thế nào là bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng. Ở góc độ khái quát, sự khác nhau cơ bản nhất giữa hai chế định này là việc bồi thường thiệt hại trong hợp đồng phải phát sinh từ thỏa thuận của các bên được ghi rõ trong hợp đồng dân sự trong khi việc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng phát sinh không phụ thuộc vào thỏa thuận của các bên, thậm chí không xuất phát từ bất cứ hợp đồng nào. 
Ví dụ: ông A cãi nhau và bất đồng ý kiến với ông B, do nóng giận, A đánh B gây thương tích. Rõ ràng giữa A và B không tồn tại bất cứ hợp đồng nào, tuy nhiên, A vẫn phải chịu trách nhiệm do tổn thất về mặt thể chất, sức khỏe đã gây ra cho B từ hành vi đánh người gây thương tích của mình. Mặc dù vậy, ở bối cảnh khác, nếu giữa A và B tồn tại một hợp đồng mua bán máy móc theo đó A phải bàn giao máy móc cho B để B tiến hành sản xuất kinh doanh tại một thời điểm nhất định. Các bên có thỏa thuận về việc bồi thường thiệt hại cho việc A không thể giao hàng cho B đúng tiến độ gây thiệt hại về mặt vật chất cho B. Đến thời điểm quy định mà A vi phạm nghĩa vụ bàn giao máy cho B làm cho B bị không thể sản xuất kinh doanh dẫn đến thiệt hại về kinh tế thì rõ ràng A phải bồi thường cho B cho những tổn thất đó. Trong trường hợp này, việc bồi thường thiệt hại phát sinh từ hợp đồng và thỏa thuận giữa A và B.

Điều 422.3 BLDS quy định: “Các bên có thể thoả thuận về việc bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm mà không phải bồi thường thiệt hại hoặc vừa phải nộp phạt vi phạm và vừa phải bồi thường thiệt hại; nếu không có thoả thuận trước về mức bồi thường thiệt hại thì phải bồi thường toàn bộ thiệt hại. Trong trường hợp các bên không có thoả thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm nghĩa vụ chỉ phải nộp tiền phạt vi phạm.”
Như vậy, cũng giống như chế định về phạt vi phạm, BLDS quy định việc bồi thường thiệt hại chỉ được thực hiện khi các bên có thỏa thuận cụ thể với nhau trong hợp đồng. Nếu các bên không có thỏa thuận về bồi thường thiệt hại thì bên vi phạm không có nghĩa vụ phải chi trả các khoản bồi thường thiệt hại cho bên bị vi phạm. Để đảm bảo được thực hiện, các bên cũng phải làm rõ mức bồi thường thực tế trong hợp đồng dân sự, nếu không, bên vi phạm được mặc định là sẽ bồi thường cho toàn bộ thiệt hại đã xảy ra đối với bên bị vi phạm.
IX. HỢP ĐỒNG DÂN SỰ VÔ HIỆU
Do hợp đồng dân sự là một dạng của giao dịch dân sự vì vậy các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu quy định tại Điều 127 BLDS sẽ được áp dụng để xem xét các trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự. Điều 127 BLDS không làm rõ giao dịch dân sự thế nào được coi là giao dịch dân sự vô hiệu mà dẫn chiếu trở lại quy định tại Điều 122 BLDS để khẳng định “Giao dịch dân sự không có một trong các điều kiện được quy định tại Điều 122 của Bộ luật này thì vô hiệu.” Đến lượt mình, Điều 122 BLDS quy định về các điều kiện có hiệu lực của một giao dịch dân sự, trong đó bao gồm:
· Người tham gia giao dịch có năng lực hành vi dân sự;

· Mục đích và nội dung của giao dịch không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội;

· Người tham gia giao dịch hoàn toàn tự nguyện.
1. Các trường hợp vô hiệu của hợp đồng dân sự

Theo quy định của Điều 410 BLDS thì “các quy định về giao dịch dân sự vô hiệu từ Điều 127 đến Điều 138 của Bộ luật này cũng được áp dụng đối với hợp đồng vô hiệu.” Lý do cũng khá đơn giản vì hợp đồng, theo Điều 121 BLDS, cũng là một dạng giao dịch dân sự (cụ thể, Điều 121 quy định như sau “giao dịch dân sự là hợp đồng hoặc hành vi pháp lý đơn phương làm phát sinh, thay đổi hoặc chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự”).
a) Hợp đồng dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội
Điều 128 BLDS quy định: “Giao dịch dân sự có mục đích và nội dung vi phạm điều cấm của pháp luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu. Điều cấm của pháp luật là những quy định của pháp luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định. Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung giữa người với người trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.”
Ví dụ thứ nhất, theo quy định của pháp luật, bảo lãnh phát hành trái phiếu là một nghiệp vụ kinh doanh của ngân hàng đòi hỏi bên nhận bảo lãnh phải đáp ứng các điều kiện của pháp luật để có thể thực hiện bảo lãnh và phải có giấy phép. Nếu ngân hàng nào giao kết hợp đồng với các công ty cổ phần để thực hiện bảo lãnh phát hành trái phiếu trong khi không có giấy phép và đủ điều kiện để thực hiện bảo lãnh phát hành trái phiếu thì hợp đồng đó vô hiệu do vi phạm điều cấm của pháp luật.

Ví dụ
thứ hai, A đã thuê thiết kế sửa nhà mình để có cửa nhà vệ sinh hướng thẳng vào cửa chính, nơi đặt bàn thờ của gia đình hàng xóm vì muốn gia đình hàng xóm mở cửa chính sang hướng khác cho nhà A đẹp hơn. Hợp đồng thuê thiết kế sửa nhà sẽ không có hiệu lực vì mục đích của hợp đồng vi phạm đạo đức xã hội.


b) Hợp đồng dân sự vô hiệu do giả tạo
Điều 129 BLDS quy định “Khi các bên xác lập giao dịch dân sự một cách giả tạo nhằm che giấu một giao dịch khác thì giao dịch giả tạo vô hiệu, còn giao dịch bị che giấu vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp giao dịch đó cũng vô hiệu theo quy định của Bộ luật này. Trong trường hợp xác lập giao dịch giả tạo nhằm trốn tránh nghĩa vụ với người thứ ba thì giao dịch đó vô hiệu.”’
Ví dụ thứ nhất, A bán nhà cho B nhưng A chưa có sổ đỏ cho căn nhà được bán mà theo quy định của pháp luật căn nhà chỉ có thể được bán và sang tên cho B khi A có sổ đỏ đứng tên mình hợp pháp. Để che dấu giao dịch mua bán nhà, các bên thay vì ký hợp đồng chuyển nhượng nhà, lại ký hợp đồng ủy quyền theo đó A ủy quyền cho B để B quản lý căn nhà, đồng thời thực hiện các thủ tục xin sổ đỏ cho A sau đó thay mặt A theo ủy quyền bán lại căn nhà cho B. Mặc dù hiện nay quan điểm của từng tòa án đối với vụ việc vừa nêu có khác nhau, tuy nhiên, quan điểm chủ đạo vẫn cho rằng hợp đồng ủy quyền để che dấu giao dịch mua bán nhà giữa hai bên trong câu chuyện vừa rồi là vô hiệu. Ngoài ra, giao dịch thực tế là mua bán nhà giữa hai bên cũng vô hiệu do căn nhà chưa đủ điều kiện về mặt pháp lý để chuyển nhượng (chưa có sổ đỏ).
Ví dụ thứ hai, A và B giao kết hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất, theo đó A bán cho B mảnh đất 100 m2 có giá là 1 tỉ đồng. Để giảm mức thuế thu nhập cá nhân phải nộp cho A vì A có thu nhập phát sinh từ việc chuyển nhượng đất và giảm lệ phí trước bạ cho B do B phải đăng ký lại quyền sử dụng đất, các bên thỏa thuận mức giá chuyển nhượng mảnh đất là 500 triệu đồng. Như vậy, số thuế và phí của cả hai bên sẽ giảm đi một nửa. Đây rõ ràng là giao dịch nhằm trốn tránh nghĩa vụ nộp đầy đủ thuế và phí cho Nhà nước của các bên và vì thế vô hiệu với lý do nhằm trốn tránh thực hiện nghĩa vụ với bên thứ ba.
c) Hợp đồng dân sự vô hiệu do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện  
Điều 130 BLDS quy định “Khi giao dịch dân sự do người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự hoặc người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự xác lập, thực hiện thì theo yêu cầu của người đại diện của người đó, Toà án tuyên bố giao dịch đó vô hiệu nếu theo quy định của pháp luật giao dịch này phải do người đại diện của họ xác lập, thực hiện.” 
Ví dụ, một người bị bệnh tâm thần đã được tòa án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự nhưng lại ký hợp đồng dân sự với người khác thì hợp đồng đó bị vô hiệu do bên giao kết hợp đồng bị mất năng lực hành vi dân sự.
d) Hợp đồng dân sự vô hiệu do bị nhầm lẫn


Điều 131 BLDS quy định “Khi một bên có lỗi vô ý làm cho bên kia nhầm lẫn về nội dung của giao dịch dân sự mà xác lập giao dịch thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu bên kia thay đổi nội dung của giao dịch đó, nếu bên kia không chấp nhận thì bên bị nhầm lẫn có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch vô hiệu.”

Ví dụ, A và B giao kết hợp đồng mua bán đồ cổ theo đó A bán cho B một chiếc bình cổ 500 năm tuổi. Tuy nhiên do A vô ý không thực hiện giám định kỹ lưỡng về tuổi thọ của chiếc bình trong khi B vì tin tưởng A nên đã thực hiện giao kết hợp đồng. Như vậy, khi phát hiện ra nhầm lẫn, B có thể yêu cầu tòa án tuyên hợp đồng mua bán chiếc bình cổ vô hiệu do bị nhầm lẫn.
e) Hợp đồng dân sự bị vô hiệu do bị lừa dối, đe dọa
Điều 132 BLDS quy định “Khi một bên tham gia giao dịch dân sự do bị lừa dối hoặc bị đe dọa thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu. Lừa dối trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc của người thứ ba nhằm làm cho bên kia hiểu sai lệch về chủ thể, tính chất của đối tượng hoặc nội dung của giao dịch dân sự nên đã xác lập giao dịch đó. Đe dọa trong giao dịch là hành vi cố ý của một bên hoặc người thứ ba làm cho bên kia buộc phải thực hiện giao dịch nhằm tránh thiệt hại về tính mạng, sức khoẻ, danh dự, uy tín, nhân phẩm, tài sản của mình hoặc của cha, mẹ, vợ, chồng, con của mình.”
Ví dụ thứ về trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu do lừa dối: A làm hợp đồng bán cho B 500 kg cà phê bột. Tuy nhiên trong tổng số 500 kg cà phê bột, B đã trộn vào đó 100 kg bột đỗ tương nhằm thu lợi nhuận từ giao dịch. Theo quy định tại Điều 132 BLDS nêu trên, hợp đồng này bị vô hiệu do A đã lừa dối B để thu lợi bất chính.

  Ví dụ về trường hợp hợp đồng dân sự vô hiệu do đe dọa: A do nắm bắt được một số thông tin về đời tư của B mà nếu tiết lộ sẽ làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm của B. Trong quan hệ hợp đồng, A lợi dụng việc nắm bắt thông tin đó để buộc B phải bán hàng cho mình với giá thấp hơn giá của cùng loại hàng hóa trên thị trường trong cùng một điều kiện. Trường hợp này do B bị A đe dọa sẽ tiết lộ các thông tin cá nhân nên phải chấp nhận yêu cầu của A trong giao kết và thực hiện hợp đồng, do vậy hợp đồng mà các bên giao kết sẽ bị vô hiệu.

f) Hợp đồng dân sự vô hiệu do người xác lập không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình 

Điều 133 BLDS quy định “Người có năng lực hành vi dân sự nhưng đã xác lập giao dịch vào đúng thời điểm không nhận thức và làm chủ được hành vi của mình thì có quyền yêu cầu Toà án tuyên bố giao dịch dân sự đó là vô hiệu.”

Ví dụ, các hợp đồng mà người ký thực hiện giao kết khi say rượu không làm chủ được hành vi của mình có thể bị tuyên vô hiệu.
g) Hợp đồng dân sự vô hiệu do không tuân thủ quy định về hình thức
Theo Điều 134 BLDS “Trong trường hợp pháp luật quy định hình thức giao dịch dân sự là điều kiện có hiệu lực của giao dịch mà các bên không tuân theo thì theo yêu cầu của một hoặc các bên, Toà án, cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác quyết định buộc các bên thực hiện quy định về hình thức của giao dịch trong một thời hạn; quá thời hạn đó mà không thực hiện thì giao dịch vô hiệu.”
Ví dụ, hợp đồng thế chấp nhà ở có thể bị coi là vô hiệu nếu các bên giao kết không thực hiện công chứng hoặc chứng thực hợp đồng theo quy định tại khoản 3, Điều 93 của Luật Nhà ở năm 2005.

h) Hợp đồng dân sự vô hiệu do có đối tượng không thể thực hiện được


Điều 411 BLDS quy định “Trong trường hợp ngay từ khi ký kết, hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được vì lý do khách quan thì hợp đồng này bị vô hiệu. Trong trường hợp khi giao kết hợp đồng mà một bên biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được, nhưng không thông báo cho bên kia biết nên bên kia đã giao kết hợp đồng thì phải bồi thường thiệt hại cho bên kia, trừ trường hợp bên kia biết hoặc phải biết về việc hợp đồng có đối tượng không thể thực hiện được.”


Ví dụ, A ký hợp đồng thuê B xây dựng mảnh đất mà A có quyền sử dụng đất. Tuy nhiên khi chưa triển khai xây, Nhà nước đã thu hồi đất của A để cấp cho người khác, Trong trường hợp này, do mảnh đất không còn nên B không thể triển khai xây nhà được và do đó hợp đồng bị vô hiệu.
2. Hậu quả pháp lý của hợp đồng dân sự vô hiệu
Theo quy định tại BLDS, hợp đồng bị vô hiệu sẽ làm nảy sinh hậu quả pháp lý như sau:
a) Thứ nhất, quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng
Hợp đồng dân sự vô hiệu không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ dân sự của các bên kể từ thời điểm xác lập hay nói cách khác pháp luật dân sự không công nhận và bảo vệ quyền và nghĩa vụ của các bên khi hợp đồng vô hiệu ngay cả khi các bên đã thực hiện xong hợp đồng. Do đó, nếu hợp đồng mới xác lập chưa thực hiện thì các bên không thực hiện, nếu các bên đang thực hiện thì không tiếp tục thực hiện hợp đồng. Vấn đề cần lưu ý ở đây là thời điểm xác lập hợp đồng bởi xác định đúng thời điểm này không chỉ có ý nghĩa trong việc giải quyết chính xác hậu quả của hợp đồng vô hiệu mà còn nhằm xác định pháp luật áp dụng. 

b) Thứ hai, hoàn trả lại tài sản
Theo thứ tự quy định tại Điều 146 BLDS năm 1995 và Điều 137 BLDS năm 2005, “khôi phục lại tình trạng ban đầu” được đặt trước “hoàn trả cho nhau những gì đã nhận”, nhưng nếu theo lôgic về mặt trình tự thì chỉ có thể khôi phục lại tình trạng ban đầu sau khi đã hoàn trả lại tài sản đã nhận. Đồng thời, nhiều trường hợp “hoàn trả cho nhau những gì đã nhận” không đủ để “khôi phục lại tình trạng ban đầu” như khi tài sản hoàn trả bị hư hỏng, hủy hoại hay được khai thác, xây dựng, sửa chữa…
     Hậu quả pháp lý thứ hai của hợp đồng vô hiệu chỉ đặt ra khi các bên đang thực hiện hoặc đã thực hiện xong hợp đồng mà không áp dụng trong trường hợp hợp đồng mới xác lập và chưa được thực hiện hay khi đối tượng của hợp đồng là tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật. Về nguyên tắc, các bên phải trả lại chính tài sản đã giao cho bên kia nhưng nếu không thể trả được bằng hiện vật thì sẽ thanh toán bằng tiền. Khi hoàn trả lại tài sản, các bên phải chứng minh được những tài sản mà mình đã giao nhận khi thực hiện hợp đồng.
c) Thứ ba, khôi phục lại tình trạng ban đầu
Trong thực tiễn áp dụng pháp luật thì “khôi phục lại tình trạng ban đầu”  thường được đồng nhất với “hoàn trả cho nhau những gì đã nhận”, song như đã trình bày ở trên thì đây là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Tòa án buộc các bên trong hợp đồng vô hiệu phải khôi phục lại tình trạng ban đầu khi tài sản được hoàn trả không đúng với hiện trạng tại thời điểm xác lập hợp đồng:

· Tài sản đã bị hư hỏng, giảm giá trị;

· Tài sản đã được tu sửa, xây dựng, cải tạo làm tăng giá trị.

     Trong trường hợp thứ nhất, bên đã làm hư hỏng, giảm giá trị tài sản phải sửa chữa, phục hồi lại tài sản nhưng đối với trường hợp thứ hai, vấn đề đặt ra ở đây là có cần thiết phải khôi phục tài sản trở về trạng thái ban đầu khi tài sản đó đã được làm tăng giá trị? Thực tiễn cho thấy, nhiều trường hợp bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đã xây dựng nhà ở hoặc công trình kiên cố nên khi hợp đồng bị vô hiệu tòa án buộc bên nhận chuyển nhượng phải tháo dỡ công trình trên đất để trả lại hiện trạng đất ban đầu cho bên chuyển nhượng. Mặc dù việc khôi phục lại hiện trạng ban đầu trong trường hợp này là có thể thực hiện được song không phát huy được hiệu quả về mặt kinh tế, đặc biệt khi tài sản tăng thêm có giá trị rất lớn. Do đó, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của các bên, tòa án có thể lựa chọn giải pháp theo hướng buộc một bên nhận lại tài sản đã được làm tăng giá trị và thanh toán thành tiền tương ứng với phần giá trị tài sản tăng thêm cho bên kia. Tuy nhiên, xu hướng chung hiện nay là tòa án tiếp cận xử lý vụ việc khá bảo thủ, do vậy trong hầu hết vụ việc tòa án thường yêu cầu các bên khôi phục lại tình trạng ban đầu của tài sản trong xét xử hợp đồng dân sự vô hiệu.
d) Thứ tư, bồi thường thiệt hại
Theo Điều 146 BLDS năm 1995 và Điều 137 BLDS năm 2005 thì bên có lỗi làm cho hợp đồng vô hiệu mà gây thiệt hại phải bồi thường. Cần lưu ý rằng, hợp đồng vô hiệu có thể chỉ do lỗi một bên mà cũng có thể do lỗi của hai bên và vấn đề bồi thường thiệt hại được đặt ra cả trong trường hợp mức độ lỗi của hai bên là tương đương nhau. Do đó, tòa án phải xác định mức độ lỗi của từng bên trong việc làm cho hợp đồng vô hiệu để xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại: nếu mỗi bên đều có lỗi tương đương nhau thì mỗi bên phải chịu ½ giá trị thiệt hại; nếu mức độ lỗi của họ không tương đương nhau thì trách nhiệm bồi thường thiệt hại được xác định theo mức độ lỗi của mỗi bên.

Hiện nay, vấn đề xác định thiệt hại của hợp đồng dân sự vô hiệu nói chung chưa được hướng dẫn cụ thể nhưng nếu dựa trên các quy định tại điểm c tiểu mục 2.3 mục 2 phần II Nghị quyết số 02/2004/NQ-HĐTP ngày 10/04/2004 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về xác định thiệt hại của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất vô hiệu và điểm c tiểu mục 2.4 mục 2 phần I Nghị quyết số 01/2003/NQ-HĐTP ngày 16/04/2003 của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao về xác định thiệt hại của hợp đồng mua bán nhà ở vô hiệu thì có thể xác định thiệt hại trong hợp đồng vô hiệu nói chung bao gồm:

· Khoản tiền mà các bên bỏ ra để khôi phục lại tình trạng ban đầu khi tài sản là đối tượng của hợp đồng bị vô hiệu bị hư hỏng;

· Khoản tiền mà các bên bỏ ra để làm tăng giá trị của tài sản là đối tượng của hợp đồng bị vô hiệu;

· Khoản tiền chênh lệch giá do các bên thỏa thuận với giá trị tài sản tại thời điểm xét xử sơ thẩm;

· Các thiệt hại khác (nếu có).

Như vậy, hợp đồng dân sự vô hiệu sẽ dẫn tới nhiều hậu quả pháp lý bất lợi, do đó ngay khi xác lập hợp đồng các bên cần tuân thủ các điều kiện có hiệu lực của một hợp đồng nhằm hạn chế tới mức thấp nhất những thiệt hại phát sinh trong quá trình thực hiện. 

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Trong thực tiễn đời sống xã hội, hợp đồng thương mại là một công cụ cần thiết và quan trọng để các bên cụ thể hóa nguyện vọng của mình trong các giao dịch có tính chất kinh doanh, đầu tư hay thương mại. Ở Việt Nam, pháp luật về kinh doanh, thương mại được thể hiện ở rất nhiều văn bản khác nhau chẳng hạn LTM, Luật Xây dựng, Luật Dầu khí, LDN, Luật Đầu tư…. Do vậy, chế định về hợp đồng trong pháp luật kinhd doanh và thương mại ở Việt Nam khá phong phú nhưng cũng thể hiện tính tản mát và không đồng nhất. Trong phạm vi của chuyên đề này, người viết chủ yếu tập trung phân tích các chế định về hợp đồng trong pháp luật thương mại, chủ yếu là trong LTM.
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Như trên đã trình bày, trong LTM hiện hành của Việt Nam không có khái niệm hợp đồng thương mại, nhưng có thể hiểu hợp đồng thương mại là hình thức pháp lý của hành vi thương mại, là sự thỏa thuận giữa hai hay nhiều bên (ít nhất một trong các bên phải là thương nhân hoặc các chủ thể có tư cách thương nhân) nhằm xác lập, thay đổi, chấm dứt quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc thực hiện hoạt động thương mại.

Các hoạt động thương mại ở đây được xác định theo LTM, cụ thể tại Điều 1 LTM, theo đó bao gồm : hoạt động thương mại thực hiện trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam; hoạt động thương mại thực hiện ngoài lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp các bên thỏa thuận chọn áp dụng Luật này hoặc Luật nước ngoài, điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên; hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên trong giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó áp dụng luật này.

Hợp đồng thương mại mang những đặc điểm cố hữu của hợp đồng nói chung, đồng thời mang những nét đặc trưng nhất định, trong đó có nổi bật các yếu tố cơ bản như sau:

 Thứ nhất, về chủ thể: hợp đồng thương mại được thiết lập giữa các chủ thể là thương nhân. Theo quy định của LTM, thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Điểm mấu chốt là tất cả chủ thể của quan hệ hợp đồng thương mại (thương nhân) đều phải có đăng ký kinh doanh. Thương nhân là chủ thể của hợp đồng kinh doanh, thương mại có thể là thương nhân Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài. LTM quy định về thương nhân nói chung và thương nhân nước ngoài hoạt động thương mại tại Việt Nam.

Thứ hai, về hình thức: hợp đồng thương mại có thể được thiết lập dưới hình thức văn bản, lời nói hoặc bằng hành vi cụ thể của các bên giao kết. Trong những trường hợp nhất định, pháp luật bắt buộc các bên phải thiết lập hợp đồng thương mại bằng hình thức văn bản (Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế, hợp đồng dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hội chợ, triển lãm thương mại...). LTM cho phép các bên hợp đồng có thể thay thế hình thức thức văn bản bằng các hình thức khác có giá trị pháp lý tương đương. Các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, fax, thông điệp dữ liệu.

Thứ ba, về nội dung và mục đích của hợp đồng kinh doanh thương mại: mục đích của các bên trong hợp đồng kinh doanh, thương mại là lợi nhuận. Trường hợp có chủ thể hợp đồng không nhằm mục đích lợi nhuận giao dịch với thương nhân thực hiện trên lãnh thổ nước CHXHCN Việt Nam, thì hợp đồng được áp dụng LTM khi bên không nhằm mục đích lợi nhuận lựa chọn áp dụng LTM.
II. PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Trên thực tế có nhiều cách để phân loại hợp đồng thương mại dựa vào các đặc điểm của loại hợp đồng này. Tuy nhiên, ở góc độ khái quát, hợp đồng thương mại có thể chia thành những nhóm chủ yếu như sau:

Một là, hợp đồng mua bán hàng hóa: Hợp đồng mua bán hàng hóa là một loại hợp đồng thương mại rất phổ biến và khá điển hình. Trong quan hệ mua bán, trao đổi hàng hóa, các bên liên quan thường có nhu cầu thỏa thuận về giá cả, hàng hóa, phương thức giao hàng, phương thức thanh toán… Khi các bên cụ thể hóa các điều khoản cần thiết và ghi nhận các điều khoản đó một cách cụ thể để giao kết, hợp đồng mua bán được hình thành. Hợp đồng mua bán hàng hóa khá đa dạng trên thực tế, bao gồm hợp đồng mua bán hàng hóa không có yếu tố quốc tế (diễn ra giữa các tổ chức, cá nhân trong nước); hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (thực hiện thông qua các giao dịch xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu) và hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa (hợp đồng kỳ hạn, hợp đồng quyền chọn).

Hai là, hợp đồng dịch vụ: Khác với hợp đồng mua bán hàng hóa có đối tượng chính là hàng hóa, hợp đồng dịch vụ có đối tượng là dịch vụ cụ thể được bên cung cấp dịch vụ cấp cho bên yêu cầu dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ cũng có nhiều loại, chủ yếu bao gồm: Hợp đồng cung ứng dịch vụ liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa (hợp đồng trong các hoạt động xúc tiến thương mại, trung gian thương mại, các hoạt động thương mại cụ thể khác); các hợp đồng cung ứng dịch vụ chuyên ngành (hợp đồng dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, đào tạo, du lịch...).

Ba là, những hợp đồng trong các hoạt động đầu tư, thương mại đặc thù khác: Như đã trình bày ở trên, các mối quan hệ xã hội diễn ra khá đa dạng, phức tạp và cũng rất phong phú. Do vậy, hợp đồng để cụ thể hóa các giao dịch hay các mối quan hệ xã hội đó cũng rất đa dạng. Các hợp đồng trong hoạt động đầu tư, thương mại mang những nét đặc thù riêng phụ thuộc vào bản chất mối quan hệ, mục đích giao kết hợp đồng của các bên liên quan hay quyền và nghĩa vụ của các bên giao kết. Các hợp đồng này cũng được điều chỉnh bởi một số luật chuyên ngành. Ví dụ, hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao (còn gọi là Hợp đồng BOT) được điều chỉnh bởi pháp luật về đầu tư, hay Hợp đồng chuyển nhượng dự án khu đô thị mới, khu nhà ở, dự án hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp được điều chỉnh bởi pháp luật về đất đai và kinh doanh bất động sản.

III. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Hợp đồng thương mại được giao kết bằng việc chấp nhận một đề nghị hoặc bằng thái độ thể hiện đầy đủ sự thống nhất ý chí của các bên. Theo nguyên tắc chung, hợp đồng được giao kết khi các bên có sự thống nhất về ý chí, được thể hiện bằng việc chấp thuận các điều, khoản mà các bên đã thỏa thuận trong hợp đồng.
1. Nguyên tắc giao kết hợp đồng thương mại

Về cơ bản, các nguyên tắc giao kết hợp đồng thương mại cũng giống như các nguyên tắc giao kết hợp đồng thông thường. Các nguyên tắc này tôn trọng quyền tự do thỏa thuận, các quyền bình đẳng của các chủ thể trong giao kết hợp đồng thương mại. Mặc dù pháp luật về thương mại nói chung và LTM năm 2005 nói riêng không có các điều khoản quy định trực tiếp về các nguyên tắc giao kết hợp đồng thương mại một cách cụ thể; tuy nhiên LTM cũng khái quát hóa các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động thương mại để từ đó các bên giao kết hợp đồng thương mại có thể xem xét việc dẫn. Cụ thể, Điều 11 LTM quy định: “Các bên có quyền tự do thoả thuận không trái với các quy định của pháp luật, thuần phong mỹ tục và đạo đức xã hội để xác lập các quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động thương mại. Nhà nước tôn trọng và bảo hộ các quyền đó.” 

Như vậy cũng giống như nguyên tắc giao kết hợp đồng dân sự, pháp luật thừa nhận sự tự do thỏa thuận của các bên giao kết hợp đồng thương mại miễn là các thỏa thuận đó không trái với quy định của pháp luật, không đi ngược thuần phong mỹ tục hay các nguyên tắc đạo đức cơ bản của xã hội. Bên cạnh đó, trong hoạt động thương mại, các bên hoàn toàn tự nguyện, không bên nào được thực hiện hành vi áp đặt, cưỡng ép, đe doạ, ngăn cản bên nào. 
2. Chủ thể và người đại diện giao kết hợp đồng

Như đã phân tích ở trên, một trong những đặc điểm của hợp đồng thương mại là nó được ký kết giữa các thương nhân mà theo quy định của Điều 6 LTM, “bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh.” Chính vì đặc điểm này mà khi thương nhân thực hiện giao kết hợp đồng thương mại thì lại đặt ra vấn đề ai là người đại diện cho thương nhân tiến hành thực hiện giao kết hợp đồng.

Trong một doanh nghiệp thì việc ký hợp đồng sẽ được giao cho người đại diện thực hiện. Theo quy định của pháp luật thì có hai loại đại diện: đại diện đương nhiên theo pháp luật và đại diện theo uỷ quyền. Theo quy định của LDN thì người đại diện đương nhiên theo pháp luật của các doanh nghiệp được xác định như sau:

· Đối với doanh nghiệp tư nhân thì chủ doanh nghiệp tư nhân là người đại điện theo pháp luật.

· Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn (“TNHH”) một thành viên, Công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, công ty cổ phần thì người đại diên theo pháp luật là Tổng giám đốc (Giám đốc), trừ trường hợp điều lệ công ty quy định chủ tịch hội đồng thành viên, chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật.

· Đối với công ty hợp danh thì người đại diện theo pháp luật là các thành viên hợp danh.

Như vậy, người đại diện theo pháp luật họ có quyền nhân danh doanh nghiệp để ký kết hợp đồng. Điều đó cũng có nghĩa là tất cả những người khác trong doanh nghiệp dù giữ bất cứ chức vụ gì đều không có quyền tự mình ký hợp đồng nhân danh doanh nghiệp mà họ chỉ có quyền ký hợp đồng theo sự uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật và chỉ được ký hợp đồng trong phạm vi uỷ quyền.

Tuy nhiên trên thực tế không phải tất cả các doanh nghiệp đều thực hiện theo đúng những quy định của pháp luật, có rất nhiều trường hợp Phó giám đốc, trưởng phòng, trưởng chi nhánh, trưởng các bộ phận ký hợp đồng không được sự uỷ quyền của người đại diện theo pháp luật. Cũng có trường hợp có giấy uỷ quyền nhưng người ký hợp đồng đã ký vượt quá phạm uy uỷ quyền, hay giấy uỷ quyền không còn thời hạn uỷ quyền. Tất cả những trường hợp trên, nếu căn cứ vào quy định của pháp luật thì hợp đồng có nhiều khả năng bị tuyên bố vô hiệu, mà hợp đồng bị tuyên bố vô hiệu sẽ gây ra thiệt hại cho một bên hoặc cả hai bên. Nguyên nhân xã ra tình trạng này là do trong quá trình hợp tác các bên thường tin tưởng và không quan tâm nhiều đến khía cạnh pháp lý khi giao kết hợp đồng. Do vậy, để đảm bảo tránh rủi ro, các bên cần xem xét kỹ thẩm quyền đại diện của người ký kết hợp đồng thương mại trong từng giao dịch cụ thể.
3. Phương thức giao kết hợp đồng thương mại
Một hợp đồng thương mại có thể được hình thành theo bất cứ cách thức nào, theo đó chứng tỏ giữa các bên đã đạt được sự thỏa thuận. Thời điểm giao kết hợp đồng thương mại là thời điểm mà các bên đã đạt được sự thỏa thuận. Trong quá trình xác lập hợp đồng trong kinh doanh, thương mại, các vấn đề pháp lý cơ bản cần được làm rõ là: 
(i) Đề nghị giao kết hợp đồng; 
(ii) Chấp nhận đề nghị hợp đồng; 
iii) Thời điểm giao kết và hiệu lực của hợp đồng. 
Những vấn đề này không được LTM quy định cụ thể, vì vậy các quy định của BLDS sẽ được áp dụng đối với việc giao kết hợp đồng trong kinh doanh, thương mại.
a) Đề nghị giao kết hợp đồng trong kinh doanh, thương mại
Đề nghị giao kết hợp đồng nói chung có bản chất là hành vi pháp lý đơn phương của một chủ thể, có nội dung bày tỏ ý định giao kết hợp đồng với chủ thể khác theo những điều kiện xác định. Từ quy định của Điều 390 BLDS, có thể định nghĩa đề nghị giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại là việc thể hiện rõ ý định giao kết hợp đồng và chịu sự ràng buộc về đề nghị này của bên đề nghị đối với bên đã được xác định cụ thể.

BLDS cũng như LTM không quy định về hình thức của đề nghị giao kết hợp đồng trong kinh doanh, thương mại, song có thể dựa vào quy định về hình thức của hợp đồng (Điều 24 LTM) để xác định hình thức của đề nghị giao kết hợp đồng, theo đó đề nghị giao kết hợp đồng có thể được thể hiện bằng văn bản, lời nói hoặc hành vi cụ thể hoặc kết hợp giữa các hình thức này.

Đề nghị giao kết hợp đồng được gửi đến cho một hay nhiều chủ thể đã xác định. Hiệu lực của đề nghị giao kết hợp đồng thông thường được bên đề nghị ấn định. Trường hợp bên đề nghị không ấn định thời điểm có hiệu lực của đề nghị hợp đồng thì đề nghị giao kết hợp đồng có hiệu lực kể từ khi bên được đề nghị nhận được đề nghị đó. Căn cứ xác định bên được đề nghị đã nhận được đề nghị giao kết hợp đồng là: 
(i) Đề nghị được chuyển đến nơi cư trú (bên được đề nghị là cá nhân) hoặc trụ sở của bên được đề nghị (trường hợp bên được đề nghị là pháp nhân);
 (ii) Đề nghị được đưa vào hệ thống thông tin chính thức của bên được đề nghị; 
(iii) Bên được đề nghị biết được đề nghị giao kết hợp đồng thông qua các phương thức  khác.

Bên đề nghị phải chịu trách nhiệm về đề nghị của mình. Trong thời hạn đề nghị hợp đồng có hiệu lực, nếu bên được đề nghị thông báo chấp nhận vô điều kiện đề nghị hợp đồng thì hợp đồng trong kinh doanh, thương mại hình thành và ràng buộc các bên. Nếu các bên không thực hiện các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải chịu các hình thức chế tài do vi phạm hợp đồng.

Bên đề nghị giao kết hợp đồng có thể thay đổi hoặc rút lại đề nghị giao kết hợp đồng trong các trường hợp: 
(i) Bên được đề nghị nhận được thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị trước hoặc cùng với thời điểm nhận được đề nghị; 
(ii) Điều kiện thay đổi hoặc rút lại đề nghị phát sinh trong trường hợp bên đề nghị có nêu rõ về việc được thay đổi hoặc rút lại đề nghị khi điều kiện đó phát sinh.

Trong trường hợp bên đề nghị giao kết hợp đồng thực hiện quyền huỷ bỏ đề nghị do đã nêu rõ quyền này trong đề nghị thì phải thông báo cho bên được đề nghị và thông báo này chỉ có hiệu lực khi bên được đề nghị nhận được thông báo trước khi bên được đề nghị trả lời chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng.

Đề nghị giao kết hợp đồng chấm dứt hiệu lực trong các trường hợp:
 (i) Bên nhận được đề nghị trả lời không chấp nhận;
 (ii) Hết thời hạn trả lời chấp nhận;
 (iii) Thông báo về việc thay đổi hoặc rút lại đề nghị có hiệu lực;
 (iv) Thông báo về việc huỷ bỏ đề nghị có hiệu lực; 
(v) Theo thoả thuận của bên đề nghị và bên nhận được đề nghị trong thời hạn chờ bên được đề nghị trả lời.

b) Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng trong kinh doanh, thương mại
Chấp nhận đề nghị giao kết hợp đồng là sự trả lời của bên được đề nghị đối với bên đề nghị về việc chấp nhận toàn bộ nội dung của đề nghị. Thời hạn trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng được xác định khác nhau trong các trường hợp sau:

· Khi bên đề nghị có ấn định thời hạn trả lời thì việc trả lời chấp nhận chỉ có hiệu lực khi được thực hiện trong thời hạn đó; Nếu bên đề nghị giao kết hợp đồng nhận được trả lời khi đã hết thời hạn trả lời thì chấp nhận này được coi là đề nghị mới của bên chậm trả lời. Trong trường hợp thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng đến chậm vì lý do khách quan mà bên đề nghị biết hoặc phải biết về lý do khách quan này thì thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp bên đề nghị trả lời ngay không đồng ý với chấp nhận đó của bên được đề nghị.

· Khi các bên trực tiếp giao tiếp với nhau, kể cả trong trường hợp qua điện thoại hoặc qua các phương tiện khác thì bên được đề nghị phải trả lời ngay có chấp nhận hoặc không chấp nhận, trừ trường hợp có thoả thuận về thời hạn trả lời.

Bên được đề nghị giao kết hợp đồng có thể rút lại thông báo chấp nhận giao kết hợp đồng, nếu thông báo này đến trước hoặc cùng với thời điểm bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng.

c) Thời điểm giao kết hợp đồng trong kinh doanh, thương mại
Về nguyên tắc chung, hợp đồng trong kinh doanh, thương mại được giao kết vào thời điểm các bên đạt được sự thỏa thuận. Thời điểm giao kết hợp đồng được quy định khác nhau phụ thuộc vào cách thức giao kết và hình thức của hợp đồng. Theo Điều 404 BLDS, có thể xác định thời điểm giao kết hợp đồng kinh doanh, thương mại theo các trường hợp sau:

· Hợp đồng được giao kết trực tiếp bằng văn bản: thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm bên sau cùng ký vào văn bản;

· Hợp đồng được giao kết gián tiếp bằng văn bản (thông qua các tài liệu giao dịch): thời điểm đạt được sự thỏa thuận được xác định theo thuyết "tiếp nhận", theo đó, hợp đồng được giao kết khi bên đề nghị nhận được trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng;

· Hợp đồng được giao kết hợp đồng bằng lời nói: thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm các bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng. Các bên có thể sử dụng những biện pháp, chứng cứ hợp pháp để chứng minh việc "các bên đã thỏa thuận" về nội dung của hợp đồng trong kinh doanh, thương mại bằng lời nói.

Ngoài ra, sự im lặng của bên được đề nghị cho đến khi hết thời hạn trả lời cũng có thể là căn xác định hợp đồng thương mại đã được giao kết, nếu có thoả thuận im lặng là sự trả lời chấp nhận giao kết hợp đồng. Hợp đồng thương mại có hiệu lực từ thời điểm giao kết, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác hoặc pháp luật có quy định khác

IV. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Nội dung của hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng là tổng hợp các điều khoản mà các bên tham gia giao kết hợp đồng đã thỏa thuận, các điều khoản này xác định những quyền và nghĩa vụ dân sự cụ thể của các bên giao kết hợp đồng. Tuy nhiên, sự khác biệt cơ bản của hợp đồng thương mại với HĐDS là nội dung của hợp đồng thương mại luôn luôn đề cập hoặc liên quan đến các hoạt động thương mại. Mặc dù vậy, mỗi loại hợp đồng thương mại lại có những quy định riêng về các điều khoản cơ bản. Ví dụ: Đối với hợp đồng mua bán thì điều khoản cơ bản bao gồm đối tượng và giá cả.

Pháp luật đề cao sự thỏa thuận giữa các bên giao kết, tuy nhiên nội dung của hợp đồng phải tuân theo những quy định của pháp luật hợp đồng nói chung, được quy định tại BLDS. Loại trừ những điều khoản của pháp luật có nội dung mang tính bắt buộc, các bên có thể thỏa thuận với nhau những nội dung khác với nội dung quy định trong pháp luật. Nội dung của hợp đồng thương mại là các điều khoản do các bên thoả thuận, thể hiện quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ hợp đồng. Trong thực tiễn, các bên thoả thuận nội dung hợp đồng càng chi tiết thì càng thuận lợi cho việc thực hiện hợp đồng.

Việc pháp luật quy dịnh nội dung của hợp đồng thương mại có ý nghĩa hướng các bên tập trung vào thoả thuận những nội dung quan trọng của hợp đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện, đồng thời phòng ngừa những tranh chấp xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng. LTM hiện hành không quy định các bên phải thoả thuận những nội dung cụ thể nào trong hợp đồng kinh doanh, thương mại có thể xác định dựa trên những quy định mang tính “khuyến nghị”, “định hướng” của pháp luật, thói quen và tập quán thương mại, nhưng trong điều kiện nhận thức của nhà kinh doanh còn nhiều hạn chế, thì điều này tiềm ẩn nguy cơ dẫn đến những rủi ro pháp lý, những tranh chấp trong hoạt động kinh doanh, thương mại.
Trên cơ sở các quy định của BLDS và LTM, xuất phát từ tính chất của quan hệ hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại, có thể thấy những điều khoản quan trọng của hợp đồng thương mại bao gồm: Đối tượng, chất lượng, giá cả, phương thức thanh toán, thời hạn và địa điểm thực hiện hợp đồng. Cũng cần lưu ý rằng, đối với từng loại hợp đồng cụ thể, pháp luật có thể quy định về những nội dung bắt buộc phải có (nội dung chủ yếu) của hợp đồng.
V. HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
Tùy theo từng loại kinh doanh mà luật qui định những hợp đồng thương mại tương ứng với những hình thức khác nhau như:

· Đối với hình thức của hợp đồng mua bán hàng hóa và hình thức của hợp đồng dịch vụ (đây là hai loại hoạt động thương mại chủ yếu, quan trọng nhất của xã hội và có nhiều tranh chấp nhất) thì nó được thể hiện đa dạng: bằng văn bản, bằng lời nói hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể, trừ những trường hợp cụ thể pháp luật qui định phải được thành lập bằng văn bản.

· Hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế, hoạt động xúc tiến thương mại, các hoạt động trung gian thương mại; Hợp đồng dịch vụ khuyến mãi; Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại; Hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa dịch vụ; Hợp đồng dich vụ tổ chức, tham gia hội chợ, triển lãm thương mại; Hợp đồng đại diện cho thương nhân; Hợp đồng ủy thác; Hợp đồng đại lý; Hợp đồng gia công; Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hóa; Hợp đồng dich vụ quá cảnh; Hợp đồng nhượng quyền thương mại đều bắt buộc phải được thể hiện bằng hình thức văn bản hoặc hình thức khác có giá trị tương đương (thông điệp dữ liệu, điện báo, telex, fax…).

Mặc dù pháp luật về thương mại cho phép hợp đồng thương mại được lập bằng nhiều hình thức khác nhau tùy theo tính chất và mục đích của hợp đồng (miệng, văn bản, tele, fax…) nhưng các hợp đồng thương mại phần lớn là hợp đồng có giá trị lớn, có nội dung phức tạp, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên giao kết hợp đồng đi đôi với nhau… và do vậy phần lớn các hợp đồng thương mại, trên thực tế, được thiết lập theo hình thức văn bản.
VII. ĐIỀU KIỆN CÓ HIỆU LỰC CỦA HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
LTM không quy định cụ thể các điều kiện để hợp đồng có hiệu lực. Vì vậy, khi xem xét hiệu lực của hợp đồng trong kinh doanh, thương mại, cần dựa trên các điều kiện có hiệu lực của giao dịch dân sự quy định trong BLDS. Căn cứ vào quy định của BLDS (Điều 122) và các quy định có liên quan, có thể xác định một hợp đồng trong kinh doanh, thương mại có hiệu lực khi có đủ các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, người tham gia giao kết hợp đồng thương mại phải có năng lực giao kết (năng lực hành vi dân sự). Hành vi giao kết hợp đồng sẽ làm phát sinh quyền và nghĩa vụ pháp lý cho các bên, do vậy để hợp đồng có hiệu lực pháp lý và có khả năng thực hiện, người giao kết hợp đồng phải có khả năng nhận thức hành vi giao kết hợp đồng cũng như hậu quả của việc giao kết hợp đồng. Đối với cá nhân, tổ chức giao kết hợp đồng phải đúng thẩm quyền.

Thứ hai, mục đích và nội dung của hợp đồng thương mại không vi phạm điều cấm của pháp luật, không trái đạo đức xã hội. Mục đích của hợp đồng là những lợi ích hợp pháp mà các bên mong muốn đạt được khi giao kết hợp đồng. Nội dung của hợp đồng bao gồm các điều khoản mà các bên đã thỏa thuận, thống nhất. Để hợp đồng có hiệu lực và có khả năng thực hiện, pháp luật quy định mục đích, nội dung của hợp đồng không được trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Ví dụ: Hàng hóa, dịch vụ là đối tượng của hợp đồng không bị cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật. Tùy thuộc vào từng giai đoạn của nền kinh tế, xuất phát từ yêu cầu quản lý nhà nước mà những hàng hóa, dịch vụ bị cấm kinh doanh được pháp luật quy định một cách phù hợp. Hiện nay, hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh và kinh doanh có điều kiện được quy định tại Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12/6/2006 quy định chi tiết thi hành LTM
.

Thứ ba, hợp đồng thương mại được giao kết đảm bảo các nguyên tắc của hợp đồng theo quy định của pháp luật. Việc quy định nguyên tắc giao kết hợp đồng nhằm đảm bảo sự thỏa thuận của các bên phù hợp với ý chí thực của họ, hướng đến những lợi ích chính đáng của các bên, đồng thời không xâm hại đến những lợi ích mà pháp luật cần bảo vệ. Theo quy định của BLDS, việc giao kết hợp đồng nói chung và hợp đồng thương mại nói riêng phải tuân theo các nguyên tắc: tự do giao kết những không trái pháp luật và đạo đức xã hội: tự nguyện, bình đẳng, thiện chí, hợp tác, trung thực và ngay thẳng. Những hành vi cưỡng ép, đe dọa, lừa dối để giao kết hợp đồng... là lý do dẫn đến hợp đồng bị coi là vô hiệu.

Thứ tư, nếu pháp luật có quy định về hình thức của hợp đồng thương mại thì phải tuân theo quy định này. Thông thường đó là quy định hợp đồng phải được lập thành văn bản và/hoặc văn bản hợp đồng phải được đăng ký, chứng thực. Trong trường hợp này, hình thức của hợp đồng là điều kiện có hiệu lực, khi giao kết các bên phải tuân theo hình thức được pháp luật quy định. Để hợp đồng thương mại có hiệu lực, các bên phải xác lập hợp đồng theo những hình thức được pháp luật thừa nhận. Theo Điều 24 LTM, hợp đồng thương mại được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Đối với các loại hợp đồng mà pháp luật quy định phải được lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó. Như vậy, trường hợp các bên không tuân thủ hình thức hợp đồng khi pháp luật bắt buộc phải thỏa thuận bằng văn bản (ví dụ: hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, hợp đồng mua bán nhà ở nhằm mục đích kinh doanh..., sẽ là lý do dẫn đến hợp đồng bị vô hiệu).

VIII.
PHẠT VI PHẠM VÀ BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI TRONG HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI
1. Phạt vi phạm
Đây là điều khoản rất quan trọng nhằm bảo vệ lợi ích cho bên bị vi phạm trong trường hợp xảy ra vi phạm hợp đồng. Tuy nhiên theo Điều 300 và Điều 301 LTM, biện pháp phạt vi phạm hợp đồng chỉ được áp dụng khi các bên có thoả thuận trong hợp đồng và tổng mức phạt do các bên thoả thuận trong hợp đồng không vượt quá 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm trừ trường hợp vi phạm do kết quả giám định sai.

Điều khoản này xem chừng đơn giản nhưng thực chất lại rất quan trọng trong việc giao kết, thực hiện hợp đồng và giải quyết tranh chấp khi phát sinh. Mặc dù vậy khi ký kết hợp đồng rất nhiều chủ thể giao kết lại không quan tâm hoặc quan tâm không đúng mức điều khoản này. Do đó khi có những vấn đề phát sinh, một bên có thể vô ý hoặc cố ý vi phạm hợp đồng nhưng bên kia lại không thể có biện pháp bảo vệ lợi ích cho mình. Và trên thực tế có rất nhiều hợp đồng khi đi vào thực hiện, khi có những sự thay đổi về giá cả, nguyên vật liệu, biến động của thị trường, có thể một bên biết chắc rằng họ vi phạm hợp đồng nhưng vẫn cố tình vi phạm, bởi vì khi xem xét về hợp đồng thì điều khoản phạt vi phạm lại không được các bên đưa vào hợp đồng hoặc có đưa vào nhưng mức phạt lại rất thấp mà nếu mức phạt rất thấp thì dù cho họ vi phạm nhưng có thể vẫn kiếm được lợi nhuận rất lớn từ hợp đồng này.

Ví dụ : Công ty A ký một hợp đồng mua bán với Công ty B, theo đó Công ty A đồng ý mua của Công ty B 10.000 tấn gạo giá 500 Đô-la Mỹ 1 tấn và hợp đồng được ký ngày 10/07/2007 với thời gian thực hiện hợp đồng này là ngày 28/03/2008. Tuy nhiên đến thời gian thực hiện hợp đồng thì giá gạo lại tăng đến 800 USD 1 tấn. Và lúc này bên A đề nghị bên B ký phụ lục hợp đồng tăng mức giá lên 800 USD 1 tấn nhưng bên B không đồng ý, vì vậy, bên A không thực hiện hợp đồng với bên B mà chuyển qua ký hợp đồng với bên C với mức giá là 800 USD. Tuy nhiên, nếu trong hợp đồng giữa công ty A và Công ty B không có điều khoản phạt vi phạm hợp đồng thì trong trường hợp này bên A không phải chịu bất cứ một mức phạt nào đối với bên B.

Với quy định về mức độ phạt, một điểm đáng lưu ý là nếu pháp luật về dân sự không khống chế mức phạt và các bên giao kết HĐDS được tự do thỏa thuận về mức phạt thì LTM lại khống chế mức phạt ở 8% giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm. Như vậy, một khi vi phạm hợp đồng thương mại diễn ra, các bên giao kết nhất thiết phải xem xét đến “giá trị phần nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm” để xác định một cách chính xác giá trị khoản phạt. Một điều đáng lưu ý là mức vi phạm không phải là 8% giá trị của hợp đồng (mà chỉ là 8% phần giá trị hợp đồng bị vi phạm) trừ khi hợp đồng đó bị vi phạm toàn bộ thì 8% giá trị phần nghĩa vụ bị vi phạm chính là 8% giá trị của hợp đồng. Có thể xem xét hai ví dụ sau đây:
Ví dụ 1: Công ty A ký kết hợp đồng mua bán máy móc thiết bị với công ty B trị giá 100 triệu đồng, theo đó, A có nghĩa vụ bán máy móc thiết bị và bàn giao các máy móc và thiết bị này cho B vào ngày 1/1/2011. Sau khi nhận được máy móc thiết bị của A, các bên thỏa thuận B có nghĩa vụ thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho A vào ngày 5/1/2011, nếu có bên nào vi phạm nghĩa vụ của mình theo hợp đồng thị bị phạt theo mức 8% giá trị hợp đồng bị vi phạm. Hết ngày 5/1/2011, B không thực hiện thanh toán, như vậy, B vi phạm thỏa thuận thanh toán trong hợp đồng. Trong trường hợp này B vi phạm “toàn bộ” thỏa thuận về thanh toán giá trị hợp đồng và do vậy có thể bị áp dụng chế tài phạt vi phạm mà hai bên đã thỏa thuận. Cụ thể, B phải thanh toán toàn bộ giá trị hợp đồng cho A kèm khoản phạt bằng 8% giá trị của hợp đồng bị vi phạm (toàn bộ giá trị hợp đồng), tức là 8 triệu đồng.
Ví dụ 2:  cũng với bối cảnh ở Ví dụ 1 ngay trên, nếu đến ngày 5/1/2011, B chỉ trả cho A 50 triệu đồng mà không thực hiện thanh toán phần giá trị hợp đồng còn lại cho A. Trong trường hợp này, phần “nghĩa vụ hợp đồng bị vi phạm” không phải là toàn bộ giá trị hợp đồng mà là khoản tiền còn lại mà B không thực hiện thanh toán (vi phạm), tức là 50 triệu đồng. Theo thỏa thuận trong hợp đồng, B rõ ràng vi phạm nghĩa vụ thanh toán do vậy B phải trả khoản tiền còn lại (50 triệu) cho A kèm với khoản phạt bằng 8% của 50 triệu, tức là 4 triệu đồng. 
2. Bồi thường thiệt hại

Bồi thường thiệt hại trong hợp đồng thương mại được quy định tại điều 302 LTM: “Bồi thường thiệt hại là việc bên vi phạm bồi thường những tổn thất do hành vi vi phạm hợp đồng gây ra cho bên bị vi phạm”.

LTM có đưa quy định về điều khoản bồi thường thiệt hại, theo đó thì điều khoản này không nhất thiết phải thoả thuận trong hợp đồng để có thể được áp dụng khi có vi phạm và có thiệt hại. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, bên bị vi phạm phải chứng minh được thiệt hại, đồng thời thiệt hại này phải là nguyên nhân trực tiếp từ hành vi vi phạm của bên vi phạm. Thực chất thì việc chứng minh này gặp rất nhiều khó khăn và bên phải chứng minh là bên bị vi phạm. Có ba điều kiện phát sinh trách nhiệm bồi thường hợp đồng thương mại (Điều 303 LTM) như sau:

· Có hành vi vi phạm hợp đồng

· Có thiệt hại thực tế

· Hành vi vi phạm hợp đồng là nguyên nhân trực tiếp gây ra thiệt hại.

Vi phạm hợp đồng là việc không thực hiện hợp đồng hoặc thực hiện không đúng hợp đồng. Vấn đề khá đơn giản để xác định thế nào là một vi phạm hợp đồng, nếu các thỏa thuận trong hợp đồng đều rõ ràng và các bên hiểu giống nhau về từng điều khoản trong hợp đồng. Vấn đề trở nên phức tạp khi thỏa thuận của hợp đồng không rõ ràng. Đến lúc đó, các bên có thể xảy ra tranh cãi xem thế nào là vi phạm hợp đồng hoặc hành vi nào cấu thành vi phạm hợp đồng và có thể áp dụng chế tài bồi thường thiệt hại.
Về vấn đề lỗi, pháp luật nhiều nước không cho rằng yếu tố lỗi là yếu tố đề xác định bồi thường thiệt hại. Song trong pháp luật Việt Nam có một điểm bất cập rằng: điều 303 LTM 2005 không coi yếu tố lỗi để quy kết trách nhiệm bồi thường thiệt hại, trong khi đó theo khoản 1 điều 308 BLDS 2005 thì người không thưc hiện nghĩa vụ dân sự chỉ phải chịu trách nhiệm dân sự khi có lỗi, tức là ngoài 3 điều kiện kể trên thì cần thêm 1 điều kiện nữa mới làm phát sinh trách nhiệm bồi thường thiệt hại là “có lỗi của bên vi phạm.” Như vậy đây là sự thiếu đồng bộ to lớn trong các quy định liên quan đến chế tài giữa BLDS 2005 và LTM 2005 là 2 đạo luật trụ cột điều chỉnh các quan hệ dân sự thương mại của xã hội.

Thiệt hại là những gì một bên mất đi và những gì đáng lẽ ra họ nhận được nhưng do vi phạm hợp đồng của phía bên kia nên họ đã không thể nhận được. Thiệt hại bao gồm thiệt hại thực tế và thiệt hại phát sinh. Về cách tính thiệt hại, nếu các bên không có thỏa thuận, pháp luật Việt Nam quy định khá chi tiết cách tính. (Cần lưu ý rằng LTM không quy định về cách tính thiệt hại nên có thể tham khảo từ Điều 608 đến Điều 612 BLDS).

Cũng có trường hợp ngoại lệ là khi có vi phạm hợp đồng, có thiệt hại xảy ra nhưng không làm phát sinh trách nhiệm bồi thường. Đó là việc vi phạm hợp đồng do sự kiện bất khả kháng. Bất khả kháng là sự kiện mà các bên không thể lường trước được, tức là nằm ngoài hoàn toàn khả năng tính toán của các bên. Thường có 3 loại sự kiện bất khả kháng:

· Thiên tai: ví dụ: gió, bão, động đất, núi lửa tuôn trào...nên A không thể giao hàng cho B đúng thời hạn như đã thỏa thuận.

· Chiến tranh: Ví dụ: vì chiến tranh Iraq năm 2003, doanh nghiệp Việt Nam không thể giao hàng tại Iraq như đã thỏa thuận.

· Quyết định chính trị, thay đổi pháp luật: Ví dụ: B không thể nhận hàng nhập khẩu vào Việt Nam, vì Nhà nước Việt Nam đã cấm nhập khẩu loại hàng hóa mà khi A và B thỏa thuận mua bán chưa bị cấm nhập khẩu vào Việt Nam.

Khi có sự kiện bất khả kháng, nếu muốn được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại, bên có trách nhiệm bồi thường phải yêu cầu một cơ quan, tổ chức có thẩm quyền xác nhận về sự kiện bất khả kháng. Pháp luật các nước quy định khác nhau về vấn đề này, nhưng nói chung quyền xác nhận sự kiện bất khả kháng thường do Phòng thương mại và công nghiệp thực hiện.

IX. HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI VÔ HIỆU


LTM hiện hành không có quy định về các trường hợp hợp đồng thương mại vô hiệu và hậu quả pháp lý đối với hợp đồng thương mại bị vô hiệu. Tuy nhiên, có thể áp dụng các quy định của BLDS về trường hợp HĐDS vô hiệu và xử lý HĐDS vô hiệu trong BLDS để xử lý các trường hợp vô hiệu của hợp đồng thương mại (xem thêm tại Mục IX – HĐDS vô hiệu – Chương II – Chế định về hợp đồng dân sự trong pháp luật Việt Nam)
CHƯƠNG IV

CHẾ ĐỊNH VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

TRONG PHÁP LUẬT VIỆT NAM
Ngoài quy định về hợp đồng dân sự và hợp đồng thương mại được cụ thể hóa khá chi tiết tại Bộ luật Dân sự và Luật thương mại, một dạng hợp đồng cũng rất quan trọng và phổ biến trong đời sống xã hội là hợp đồng lao động. Đây là thỏa thuận giữa người sử dụng lao động và người lao động về việc làm có trả công, quyền và nghĩa vụ của các bên, điều kiện làm việc, nghỉ ngơi, các chế độ phúc lợi xã hội…Do tầm quan trọng của mình, hợp đồng lao động được bố trí thành một chương riêng (Chương III) trong Bộ luật Lao động năm 2012, Gồm 48 Điều (từ Điều 15 đến Điều 58), chia thành 5 mục: Mục 1 quy định về giao kết hợp đồng lao động, Mục 2 quy định về thực hiện hợp đồng lao động, Mục 3 quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động, Mục 4 quy định về hợp đồng lao động vô hiệu và Mục 5 quy định về cho thuê lại lao động. Ngoài các chế định về hợp đồng lao động được ghi nhận trong Bộ luật Lao động hiện hành, Chính phủ còn ban hành nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động và đi kèm là một số thông tư hướng dẫn về một số chế định lao động cụ thể của của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.
I. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM VỀ HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo quy định tại Điều 15 của Bộ luật Lao động hiện hành, “Hợp đồng lao động là sự thoả thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả lương, điều kiện làm việc, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.”

Từ khái niệm hợp đồng lao động, ta có thể rút ra một số đặc điểm của hợp đồng lao động. Thứ nhất, hợp đồng lao động ràng buộc trách nhiệm pháp lý của người sử dụng lao động và người lao động. Có thể nói, hợp đồng lao động là loại hợp đồng đặc thù, chỉ áp dụng cho các chủ thể là người lao động và người sử dụng lao động. Thứ hai, đối tượng của hợp đồng lao động là việc làm có trả công. Đây cũng có thể coi là một đặc trưng cơ bản của hợp đồng lao động  nhằm phân biệt hợp đồng này với các loại hợp đồng khác. Thứ ba, hợp đồng lao động  mang tính đích danh, tức là khi các bên thực hiện giao kết, tên của hợp đồng thể hiện rõ bản chất của thỏa thuận và nội dung của chính hợp đồng đó. Thứ tư, hợp đồng lao động phải được thực hiện liên tục trong một khoảng thời gian nhất định hay vô hạn định. Chính vì đặc điểm này mà thời hạn của hợp đồng lao động được phân định khác nhau phụ thuộc vào công việc được giao, năng lực của người lao động và nhu cầu sử dụng của chủ sử dụng lao động.  
II. HÌNH THỨC VÀ PHÂN LOẠI HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
a) Hình thức hợp đồng lao động
Điều 16 Bộ luật Lao động  quy định “1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. 2. Đối với công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, các bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói.”
Như vậy cũng giống như các hợp đồng khác, hợp đồng lao động được thực hiện cả bằng lời nói và bằng văn bản. Tuy nhiên hợp đồng lao động thực hiện bằng hình thức lời nói chỉ áp dụng cho các công việc tạm thời có thời hạn dưới 03 tháng, tức là các công việc mang tính chất thời vụ mà người sử dụng lao động và người lao động có thể chấm dứt nhanh chóng, thuận tiện cho cả hai. Còn lại, đối với hầu hết các loại hợp đồng lao động, pháp luật quy định các bên giao kết phải thỏa thuận bằng văn bản. 
Lý cho chủ yếu là hợp đồng lao động được xác lập dựa trên mối quan hệ mà trong đó người sử dụng lao động luôn ở thế chủ động và người lao động luôn ở vị trí bất lợi hơn so với chủ sử dụng lao động. Một khi xảy ra tranh chấp, nếu không có hợp đồng lao động thỏa thuận bằng văn bản, phần thiệt thòi tất nhiên sẽ nghiêng về phía người lao động. Mặt khác, hợp đồng lao động bằng văn bản còn là bằng chứng buộc chủ sử dụng lao động phải tuân thủ các thỏa thuận ghi nhận trong hợp đồng vì lợi ích của người lao động như trang bị bảo hộ lao động, an toàn lao động, chi trả các chế độ, đảm bảo quyền lợi nghỉ ngơi...Ngoài ra, hợp đồng lao động thực hiện bằng văn bản còn là cơ sở để các bên giao kết thực hiện các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật, chẳng hạn như đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, chi trả trợ cấp...
b) Các loại hợp đồng lao động

Theo quy định của pháp luật về lao động hiện hành, có ba loại hợp đồng lao động được phân định dựa vào thời hạn của mỗi loại hợp đồng, bao gồm: (1) hợp đồng lao động không xác định thời hạn, (2) hợp đồng lao động xác định thời hạn, (3) hợp đồng lao động mùa vụ. 

Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: Theo quy định tại Điều 22.1(a) Bộ luật Lao động, “Hợp đồng lao động không xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên không xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng.” Đây là loại hợp đồng lao động thường được áp dụng trong trường hợp người lao động đã chứng minh được năng lực và khả năng lao động, công việc trong hợp đồng có tính chất ổn định, lâu dài, cả hai bên người lao động và người sử dụng lao động đều thỏa mãn các điều kiện lao động. Để làm rõ một số quy định của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động, Chính phủ đã ban hành Nghị định 44/2013/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của BLLĐ về hợp đồng lao động ngày 09/05/2013 (“Nghị định 44”), trong đó có quy định về hợp đồng lao động không xác định thời hạn. Cụ thể, Điều 4.1 Nghị định 44 quy định “Hợp đồng lao động không xác định thời hạn áp dụng cho những công việc không xác định được thời điểm kết thúc hoặc những công việc có thời hạn trên 36 tháng.”
Hợp đồng lao động xác định thời hạn: Theo quy định tại Điều 22.1(b) Bộ luật Lao động, “Hợp đồng lao động xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.” Khác với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn được thiết lập cho một công việc nhất định, có khoảng thời gian mà các bên có thể ước lượng hay tính toán được thời điểm kết thúc của công việc. Theo Điều 4.2 Nghị định 44, “Hợp đồng lao động xác định thời hạn áp dụng cho những công việc xác định đượcthời điểm kết thúc trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến đủ 36 tháng.”
Hợp đồng lao động mùa vụ: Theo quy định tại Điều 22.1(c) Bộ luật Lao động, “Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng.” Giải thích rõ hơn về hợp đồng lao động mùa vụ, Điều 4.3 Nghị định 44 quy định “Hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng áp dụng cho những công việc có thể hoàn thành trong khoảng thời gian dưới 12 tháng hoặc để tạm thời thay thế người lao động bị kỷ luật chuyển làm công việc khác có thời hạn, người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người lao động nghỉ việc vì lý do khác và hợp đồng với người đã nghỉ hưu.”
III. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Do hợp đồng lao động là một loại hợp đồng đặc thù, pháp luật có quy định buộc các bên giao kết phải tuân thủ một số nội dung bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động để đảm bảo quyền và nghĩa vụ của các bên, đặc biệt là của người lao động, nhằm thực hiện một cách nghiêm túc và triệt để. Theo quy định tại Điều 23 Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

· Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;

· Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp khác của người lao động; 

· Công việc và địa điểm làm việc;

· Thời hạn của hợp đồng lao động;

· Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác; 

· Chế độ nâng bậc, nâng lương;

· Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;

· Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động; 

· Bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế; 

· Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề.

Có thể thấy, các nội dung trên là những nội dung cơ bản, những nội dung chính bắt buộc phải có trong hợp đồng lao động. Tuy nhiên, cần nhận thấy rằng các mối quan hệ lao động trong thực tế đời sống diễn ra khá đa dạng và phong phú, do vậy pháp luật cũng không quá cứng nhắc trong việc ấn định các nội dung bắt buộc trong một hợp đồng lao động. Chính vì vậy, Điều 23.2 Bộ luật Lao động có quy định mở, cho phép các bên giao kết hợp đồng lao động được phép đưa vào một số quy định phù hợp với mục đích giao kết, bản chất mối quan hệ và tính chất công việc trong hợp đồng. Cụ thể, “Khi người lao động làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ theo quy định của pháp luật, thì người sử dụng lao động có quyền thỏa thuận bằng văn bản với người lao động về nội dung, thời hạn bảo vệ bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ, quyền lợi và việc bồi thường trong trường hợp người lao động vi phạm” (Điều 23.2 Bộ luật Lao động). Ngoài ra, “Đối với người lao động làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp thì tùy theo loại công việc mà hai bên có thể giảm một số nội dung chủ yếu của hợp đồng lao động và thỏa thuận bổ sung nội dung về phương thức giải quyết trong trường hợp thực hiện hợp đồng chịu ảnh hưởng của thiên tai, hoả hoạn, thời tiết” (Điều 23.3 Bộ luật Lao động).
Nói tóm lại, ngoài các điều khoản bắt buộc mà pháp luật có quy định, các bên tham gia giao kết hợp đồng lao động có thể thiết kế một số điều khoản tùy nghi theo lựa chọn của các bên miễn là các thỏa thuận đó không trái pháp luật, đạo đức xã hội, có khả năng thực hiện được và phù hợp với bản chất mối quan hệ lao động giữa các bên.
IV. GIAO KẾT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Theo quy định của Bộ luật Lao động, hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động. Tuy nhiên, hợp đồng lao động cũng có thể được ký kết giữa người sử dụng lao động với người được ủy quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao động; trong trường hợp này hợp đồng có hiệu lực như ký kết với từng người. Theo quy định tại Điều 5.1 Nghị định 44, “Hợp đồng lao động được giao kết trực tiếp giữa người lao động với người sử dụng lao động hoặc có thể được ký kết giữa người sử dụng lao động với người được uỷ quyền hợp pháp thay mặt cho nhóm người lao động. Trường hợp do người uỷ quyền hợp pháp ký kết phải kèm theo danh sách ghi rõ họ tên, tuổi, địa chỉ thường trú, nghề nghiệp và chữ ký của từng người lao động. Hợp đồng này có hiệu lực như ký kết với từng người và chỉ áp dụng trong trường hợp người sử dụng lao động cần lao động để giải quyết một công việc nhất định, theo mùa vụ mà thời hạn kết thúc dưới 12 tháng hoặc công việc xác định được thời gian kết thúc từ đủ 12 tháng đến 36 tháng.” Như vậy, với hợp đồng lao động không xác định thời hạn, người lao động phải trực tiếp giao kết hợp đồng lao động với người sử dụng lao động mà không được ủy quyền cho người khác.
Người lao động có thể giao kết một hoặc nhiều hợp đồng lao động, với một hoặc nhiều người sử dụng lao động, nhưng phải bảo đảm thực hiện đầy đủ các hợp đồng đã giao kết. Điều 5.2 Nghị định 44 quy định “Người lao động có thể giao kết nhiều hợp đồng lao động với nhiều người sử dụng lao động nếu có khả năng thực hiện nhiều hợp đồng và phải bảo đảm thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi theo quy định của pháp luật. Đối với hợp đồng lao động ký với người đã nghỉ hưu, người làm công việc có thời hạn dưới 3 tháng thì khoản bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, tiền tàu xe, nghỉ hàng năm được tính gộp vào tiền lương hoặc tiền công của người lao động.”
Công việc theo hợp đồng lao động phải do người giao kết thực hiện, không được giao cho người khác, nếu không có sự đồng ý của người sử dụng lao động. Quy định này hạn chế việc chuyển giao quyền và nghĩa vụ của người lao động cho người thứ ba, bởi vì bản chất của quan hệ lao động trong hợp đồng lao động là quan hệ trực tiếp, đich danh giữa người lao động và người sử dụng lao động, do vậy việc chuyển quyền và nghĩa vụ theo hợp đồng lao động của người lao động đối với người thứ ba sẽ làm thay đổi bản chất của mối quan hệ lao động (khi đó người thứ ba bất kỳ sẽ làm “hộ” công việc cho người lao động và nếu công việc có tính chất bảo mật, rất có thể người sử dụng lao động sẽ không cảm thấy thoải mái). Trong trường hợp đó, ngoại trừ có sự đồng ý của người sử dụng lao động, người lao động không được chuyển giao công việc cho bên thứ ba thực hiện. 
Trong trường hợp sáp nhập, phân chia doanh nghiệp, chuyển quyền sở hữu, quyền quản lý hoặc quyền sử dụng tài sản của doanh nghiệp thì người sử dụng lao động kế tiếp phải chịu trách nhiệm tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động với người lao động cho tới khi hai bên thỏa thuận sửa đổi, chấm dứt hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Điều 153(c) Luật doanh nghiệp quy định “Sau khi đăng ký kinh doanh, công ty bị sáp nhập chấm dứt tồn tại; công ty nhận sáp nhập được hưởng các quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị sáp nhập.”
Người sử dụng lao động và người lao động thỏa thuận về việc làm thử, thời gian thử việc, về quyền, nghĩa vụ của hai bên. Tiền lương của người lao động trong thời gian thử việc ít nhất phải bằng 85% mức lương cấp bậc của công việc đó (Điều 28 Bộ luật Lao động). Thời gian thử việc không được quá 60 ngày đối với lao động chuyên môn kỹ thuật cao và không được quá 30 ngày đối với công việc có chức danh nghề cần trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ, thời gian thử việc không quá 6 ngày đối với lao động khác (Điều 27 Bộ luật Lao động).

Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền hủy bỏ thỏa thuận làm thử mà không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà hai bên đã thỏa thuận. Khi việc làm thử đạt yêu cầu thì người sử dụng lao động phải nhận người lao động vào làm việc chính thức như đã thỏa thuận (Điều 29 Bộ luật Lao động).

hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày giao kết hoặc từ ngày do hai bên thỏa thuận. Thông thường, hợp đồng lao động có hiệu lực kể từ khi chủ sử dụng lao động và người lao động đặt bút ký vào hợp đồng. Tuy nhiên trong một số trường hợp nhất định, hợp đồng lao động được ký kết nhưng ngày có hiệu lực lại do thỏa thuận của các bên. Ví dụ, trong trường hợp người sử dụng lao động mong muốn có người lao động có tay nghề, chuyên môn cao và phù hợp với công việc mà mình đang tuyển chọn, hai bên có thể ký trước hợp đồng lao động với điều kiện có hiệu lực vào thời điểm người lao động chấm dứt mọi thỏa thuận về lao động với người sử dụng lao động cũ của mình để bước vào công việc mới. Như vậy, thời điểm có hiệu lực của hợp đồng lao động là một thời điểm các bên định sẵn trong tương lai.
Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, nếu bên nào có yêu cầu thay đổi nội dung hợp đồng thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất ba ngày. Việc thay đổi nội dung hợp đồng lao động có thể được tiến hành bằng cách sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động đã giao kết hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trong trường hợp các bên lựa chọn sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng cách ký kết thêm phụ lục thì phụ lục được giao kết bổ sung sẽ có các nội dung thay thế nội dung bị sửa đổi trong hợp đồng lao động đã giao kết. Theo quy định tại Bộ luật Lao động, phụ lục của hợp đồng lao động có giá trị như chính hợp đồng lao động đó.
V. THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
Theo tinh thần của Điều 30 Bộ luật Lao động, “công việc theo hợp đồng lao động phải do người lao động đã giao kết hợp đồng thực hiện”. Điều này xuất phát từ bản chất mối quan hệ lao động bởi đây là mối quan hệ trực tiếp giữa người sử dụng lao động và người lao động về một công việc cụ thể mà thông thường người sử dụng lao động muốn đích danh người lao động được thuê tuyển thực hiện hay đảm nhiệm. Địa điểm làm việc được thực hiện theo hợp đồng lao động hoặc theo thỏa thuận khác giữa hai bên. Thông thường, người lao động sẽ làm việc tại trụ sở chính hoặc nhà máy, xưởng sản xuất hay địa điểm đăng ký kinh doanh của chủ sử dụng lao động. Tuy nhiên, tùy thuộc vào nhu cầu điều động của người sử dụng lao động mà người lao động có thể làm việc tại các địa điểm khác không phải trụ sở chính hay địa điểm đăng ký kinh doanh chính của người sử dụng lao động. Ví dụ: người sử dụng lao động có trụ sở đăng ký tại tỉnh X có thể ký kết hợp đồng lao động với người lao động theo đó địa điểm làm việc được quy định tại tỉnh Y nơi có chi nhánh công ty của người sử dụng lao động.

 Khi gặp khó khăn đột xuất hoặc do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, nhu cầu sản xuất, kinh doanh… người sử dụng lao động được quyền tạm thời chuyển người lao động làm công việc khác trái nghề, nhưng không được quá 60 ngày trong một năm, trừ trường hợp được sự đồng ý của người lao động. Khi tạm thời chuyển người lao động làm việc khác trái nghề, người sử dụng lao động phải báo cho người lao động biết trước ít nhất ba ngày, phải báo rõ thời hạn làm tạm thời và bố trí công việc phù hợp với sức khỏe và giới tính của người lao động.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, rất có thể người lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động do có sự cố hoặc trong một số tình huống nhất định mà pháp luật cho phép hoặc các bên có thể thỏa thuận với nhau để tạm dừng thực hiện hợp đồng lao động. Điều 32 Bộ luật Lao động hiện hành quy định về các trường hợp người lao động được tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động bao gồm “1. Người lao động đi làm nghĩa vụ quân sự, 2. người lao động bị tạm giữ, tạm giam theo quy định về pháp luật tố tụng hình sự, 3. người lao động phải chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, 4. lao động nữ mang thai (nếu có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền chứng nhận tiếp tục làm việc sẽ ảnh hưởng xấu tới thai nhi), 5. các trường hợp khác do hai bên thỏa thuận.” Khi hết thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, người sử dụng lao động phải nhận lại người lao động trở lại làm việc trừ khi các bên có thỏa thuận khác (ví dụ: chấm dứt hợp đồng lao động sau khi hết hạn tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động).
VI. SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG
1. Sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động

Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động, bất cứ bên nào cũng có thể đề xuất sửa đổi, bổ sung các điều khoản của hợp đồng lao động  làm sao cho các điều khoản của hợp đồng có tính khả thi cao nhất, tính hợp lý cao nhất và để thực hiện một cách tốt nhất, đảm bảo quyền và lợi ích tối đa của mỗi bên. Theo quy định tại Điều 35 Bộ luật Lao động, “Trong quá trình thực hiện hợp đồng lao động  , nếu bên nào có yêu cầu sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động thì phải báo cho bên kia biết trước ít nhất 3 ngày làm việc về những nội dung cần sửa đổi, bổ sung. Trong trường hợp hai bên thỏa thuận được thì việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động   được tiến hành bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động   hoặc giao kết hợp đồng lao động mới. Trong trường hợp hai bên không thoả thuận được việc sửa đổi, bổ sung nội dung hợp đồng lao động   thì tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động  đã giao kết.”
Như vậy có thể thấy việc sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động  yêu cầu phải có sự chấp thuận của cả hai bên: người lao động và người sử dụng lao động về các điều khoản hợp đồng lao động  mới được sửa đổi hay bổ sung, cũng tương tự khi họ kí kết hợp đồng lao động ban đầu.

2. Chấm dứt hợp đồng lao động 

Theo quy định của Bộ luật Lao động (Điều 36), hợp đồng lao động có thể bị chấm dứt trong các trường hợp sau:
· Hết hạn hợp đồng lao động.
· Đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động.
· Hai bên thoả thuận chấm dứt hợp đồng lao động.
· Người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và tuổi hưởng lương hưu. 
· Người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm làm công việc ghi trong hợp đồng lao động theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của Toà án.
· Người lao động chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết.
· Người sử dụng lao động là cá nhân chết, bị Toà án tuyên bố mất năng lực hành vi dân sự, mất tích hoặc là đã chết; người sử dụng lao động không phải là cá nhân chấm dứt hoạt động.
· Người lao động bị xử lý kỷ luật sa thải. 
· Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

· Người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động; người sử dụng lao động cho người lao động thôi việc do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc vì lý do kinh tế hoặc do sáp nhật, hợp nhất, chia tách doanh nghiệp, hợp tác xã.
Có thể thấy, các nhà làm luật đã tiên liệu rất nhiều trường hợp theo đó một hợp đồng lao động có thể bị chấm dứt. Theo quy định tại Điều 36 Bộ luật Lao động trích dẫn ở trên, có thể phân chia ra hai trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động dựa trên các căn cứ mà nhà làm luật đã dự liệu. 
Thứ nhất là các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động một cách đương nhiên. Tức là chỉ cần xảy ra sự kiện mà pháp luật dự liệu thì hợp đồng lao động bị chấm dứt mà không phụ thuộc vào ý chí của các bên giao kết và thực hiện. Các trường hợp này bao gồm: người lao động đủ điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội và đủ tuổi về hưu, người lao động bị kết án tù giam, tử hình hoặc bị cấm thực hiện một số công việc, người lao động chết, người sử dụng lao động chết, người lao động bị sa thải, các bên thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.
Thứ hai là các trường hợp hợp đồng lao động chấm dứt theo thỏa thuận của các bên. Các trường hợp này bao gồm: hết hạn hợp đồng lao động (các bên thỏa thuận về thời hạn hợp đồng lao động khi giao kết, vậy có thể coi hợp đồng lao động trong trường hợp này chấm dứt theo thỏa thuận của các bên về thời hạn hợp đồng lao động); đã hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động (các bên thỏa thuận cụ thể về công việc mà mỗi bên phải thực hiện, do đó, khi công việc theo thỏa thuận đó được hoàn tất, hợp đồng lao động sẽ bị chấm dứt); theo thỏa thuận của các bên (các bên có thể thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động ở bất cứ thời điểm nào và vì bất cứ lý do gì miễn là cả hai đồng thuận với nhau về việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết ổn thỏa các vấn đề phát sinh từ việc chấm dứt hợp đồng lao động đó). 
Việc chấm dứt hợp đồng lao động làm nảy sinh nghĩa vụ của người sử dụng lao động. Thứ nhất, ít nhất 15 ngày trước ngày hợp đồng lao động xác định thời hạn hết hạn, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản cho người lao động biết thời điểm chấm dứt hợp đồng lao động (Điều 47.1 Bộ luật Lao động). Thứ hai, Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hai bên có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên; trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày (Điều 47.2 Bộ luật Lao động). Thứ ba, người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận và trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động (Điều 47.3 Bộ luật Lao động). Thứ tư, trong trường hợp doanh nghiệp, hợp tác xã bị chấm dứt hoạt động, bị giải thể, phá sản thì tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết được ưu tiên thanh toán (Điều 47.4 Bộ luật Lao động).
VII. ĐƠN PHƯƠNG CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Theo quy định của Bộ luật Lao động, cả hai bên: người lao động và người sử dụng lao động đều được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp nhất định. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động có thể hiểu là trường hợp một trong các bên giao kết hợp đồng lao động tự ý chấm dứt hợp đồng lao động theo ý chí của mình mà không quan tâm đến phản ứng của bên còn lại là liệu bên đó có chấp thuận hay không chấp thuận, đồng ý hay không đồng ý với việc chấm dứt hợp đồng lao động. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động còn được hiểu là việc chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn. Trên thực tế có những trường hợp các bên đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo đúng quy định của pháp luật nhưng cũng có trường hợp người lao động hoặc người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không đúng với các quy định của pháp luật. Trong trường hợp này, việc chấm dứt hợp đồng lao động được coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Đây có thể coi là một trong các lý do dẫn đến tranh chấp lao động giữa các bên giao kết hợp đồng lao động.
1. Các trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật

a) Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Theo quy định của Bộ luật Lao động hiện hành, người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp nhất định. Cụ thể, theo Điều 37.1 của Bộ luật Lao động, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động  trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:
· Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động ; 

· Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động ; 

· Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

· Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động ; 

· Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước; 

· Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

· Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động  theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

Như vậy khi một trong các tình huống nêu trên xảy ra, người lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà họ đã giao kết, bất kể thời hạn còn lại của hợp đồng lao động. Pháp luật hiện hành có quy định về nghĩa vụ báo trước của người lao động khi tiến hành đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Cụ thể, đối với người lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động phải có nghĩa vụ báo cho người sử dụng lao động biết trước ít nhất là 30 ngày; thời hạn báo trước ít nhất là 3 ngày được áp dụng cho người lao động ký kết hợp đồng lao động mùa vụ trong trường hợp đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Thời hạn báo trước được rút ngắn trong trường hợp quyền lợi của người lao động bị đe dọa nghiêm trọng hay bị ảnh hưởng một cách trực tiếp. Cụ thể, đối với các trường hợp: 
(i) người lao động không được bố trí công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động; 
(ii) người lao động không được trả lương hoặc trả đầy đủ; 
(iii) người lao động bị ngược đãi, quấy rối tình dục, ngược đãi, 
(iv) người lao động ốm đau tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục, pháp luật cho phép người lao động chỉ cần báo trước 3 ngày làm việc khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Đối với trường hợp người lao động là nữ đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với lý do mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì thời hạn báo trước sẽ tùy thuộc vào thời hạn do cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chỉ định.
Tuy nhiên, một điều cần lưu ý là quy định tại Điều 37.1 của Bộ luật Lao động chỉ áp dụng đối với người lao động ký hợp đồng lao động xác định thời hạn hoặc hợp đồng lao động mùa vụ với người sử dụng lao động thực hiện đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong trường hợp người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn với người sử dụng lao động thì việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động diễn ra dễ dàng hơn nhiều. Người lao động thậm chí không cần đến các lý do viện dẫn theo quy định tại Điều 37.1 của Bộ luật Lao động để đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà chỉ cần thông báo trước cho người sử dụng lao động 45 ngày. Sau 45 ngày báo trước, người lao động ký hợp đồng lao động không xác định thời hạn có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đã ký với người sử dụng lao động. 
b) Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người sử dụng lao động


Nếu như người lao động được phép đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động thì người sử dụng lao động cũng có những quyền tương tự, tất nhiên phải tùy thuộc vào các căn cứ theo pháp luật quy định. Theo quy định tại Điều 38.1 của Bộ luật Lao động thì người sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong những trường hợp sau đây:
· Người lao động thường xuyên không hoàn thành công việc theo hợp đồng lao động;

· Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục; 

· Khi sức khỏe của người lao động bình phục, thì người lao động được xem xét để tiếp tục giao kết hợp đồng lao động;

· Do thiên tai, hỏa hoạn hoặc những lý do bất khả kháng khác theo quy định của pháp luật, mà người sử dụng lao động đã tìm mọi biện pháp khắc phục nhưng vẫn buộc phải thu hẹp sản xuất, giảm chỗ làm việc;

· Người lao động không có mặt tại nơi làm việc sau thời hạn quy áp dụng cho trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động.
Như vậy các căn cứ để người sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ít hơn so với căn cứ mà người lao động sử dụng để làm điều tương tự. Điều này cũng dễ hiểu vì xu hướng chung của Bộ luật Lao động là “nghiêng” quan điểm về bảo vệ quyền lợi người lao động, những người ở vị thế yếu hơn trong mối quan hệ với người sử dụng lao động. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động người sử dụng lao động cũng phải báo cho người lao động biết trước: (i) ít nhất 45 ngày đối với hợp đồng lao động không xác định thời hạn; (ii) ít nhất 30 ngày đối với hợp đồng lao động xác định thời hạn; (iii) ít nhất 3 ngày làm việc đối hợp đồng lao động mùa vụ hoặc với trường hợp người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 12 tháng liên tục đối với người làm theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, đã điều trị 06 tháng liên tục, đối với người lao động làm theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và quá nửa thời hạn hợp đồng lao động đối với người làm theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa hồi phục.
2. Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật


Căn cứ vào các quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động và người sử dụng lao động, có thể thấy rằng bất cứ trường hợp nào một trong hai bên chấm dứt hợp đồng lao động không theo các căn cứ đã được pháp luật quy định (tại Điều 37, Điều 38 Bộ luật Lao động, cụ thể hóa tại Mục VII.1(a) và VII.1(b) ngay trên) thì đều bị coi là đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật. Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật sẽ đặt ra vấn đề hậu quả pháp lý và trách nhiệm của bên chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.


Để quy định một cách rõ ràng, Bộ luật Lao động hiện hành cấm người sử dụng lao động không được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong một số trường hợp nhất định. Quy định này nhằm để hạn chế quyền lực của người sử dụng lao động trong việc lạm dụng vị thế và quyền lực của mình nhằm chấm dứt hợp đồng lao động một cách bừa bãi làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người lao động. Điều 39 Bộ luật Lao động quy định người sử dụng lao động không được thực hiện quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong các trường hợp sau:

 (i) Người lao động ốm đau hoặc bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đang điều trị, điều dưỡng theo quyết định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền; 

(ii) Người lao động đang nghỉ hằng năm, nghỉ việc riêng và những trường hợp nghỉ khác được người sử dụng lao động đồng ý; 

(iii) Lao động nữ kết hôn, mang thai, nghỉ thai sản, nuôi con dưới 12 tháng tuổi 

và (iv) Người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.



Việc đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật làm phát sinh nghĩa vụ cho người thực hiện chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật.


Về phía người sử dụng lao động, theo quy định tại Điều 42 của Bộ luật Lao động, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, người sử dụng lao động phải nhận người lao động trở lại làm việc theo hợp đồng lao động đã giao kết và phải trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong những ngày người lao động không được làm việc cộng với ít nhất 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động.  Trường hợp người lao động không muốn tiếp tục làm việc, thì ngoài khoản tiền bồi thường, người sử dụng lao động phải trả trợ cấp thôi việc theo quy định của pháp luật. Trường hợp người sử dụng lao động không muốn nhận lại người lao động và người lao động đồng ý, thì ngoài khoản tiền bồi thường và trợ cấp thôi việc theo quy của pháp luật, hai bên thỏa thuận khoản tiền bồi thường thêm nhưng ít nhất phải bằng 02 tháng tiền lương theo hợp đồng lao động để chấm dứt hợp đồng lao động. Trường hợp không còn vị trí, công việc đã giao kết trong hợp đồng lao động mà người lao động vẫn muốn làm việc thì ngoài khoản tiền bồi thường theo quy định, hai bên thương lượng để sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động (để người lao động có thể làm công việc khác hoặc có vị trí khác nhằm tiếp tục hợp đồng lao động). Ngoài ra, trường hợp vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì người sử dụng lao động phải bồi thường cho người lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.


Về phía người lao động, theo quy định tại Điều 43 Bộ luật Lao động, khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, người lao động không được trợ cấp thôi việc và phải bồi thường cho người sử dụng lao động nửa tháng tiền lương theo hợp đồng lao động. Ngoài ra, nếu người lao động vi phạm quy định về thời hạn báo trước thì phải bồi thường cho người sử dụng lao động một khoản tiền tương ứng với tiền lương của người lao động trong những ngày không báo trước.  Trong trường hợp người lao động ký hợp đồng hay thỏa thuận về đào tạo với người sử dụng lao động, thì ngoài nghĩa vụ bồi thường, người lao động còn phải hoàn trả đầy đủ các chi phí đào tạo cho người sử dụng lao động theo quy định của pháp luật. 
 
VIII.
HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG VÔ HIỆU


Trong quá trình giao kết và thực hiện hợp đồng lao động, có rất nhiều yếu tố tác động làm cho hợp đồng lao động có thể bị vô hiệu. hợp đồng lao động vô hiệu có thể hiểu là trường hợp các thỏa thuận trong hợp đồng lao động không có giá trị pháp lý và do đó không làm phát sinh hay ràng buộc nghĩa vụ của các bên. Pháp luật hiện hành có quy định: trong trường hợp một phần hoặc toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn quy định trong pháp luật về lao động, nội quy lao động, thoả ước lao động tập thể đang áp dụng hoặc nội dung của hợp đồng lao động hạn chế các quyền khác của người lao động thì một phần hoặc toàn bộ nội dung đó bị vô hiệu. Bộ luật Lao động quy định về hai cấp độ vô hiệu của hợp đồng lao động, đó là vô hiệu toàn bộ và vô hiệu từng phần. 

1. Hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ

Hợp đồng lao động vô hiệu toàn phần là hợp đồng có toàn bộ các điều khoản hay toàn bộ nội dung của hợp đồng vi phạm pháp luật hoặc những người giao kết hợp đồng lao động không thuộc đối tượng được pháp luật cho phép giao kết hợp đồng, hay các công việc mà hai bên thỏa thuận vi phạm điều cấm của pháp luật. Ngoài các trường hợp vừa nêu, hợp đồng lao động còn bị vô hiệu trong trường hợp các quy định của hợp đồng ngăn cản hoặc hạn chế người lao động tham gia vào hoạt động công đoàn. Cụ thể, Điều 50 Bộ luật Lao động quy định “hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

· Toàn bộ nội dung của hợp đồng lao động trái pháp luật;

· Người ký kết hợp đồng lao động không đúng thẩm quyền;

· Công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm;

· Nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động.”
Như vậy, khi giao kết trong các trường hợp vừa nêu ở trên, hợp đồng lao động bị coi là vô hiệu toàn phần và không làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt các quyền và nghĩa vụ của hai bên giao kết kể từ khi xác lập. Do hợp đồng lao động bị vô hiệu toàn bộ nên tất cả các thỏa thuận về lao động giữa hai bên không còn bất cứ giá trị pháp lý gì.
2. Hợp đồng lao động vô hiệu từng phần


Có đôi chút khác biệt so với hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ, hợp đồng lao động vô hiệu từng phần là hợp đồng lao động chỉ có một một phần vi phạm pháp luật nhưng không làm ảnh hưởng đến các phần khác của hợp đồng. Nói cách khác, loại hợp đồng lao động này bao gồm hai phần: phần vi phạm bị coi vô hiệu và phần tuân thủ quy định của pháp luật và giao kết hợp pháp vẫn đương nhiên có giá trị pháp lý và không vô hiệu.

Ví dụ: một hợp đồng lao động quy định thời gian làm việc thông thường trong ngày là 12 tiếng/giờ (vi phạm quy định của Bộ luật Lao động với thời gian làm việc tiêu chuẩn 8 tiếng/ngày) trong khi các quy định khác về lương, thưởng, chế độ làm việc, quyền và nghĩa vụ của các bên đều tuân thủ quy định của pháp luật lao động thì hợp đồng lao động này chỉ vô hiệu một phần: đó là phần quy định về thời giờ làm việc của người lao động trong khi các điều khoản khác của hợp đồng này vẫn có hiệu lực.
3. Thẩm quyền tuyên hợp đồng lao động  vô hiệu
Khác với các quy định về thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động  vô hiệu, Bộ luật Lao động hiện hành công nhận thẩm quyền không chỉ của tòa án mà còn của thanh tra lao động trong tuyên bố hợp đồng lao động  vô hiệu. Cụ thể, Điều 51 của Bộ luật Lao động quy định: “Thanh tra lao động, Toà án nhân dân có quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.” Tuy nhiên, Bộ luật Lao động chưa quy định cụ thể thanh tra lao động ở cấp nào thì có thể tuyên bố một hợp đồng lao động  vô hiệu và nếu có tuyên hợp đồng lao động  vô hiệu thì thực hiện theo trình tự và thủ tục như thế nào.
Để làm rõ vấn đề này, Điều 8 Nghị định 44 quy định “Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.” Ngoài việc quy định về thẩm quyền tuyên bố hợp đồng lao động  vô hiệu của thanh tra lao động, Nghị định 44 cũng quy định về trình tự, thủ tục để thanh tra lao động có thể tuyên hợp đồng lao động vô hiệu như sau:
· Trong quá trình thanh tra hoặc giải quyết khiếu nại, tố cáo về lao động, nếu phát hiện nội dung hợp đồng lao động vi phạm thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 50 của Bộ luật Lao động (các trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu, bất kể vô hiệu toàn bộ hay từng phần), Trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành lập biên bản về trường hợp vi phạm và đề nghị người sử dụng lao động, người lao động tiến hành sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm.

· Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản về trường hợp vi phạm, người sử dụng lao động và người lao động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm.

· Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày hết hạn phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động vi phạm mà hai bên chưa sửa đổi, bổ sung thì Trưởng đoàn thanh tra hoặc thanh tra viên lao động độc lập hoặc người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành gửi biên bản kèm theo bản sao hợp đồng lao động vi phạm cho Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

· Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được biên bản về trường hợp vi phạm, Chánh thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, ban hành quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu.

· Quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu phải gửi đến người sử dụng lao động và từng người lao động có liên quan trong hợp đồng lao động vô hiệu, tổ chức đại diện tập thể lao động và cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính.

4. Xử lý hợp đồng lao động vô hiệu


Khi hợp đồng lao động bị vô hiệu, các quyền và nghĩa vụ của hai bên giao kết sẽ không phát sinh và ràng buộc các bên. Tuy nhiên, hậu quả pháp lý của hợp đồng lao động vô hiệu là việc các bên giao kết phải cùng nhau xử lý mối quan hệ lao động và các thỏa thuận về lao động trước đó bị tuyên vô hiệu.

Khi hợp đồng lao động bị tuyên vô hiệu từng phần thì quyền, nghĩa vụ và lợi ích của các bên được giải quyết theo thỏa ước lao động tập thể hoặc theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, các bên tiến hành sửa đổi, bổ sung phần của hợp đồng lao động bị tuyên bố vô hiệu để phù hợp với thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp luật về lao động (Điều 52.1 Bộ luật Lao động). Để cụ thể hóa chế định xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần trong Bộ luật Lao động, Điều 10 Nghị định 44 quy định cách thức xử lý hợp đồng lao động vô hiệu từng phần như sau:
· Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần, người sử dụng lao động và người lao động phải sửa đổi, bổ sung hợp đồng lao động bằng việc ký kết phụ lục hợp đồng lao động hoặc giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật.

· Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu từng phần đến khi hai bên sửa đổi, bổ sung phần nội dung bị tuyên bố vô hiệu thì quyền và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật về lao động. Hợp đồng lao động vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai bên thỏa thuận lại theo quy định tại Khoản 1 Điều này. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của người lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng.

Khi hợp đồng lao động bị tuyên vô hiệu toàn bộ do các bên giao kết hợp đồng lao động ký sai thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về lao động sẽ hướng dẫn các bên ký lại hợp đồng để đảm bảo hợp đồng lao động được giao kết với những người có đầy đủ năng lực và thẩm quyền ký kết, từ đó làm phát sinh hiệu lực của hợp đồng.  Trong các trường hợp hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ khác, “Quyền, nghĩa vụ và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của pháp luật” (Điều 51.2). Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 44, hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ sẽ được xử lý như sau:
· Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do người ký kết hợp đồng lao động  không đúng thẩm quyền, cơ quan quản lý nhà nước về lao động nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính có trách nhiệm hướng dẫn các bên ký lại hợp đồng lao động .

· Hợp đồng lao động có toàn bộ nội dung của hợp đồng trái pháp luật bị hủy bỏ khi có quyết định tuyên hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ.

· Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do toàn bộ nội dung của hợp đồng quy định quyền lợi của người lao động thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật về lao động.

· Trong thời gian từ khi tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ đến khi hai bên giao kết hợp đồng lao động mới thì quyền và lợi ích của người lao động được giải quyết theo quy định của nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể (nếu có) và quy định của pháp luật về lao động. hợp đồng lao động vô hiệu có tiền lương thấp hơn so với quy định của pháp luật về lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể đang áp dụng thì hai bên thỏa thuận lại. Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn trả phần chênh lệch giữa tiền lương đã thỏa thuận với tiền lương trong hợp đồng lao động vô hiệu theo thời gian thực tế làm việc của người lao động nhưng tối đa không quá 12 tháng..

· Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do công việc mà hai bên đã giao kết trong hợp đồng lao động là công việc bị pháp luật cấm, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật về lao động.

· Trường hợp không giao kết được hợp đồng lao động  mới thì người sử dụng lao động có trách nhiệm trả cho người lao động một khoản tiền do hai bên thỏa thuận nhưng ít nhất cứ mỗi năm làm việc bằng một tháng lương tối thiểu vùng do Chính phủ công bố tại thời điểm có quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ.

· Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu toàn bộ do nội dung của hợp đồng lao động hạn chế hoặc ngăn cản quyền thành lập, gia nhập và hoạt động công đoàn của người lao động, người sử dụng lao động và người lao động có trách nhiệm giao kết hợp đồng lao động mới theo quy định của pháp luật về lao động.
Trường hợp không đồng ý với quyết định tuyên bố hợp đồng lao động vô hiệu thì người sử dụng lao động hoặc người lao động có thể tiến hành khởi kiện tại Tòa án hoặc khiếu nại với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.
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